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LỜI NÓI ĐẦU 


Bài giảng môn học `' Lịch sử sách” được biên soạn theo Chương trình đào tạo 
Cử nhân khoa học chuyên ngành Thông tin - Thư viện của Trường Đại học Khoa học 
Xã hội & Nhân văn thuộc.Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Bài giảng giới thiệu một cách hệ thống những vấn để cơ bản về lý luận và thực tiễn 
của quá trình xuất hiện, tổn tại, biến đổi và phát triển của Sách - yếu tố quan trọng không 
thể thiếu, phục vụ đắc lực cho cuộc sống con người trong quá trình phát triển của xã hội. 
Đặc biệt bài giảng còn trang bị cho sinh viên sự hiểu biết cặn kế về toàn bộ lịch sử hoạt 
động xuất bản sách ở Việt Nam theo chiều dài lịch sử của đất nước. 

Trong quá trình biên soạn bài giảng này, ngoài việc tham khảo nhiều tài liệu 
chuyên môn trong nước nhu: Giáo trình, sách tham khảo, bài giảng của nhiều tác giả 
tập thể và cá nhân là các nhà khoa học, tác giả còn tham khảo một số tài liệu khác của 
nưỚC ngoài. 


Bên cạnh việc tiếp thu và phát huy những vấn đề lý luận cũng như phương pháp 


-khoa học truyền thống của các giáo trình và bài giảng về Lịch sử sách của trong và 


nÿồài: nước, trong bài giảng này tác giả đã cố gắng đề cập tới những vấn để lý luận, 


phương pháp luận và tư liệu, số liệu ruới trong lĩnh vực Lịch sử sách để làm rõ hơn, cụ 
thể hơn cho lý luận và phương pháp khoa học nghiên cứu Lịch sử sách nhằm phục vụ 
cho đào tạo chuyên ngành khoa học Thông Iin - Thư viện, đáp ứng yêu cầu đổi mới 


giảng dạy của thầy, học tập của trò, nâng cao chất lượng đào tạo của khoa học Thông 


tin - Thư viện trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. 


Bài giảng gồm 8 chương như sau: 

Chương I- Những vấn đề chung vẻ sách. Để cập đến những vấn để: bản chất, 
định nghĩa của sách, vai trò ý nghĩa của sách đối với đời sống xã hội của loài người 
Và cấu tạo của sách. 

Chương 2- Quá trình hình thành sách. Đề cập đến quá trình hình thành chữ viết, 


Vật liện tạo thành sách và kỹ thuật ¡n ấn. 
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Chương 3- Sách Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến năm 1930. Đề cập đến bối 
cảnh lịch sử kinh tế —xã hội, tình hình hoạt động xuất bản sách trong thời kỳ phong 
kiến đến trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chương 4- Sách Việt Nam giai đoạn 1930-1945, Để cập đến bối cảnh lịch sử, 
kinh tế - xã hội, tình hình xuất bản sách báo Việt Nam từ 1930-1945 và đồng thời đưa 
ra nhận xét về tình hình xuất bản sách giai đoạn trước năm 1945. 

Chương 5- Sách Việt nam giai đoạn 1945-1954. Đề cập đến bối cảnh lịch sử 
kinh tế - xã hội, tình hình xuất bản sách báo Việt nam từ 1945-1954, đặc biệt là tình 


hình hoạt động xuất bản sách và phục vụ sách ở chiến khu cũng như trong vùng địch 


.:. tạm chiếm. 


Chương 6- Sách Việt nam giai đoạn 1954-1975. Đề cập đến bối cảnh lịch sử 
kinh tế xã hội, tình hình xuất bản sách báo Việt nam từ 1954-1975. Đặc biệt phân tích 
sâu nhiệm vụ của hoạt động xuất bản sách ở miền Bắc để phục vụ không chỉ riêng 
cho miền Bắc mà còn cho cả chiến trường“miền Nam nhất là vùng giải phóng. 

Chương 7- Sách Việt Nam giai đoạn 1975- 1985. Đề cập đến bối cảnh lịch sử 
_ kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn này, hoạt động xuất bản sách báo Việt nam 
_ từ 1975-1985, đặc biệt phân tích sâu những thành tựu, những thiếu sót và tồn tại của 
. hoạt động xuất bản sách ở hai miền Nam, Bắc để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ 
._ Rghĩa xã hội trên cả nước. 

: Chương 8- Sách Việt nam trong thời kỳ Đổi mới từ 1986 đến nay. Đề cập đến 
. những điều kiện mới của việc xuất bản sách từ 1986 đến nay, hoạt động quản lý nhà 
_ nước về xuất bản, những thành tựu bước đầu và những vấn đề mới, ngành xuất bản 
_ Việt nam bên thêm Thế kỷ XXI. 

Bài giảng này còn có thể dùng làm tài liệu học tập, bồi dưỡng, tham khảo cho 
' cán bộ Thông tin - Thư viện, cán bộ xuất bản, phát hành và in ấn, nghiên cứu về lịch 
- sử sách và xuất bản sách đang công tác trên cả nước. 

Tuy đã được hoàn thành nhưng chắc chắn Bài giảng không tránh khỏi những 


_ hạn chế về nội dung cũng như về phương pháp trình bày. Tác giả chân thành mong: 
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muốn Ni n những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học và các bạn 
đồng nghiệp gần xa để bài giảng được hoàn thiện hơn. 
Xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng 2 năm 2003 
TÁC GIÁ 
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CHƯƠNG I 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SÁCH 


Lịch sử của xã hội loài người là lịch sử đấu tranh kiên cường và liên tục của 
:con người để chỉnh. phục thiên nhiên, cải tạo xã hội phục vụ cho lợi ích của mình. 

: Trong cuộc đấu tranh bền bi, kiên cường ấy, con người ngày càng nhận thức 
% đủ hơn, khoa học hơn những quy luật vận động của thế giới khách quan và ngày 
.càng tích luỹ được nhiều hơn kinh nghiệm trong lao động cải tạo thiên nhiên và đấu 
tranh chống thiên tai địch hoạ. 

l Những kinh nghiệm phong phú này được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, được kế thừa và phát huy với trình độ ngày càng cao đã thực sự trở thành một 
-SứỨc mạnh vật chất VI đại g1úp con người chỉnh phục một cách hiệu quả hơn thế giới 
khách quan. 

Một trong những công cụ vật chất quan trọng nhất, cơ bản nhất giúp con người 
trao đổi, đúc rút, tổng kết, phổ biến và truyền lại cho nhau từ đời này sang đời khác 
những nhận thức, kinh nghiệm của mình về thế giới khách quan là sách báo. 

Nói đến thư viện là nói đến sách. Vì vậy trong qúa trình nghiên cứu lịch sử thư 
viện và xây dựng lý luận Thư viện học chúng ta không thể không nghiên cứu về sách 
và quá trình phát triển của nó. Nói cách khác: Sách chính là một đối tượng nghiên cứu 
của công tác thư viện. 


Nội dung nghiên cứu sách rất đa dạng và phong phú, phụ thuộc vào yêu cầu và 


mục đích nghiên cứu của từng ngành khoa học khác nhau. Dưới góc độ của ngành 
khoa học Thư viện với mục đích nâng cao và hoàn thiện cơ sở lý luận của Thư viện 
học; chúng ta tập trung nghiên cứu một số nội dung shính sau: 

1. Khái niệm về sách; Đặc điểm cơ bản của sách; Vai trò và tác dụng của sách 
trong đời sống xã hội của loài người. 


2. Sự hình thành và quá trình phát triển. 
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Để có thể hiểu một cách đúng đắn, đầy đủ khái niệm về sách, trước hết chúng ta 
cần tìm hiểu vấn đề có tính chất cốt lõi đó là: Bản chất của sách. 


1.1. BẢN CHẤT CỦA SÁCH 

1141. Sách là thành quả của quá trình lạo đông, là đông lực quan trong để 
thúc đẩy sư phát triển không ngừng của xã hôi 

Trong lịch sử của nhân loại. trải qua quá trình lao động lâu đài và gian khổ, để 
có thể duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, con người đã sáng tạo và hoàn thiện 
các sản phẩm vật chất và tính thần phục vụ cho chính cuộc sống của mình, làm cho 
cuộc sống đó ngày một tốt đẹp hơn. 

— Sách chính là một trong những thành quả của quá trình lao động sáng tạo, tích 
Iuỹ kinh nghiệm không phải của riêng ai mà là của nhiêù người, nhiều thế hệ. Sách có 
tác dụng rất lớn cả về không gian và thời gian, trong một thời gian đài và một phạm vị 
rộng lớn. 

Sách chính là một trong những yếu tố để thúc đẩy sự phát triển không ngừng 
của xã hội loài người. Sách lưu giữ và tích luỹ những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm 
sản xuất thông qua quá trình lao động sáng tạo của nhiều thế hệ. - 

Xã hội loài người chỉ có thể phát triển được khi tiếp thu được những tri thức đã 
được tích luỹ trong sách và vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn của đời sống xã 
hội. 

11. Sách không chỉ là sản phẩm tỉnh thần mà còn là sản phẩm vật chất 
do C0n người sán tạo thôn lữ uá trình lao động lâu dài 
` Trong tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức” (năm 1844), khi nói về văn hoá, K.Marx đã 
ứng phân tích : Trong xã hội loài người có hai loại sản xuất: Sản xuất vật chất và sản 
xuất tỉnh thần. Sản xuất vật chất tạo ra của cải vật chất cho con người, còn sản xuất 
tính thần phải tuân theo những quy luật chung của sản xuất nhưng là loại sản xuất đặc 


_ thù để tạO ra của cải tỉnh thần, tạo ra nhân cách ‹ con người. 
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Các loại hình sản xuất tỉnh thần của con người tạo ra như triết học, khoa học, 
: giáo dục, đạo đức, văn hoá, pháp luật, văn học, nghệ thuật... trải qua hàng ngàn năm 
“với sự nghiên cứu, khám phá ... các giá trị tỉnh thần đó đã ngày càng được phát triển. 
Trong số các loại giá trỊ vật chất giúp con người lưu giữ lại tất cả các giá trị tính thần, 
các sáng tạo của sản xuất tinh thần thì sách là giá trị vật chất có khả năng lớn nhất và 
-vô tận - chiếm một nửa toàn bộ sản xuất của con người. Vì vậy, sách là một trong 
những sáng tạo kỳ diệu nhất của con người. Sách là một sản phẩm thể hiện mối quan 
"hệ biện chứng, nhuần nhuyễn giữa hoạt động trí tuệ và hoạt động cơ bắp của loài 
người. Vì vậy, sách không chỉ là sản phẩm tỉnh thần mà còn là sản phẩm vật chất do 
_ con người sáng tạo ra. 

Trải qua quá trình lao động lâu dài và gian khổ, mọi sản phẩm vật chất được 
COn người tạo ra càng ngày càng hoàn chỉnh và tình tuý hơn. Đó là kết quả của những 
hoạt động được sự chỉ huy của hệ thần kinh cao cấp, của sự phát triển bộ não con 

_ HBƯỜI. | : 

Kể từ khi con người tách ra khỏi giới tự nhiên. thế giới động vật với tư cách là 
con người biết suy nghĩ và hành động độc lập, tự giác nhận thức được vị trí chủ nhân 
của mình trong xã hội và là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, trước khi bắt tay vào sáng tạo 
ra một sản phẩm vật chất nào đó, con người đã xác định được mục đích hoạt động sẵn 
xuất và hình dung được thành phẩm của mình. 

Sách là sẵn phẩm tỉnh thần bởi lẽ sách tụ hội toàn bộ những tư duy, những trí 
tuệ thông minh nhất, tỉnh tuý nhất của loài người. Nhờ những tri thức chứa đựng trong 
sách, chúng ta đê dàng nhận thấy những tư tưởng tình cảm, khát vọng, hoài bão 
nghiên cứu tìm tòi, khám phá của bao tái tim, bao bộ óc của con người trong các thời 
đại kế tiếp nhau trong lịch sử. Vốn tri thức chứa đựng trong sách tồn tại mãi mãi và 
không bao giờ mất đi. Sách có tính vĩnh cửu. 

Sách là sản phẩm vật chát bởi lẽ thông qua quá trình hoạt động của trí tuệ và 
sức lực cơ bắp của con người chúng ta mới có được một cuốn sách. Đó là kết quả của 


các quá trình lao động kế tiếp nhau từ nghiên cứu sáng tác, tạo nên nội dung của sách, 


lÁt 
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từ việc lao động, chế biến, tạo nên các chất liệu chứa đựng vốn tri thức đó. Như VẬY, 
sách cũng có mối quan hệ rất chặt chẽ với các sản phẩm vật chất khác nữa. 

Sẽ là phiến diện và sai lầm nếu chúng ta cho rằng sách chỉ thuần tuý là sản 
_ phẩm tỉnh thần hoặc chỉ là sản phẩm vật chất. 

Nếu quan niệm sách chỉ là sản phẩm tinh thần, tức là không thấy rõ nguồn gốc 
của sách, giá trị vật chất của sách. Tách sách khỏi quá trình lao động sản xuất vật chất 
của con người, tức là đã làm mất giá trị to lớn của sách. 

Mặt khác, nếu quan niệm sách chỉ là sản phẩm vật chất như mọi thứ của cải Vật 
chất cụ thể khác phục vụ cho nhu cầu của con người như ăn, mặc, ở ... tức là chúng ta 
đã rơi vào sai lầm dung tục hoá và tầm thường hoá sách. 

Để có thể tồn tại được, con người rất cần đến các điều kiện để ăn, ở, mặc... 
song yếu tố tỉnh thần trong sách là thứ gía trị không thể thiếu được và không thể thay 
thế được cho cuộc sống của con người . 

Sách trường tồn và vĩnh cửu. Các thế hệ của nhân loại rồi cũng lần lượt qua đi, 
những lâu đài có thế đổ nát, những công trình kiên cố có thể bị thời gian hủy hoại, 
những quốc gia có thể suy tàn... nhưng sách sẽ mãi mãi không ngừng phát triển bởi lẽ 


sách không chỉ là sản phẩm vát chất mà còn là sản phẩm tỉnh thần. 


12. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ SÁCH 

Từ trước tới nay, xuất phát từ các góc độ khác nhau khi nhìn nhận về các thuộc 
tính của sách nên đã có nhiều định nghi về sách khác nhau. Những định nghĩa này 
đã nêu lên được các mặt bản chất của sách. 

1.2.1. Định nghĩa về sách nhìn từ góc đô chữ viết 

Chữ viết xuất hiện là thể hiện bước tiến bộ lớn của nhân loại. Nhờ có chữ viết 
con người đã phi lại được mọi hoạt động trong cuộc sống của mình và truyền lại từ 
thế hệ này sang thế hệ khác những kinh nghiệm trong cuộc sống lao động sản xuất, 


những kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh bảo tồri cuộc sống và giữ gìn đất nước. 
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Nhờ có chữ viết mà trí tuệ của loài người đã được nhân lên. Sự hiểu biết và 
nhận thức của con người không còn tồn tại ở từng cá thể riêng biệt mà đã được bỏ 
sung cho nhau và từng bước hoàn thiện, trở thành sức mạnh trí tuệ của toàn nhân loại. 
Khi phân tích toàn bộ quá trình tiến hoá của nhân loại Äng ghen đã đánh giá rất cao ý 
. nghĩa và vai trò của chữ viết. Theo ông, nhờ sự xuất hiện chữ viết và sự tiến bộ của 
khoa học kỹ thuật mà loài người đã thoát khỏi thời đại đã man chuyền sang thời đại 
văn minh. 

Với ý nghĩa và vai trò to lớn của sách như vậy nên nhiều nhà nghiên cứu văn hoá 
đã đánh gía rất cao vị trí của chữ viết và cho rảng chính chữ viết là đặc trưng cơ bản của 
sách. là thuộc tính của sách. Họ đã định nghĩa Sách (văn tịch) là chữ viết ghị lại nhưng 
_ biểu biết của nhân loại để truyền lại cho đời sau (Theo Đại bách khoa toàn thư Liên Xô 
giải thích thì Văn tịch có gốc từ Hy Lạp có nghĩa là chữ, văn tự, thư tín.) 

1.2.2 Định nghĩa về sách nhìn từ góc đô vát liêu tao thành sách 

Để ghi lại và thông tin cho nhau những tình cảm, những kinh nghiệm trong mọi 
. lĩnh vực hoạt động của Cuộc sống, con người đã phải dùng nhiều loại chất liệu như: 
_ đất nung, đá, đa thú, xương thú, mai rùa, tre, gỗ, giấy...Trong tất cả các loại vật liệu 
ấy, giấy là loại chất liệu có ưu thế tuyệt đối. Nhờ có giấy con người đã dễ dàng ghi 
chép và lưu giữ một khối lượng lớn tri thức của nhân loại. Chữ viết trên giấy giúp cho 
việc sử dụng và bảo quản, lưu gIữ tiện lợi và kinh tế hơn các vật liệu khác rất nhiều. 

Trong thực tế, giấy đã đi vào cuộc sống ngôn ngữ của nhiều dân tộc. Họ đều 
gọi sách là từ chỉ giấy hoặc vật liệu làm ra giấy. 

Người Ai Cập gọi sách là Papirút - tên một loại sây mọc bên bờ sông Nin dùng 
để chế ra giấy. Người Hy Lạp gọi sách là Brlliong là tên của vỏ cây sậv. Trong tiếng 
La tỉnh, người ta gọi sách là Liber - xuất phái từ từ ''Thớ vỏ cây”. Người Pháp dùng từ 
“Livre” xuất phát từ từ “Thớ vỏ cây” lấy trong gốc “Liber” La tỉnh, Người Trung 
Quốc gọi sách là “kinh” có nghĩa là sợi chỉ vải - một nguyên liêu chế ra giấy. Người 
Việt Nam gọi phương tiện này là "sách". Theo chữ Nôm “Sách” có nghĩa là một bó 


_ thẻ tre - một nguyên liệu chế ra giấy. 
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Vì vậy nhiều nhà nghiên cứu văn hoá đã cho rằng việc phát minh ra giấy có ý 
nghĩa rất to lớn cho nhân loại vì là đặc trưng cơ bản tạo thành sách. Họ cho rằng: 
Sách là những trang giấy trên đó ghỉ lại trì thức của nhân loại. 

1.2.5. Định nghĩa về sách nhìn từ kỹ nghệ im ấn 

Từ rất xa xưa, cách đây hàng ngần năm, con người đã tập trung trí tuệ nghiên 
cứu và mày mò tìm cách in chữ, in hình... trên các chất liệu như đá, đất sét, gỗ, tre, 
nứa, lá cây... với kỹ nghệ rất thô sơ để tạo thành sách. Họ đã tìm cách lưu giữ lại các 
hình con vật, các cuộc sẵn bán, các buổi lễ hội, các áng văn thơ... bằng các công 
nghệ như đếo, đục, gọt... 

Khi có giấy, sách được viết bằng tay. Mãi đến thế kỷ thứ XV, ở Châu Âu phát 
mình vĩ đại của một người Đức tên là Johanes Guytenber (1398-1468) mới làm thay 
đổi cơ bản kỹ thuật in ấn trên khắp thế giớ. Đó là cách in kiểu chuyển động bằng các 
con chữ hợp kim đúc rời. 

Chính công nghệ in từ thời kỳ này phát triển và thay đổi mạnh mẽ nên người ta 
cho rằng: sách chính là các hàng chữ được in ấn. 

1.2.4. Đụth nghĩa về sách nhìn từ góc đô công dung của sách 

Đã có rất nhiều lời hay, ý đẹp nói về công dụng của sách. Người ta đã ví sách 


như “người thầy”, “người bạn", " công cụ lao động”, “phương tiện làm việc”, “cầu nối 
dẫn đến hiểu biết”, “đôi cánh giúp con người bay lên”... Vì vậy, một số nhà nghiên 
cứu đã cho rằng: Sách là một vật lưu giữ và truyền đạt c”o con người những trí 
thức mà loài người đã tích luy và sáng tạo được thông qua quá trình lao động và 
Sản xuất. 

Như vậy, từ các góc độ khác nhau khi xem xét bản chất của sách, các nhà nghiên 
cứu đã đưa ra các kiểu định nghĩa về sách theo các ẻách nhìn nhận khác nhau trong 
từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 

Phần lớn các định nghĩa về sách căn cứ vào vật liệu tạo thành sách và phương 


thức thể hiện sách. Tuy nhiên. tất cả những điều đó vẫn chưa làm các nhà nghiên cứu 
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X) sách thoả mãn. Một kiểu định nghĩa khác về sách và là định ngiữa đầy đủ nhất và 
'thö8 học nhất là nhìn từ góc độ nói dung trì thức chứa đựng trong sách 
ì 1.2.5. Định nghĩa về sách nhìn từ góc đô nói dụng trì thức 

Bằng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về sự nhìn nhận, phân tích, 
đánh giá... các sự vật và hiện tượng, các nhà nghiên cứu đã đi tới một định nghĩa về 
sách một cách thoá đắng và tiếp cận được cốt lõi của nội dung khái niệm sách trên cơ 
sở phân tích bản chất chủ yếu của sách và căn cứ vào nhận định của Ăng ghen về vai 


kò của kinh nghiệm sản xuất trong quá trình tiến hoá của loài người. 





Từ quan điểm của Lê nin về vai trò của trị thức, lúc đầu, các nhà nghiên cứu đã 
khẳng định rằng: Sách là trí thức được ghỉ lại bằng chữ viết, hình vẽ trên vát liệu là 
biấy. 

b Song, trong đời sống xã hội đã, đang và sẽ xuất hiện các loại sách khác nhau: về 
hình thức, về chất liệu tạo thành sách và về cách thể hiện nội dung. Xuất phát từ suy 
nghĩ này, các nhà nghiên cứu văn hoá đã tìm cách tiếp cận để khái niệm về sách được 
chính xác hơn, hoàn thiện hơn và có khả năng thích hợp khi điều kiện xã hôi thay đổi. 
Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng cần có một định nghĩa linh hoạt và khái quát. 
Định nghĩa đó là: Sách là trí thức có nội dung nhất quán, liên tục, được ghỉ chép lại 
chủ yếu bằng chữ viết và hình vẽ trên tmột loạt vật liệu (cơ bản là giấy) có số lượng 
trang theo quy định. 

Định nghĩa này đã đề cập tới khá nhiều các yếu tố: tri thức, vật liệu, cách ghi 
chép, số lượng trang. 

Khái niệm sách ở định nghĩa này nhấn mạnh ở #ïi thức, ở bản chất lưu trữ và 
Tuyển đạt trị thức cho mọi người và cần phải được thể hiện theo những quy định 
hống nhất. : 

Về vát liệu tạo thành sách, định nghĩa đã khẳng định vật liệu cơ bản hiện nay 
lang được sử dụng nhiều nhất là giấy. Như vậy, ngoài giấy ra còn nhiều loại vật liệu 
thác tạo thành sách khác như đất nung, đá, xương thú, tre, mai rùa, giấy, nhựa... cũng 


thư một số vật liệu khác nữa. Sách còn được thể hiện dưới các hình thức khác nhau 
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như tấm đất sét nung, tấm bia đá, các thê tre, lá cây to, sách, băng, đĩa ghi âm, ghi 
hình... 

Định nghĩa này nêu cách ghi chép tri thức chủ yếu hiện nay là chữ viết và hình 
vẽ kể cả chữ in. Ngoài ra, còn có các cách ghi chép khác nữa như: đĩa ghi âm, ghi ảnh 
( Đĩa CD ROM, Video. cassette), vi phim (Microdition, Microfllim), vi ảnh 
(Microcarte), bộ nhớ điện tử, tia ladc, máy vẽ... Với sự tiến bộ của khoa học công 
nghệ chắc chắn còn nhiều hình thức ghi chép tri thức khác nữa. 

Định nghĩa này còn nêu sách có số lượng trang theo quy định. Đây là yếu tố cần 
thiết để tiêu chuẩn hoá các định mức công tác của thư viện. 

Vì vậy, Uy ban Văn hoá Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) coi 49 trang không 


kể bìa là một đơn vị sách. 


I3. VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG CỦA SÁCH TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA 
LOÀI NGƯỜI 
1.3.1. Sách phan ánh đầy đủ và sinh đông thế 


của con người. 
Từ rất xa xưa, khi chưa có chữ viết, con người chỉ dựa vào trí nhớ và dùng 


tới ftể nhiên, xá hội và tư du 





phương pháp truyền miệng để trao đổi thông tin cho nhau. Việc ngôn ngữ xuất hiện 
Và con người dùng ngôn ngữ để truyền đạt cho nhau những hiểu biết là một bước tiến 
tất lớn so với động vật. 

Nhờ có ngôn ngữ, vốn hiểu biết của con người ngày thêm phong phú. Tri thức 
không chỉ còn là của một cá nhân đơn lẻ mà nó đã được bồ sung bởi nhiều kiến thức, 
“kinh nghiệm, hiểu biết của nhiều người khác và của nhiều thế hệ khác nữa. 

Sách đã thu nhận, tích luỹ và truyền bá trí thức giữa người này với người khác, 
'giữa thế hệ này với thế hệ khác làm cho kho tàng tri thức của nhân loại không ngừng 


tăng lên. 
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Trải qua nhiều năm tháng tích luý, xã hội ngày càng phát triển, vốn hiểu biết và 
kinh nghiệm trong quá trình lao động sản xuất của từng cá nhân và của toàn xã hội 
ngày càng tăng. Trong khi đó. trí nhớ của con người có hạn, không thể ghi lại hết = 

: được vốn trí thức đó. Sự truyền miệng bằng tiếng nói, ngôn ngữ không còn là phương 

. tiện duy nhất và thích hợp nữa nên dần dần do nhu cầu đòi hỏi thông tin của thực tiễn 

_xã hội, chữ viết đã xuất hiện. 

Thời tiền sử khi chưa có chữ viết, con người đã dùng các ký hiệu để ghi lại 
những thông trn cần thiết. Lúc đầu các nét vẽ, các ký hiệu còn cứng nhắc, cụ thể và 
'cầu kỳ. Dần dần trải qua nhiều năm tháng, các ký hiệu đã được sửa đổi đơn giản hơn, 

lhái quát hơn và dẫn tới việc bình thành bộ chữ - hình thành chữ viết. Sau đó, con 
người đã nghiên cứu, tìm tòi vật liệu để có thể ghi chép lại toàn bộ vốn tri thức của 

:mình và từ đấy sách xuáf hiện. 

: Sách là kết quả của xã hội đã phát triển nhưng sau khi ra đời sách lại thúc đẩy - 
.xã hội không ngừng tiến lên. : 

: Sự ra đời của sách đã có một ý nghĩa và tác dụng vô cùng sâu sắc. Sách đã ghỉ 
tại và phản ánh một cách sinh động, đây đủ thế giới tự nhiên, xã hội và tr tủy con 
'người. Nhờ có sách, vốn tri thức của nhân loại ngày một giàu thêm và được lưu giữ, 
truyền bá liên tục từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ nơi này đến nơi khác... Đồng thời 
sách lại giúp con người tiếp thu được sức mạnh tổng hợp từ vốn trì thức của cả 
thân loại đã được tích tụ qua các giat đoạn lịch sử. 

Sách trường tôn và vĩnh cửu. Sách có thể kể lại những gì đã diễn ra trong quá 
khứ xa xưa nên “ sách là bản tổng kết của qúa khứ". Mặt khác, sách không chỉ dừng « 
lại ở việc ghi lại và lưu giữ mọi thông tin đã và đang diễn ra về các mặt của đời sống 
Xã hội phát triển không ngừng của con người mà còn đề cập đến các vấn đề tủa tương 
lại. Do đó nhiều người còn gọi sách là “cương lĩnh của tương lai”, 
| Dù lịch sử trải qua biết bao thăng trầm: khói lửa của chiến tranh tàn khốc, sự 
Đạo ngược của cường quyền, nhưng không bao giờ có thế thiêu cháy được những tư 


tưởng nhân đạo, bác ái, yêu nước, những sáng tạo và phát mình khoa học của các vĩ 


lồ 
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nhân. Qua sách báo, mãi mãi chúng ta và các thế hệ mai sau vẫn lưu giữ được những 
tư tưởng lớn lao đó. 

Sách giúp con người hiểu biết được mọi sự vật, hiện tượng và bản chất của tự 
nhiên và xã hội, vượt cả biên giới về thời gian và không gian. Do đó sách còn là '“*cứa 
số để ngỏ” gíup con người nhìn vào thế giới bao la. 

Sách giúp con người nhận thức được không chỉ thế giới vi mô mà còn cả thế 
giới vĩ mô. Bởi vậy “sách còn là giác quan đặc biệt” giúp con người khám phá và 
thấy được thế giới mới lạ nhiều khi nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. 

Sách giúp ta nhìn nhận mọi mặt của chính bản thân ta và PHẨY: được những 
quy luật tư duy của con người. 

Tóm lại: Con người chỉ có thể nhận biết được mọi vấn đề, mọi hiện tượng trong 
không gian và thời gian vô tận khi có sách. Sách là Bách khoa thư - mọi vấn đề, mỌi 
khía cạnh của đời sống nhân loại đều được phản ánh trong sách. Sự phản ánh ấy đã 
được con người chắt lọc và khái quát hóa. 

Cuộc sống của con người được phản ánh trong sách là cuộc sống điển hình - đã 
được các bộ óc thông minh của nhân loại nghiên cứu, phân tích, đánh giá và chất lọc 
ra những tinh tuý để tái hiện lại. 

Sách có giá trị lớn lao như vậy nên nhờ nó, con người có sức mạnh to lớn. Mỗi 
cá nhân tuy cuộc sống có hạn nhưng vẫn có thể có một vốn kinh nghiệm sản xuất, 
kinh nghiệm đấu tranh, kinh nghiệm sống của rất nhiều người, của rất nhiều thế. hệ. 
Trong lịch sử nhân loại, việc phát minh ra chữ viết và sau đó việc phát minh ra sách lš 
bước tiến vô cùng quan trọng. Bởi vậy, Văn hào Maxim Gorky (1868-1936) đã nhận 
Xét: “Sách có lẽ là một kỳ công phức tạp và vĩ đại nhất trong tất cả những kỳ công 
mà loài người đã sáng tạo ra trên con đường đi tới hạnh phúc và tương lai tươi 
Sáng | 

Hen-vec-xuy, nhà triết học Pháp ở Thế ko, X%VIII cho rằng: “Nếu thiếu sách, loài 


tgười văn chỉ là những kẻ man rợ” 
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Nhà bác học Nga N.A. Mô-rô-đốp (1854-1946) cũng khẳng định: “Xã hội 
không có sách là xã hội đã man”. 
Văn hào Pháp Victor Hugo (1802- 1885) đã đánh giá rất cao việc nhân loại tìm ” 
_ ra sách. Ông cho đó là “một cuộc cách mạng của những cuộc cách mạng”. 
Nhà cách mạng dân chủ Nga A.IL.Ghecxen ở thế ky XIX đã nhận xét về sách 
như là một chân lý: “Sách là dị huấn về tính thân của thế hệ này đối với thế hệ khác, 
là lời khuyên của người già sắp từ giã côi đời đối với người trẻ mới bước vào cuộc 
_ sống, là mệnh lệnh của người đứng gác sắp đến giờ đổi gác truyền lại cho người đến 
'gác thuy. Toàn bộ cuộc sống của loài người đều được phản ánh trong sách. Những bộ 
Š lực, những con người, những quốc gia... đã mất đi, nhưng xách vẫn tốn tại. Sách lớn 
lên Cũng với loài người. Sách kết tỉnh mọi khát vọn §, tình vêu làm nung động mọi trái 
: từn. Sách ghỉ lại cuộc sông sôi động của loài Người... Nhĩng trong sách không chỉ có 
"má khứ. Sách còn là văn kiện gilp ta làm chủ hiện tại, nằm lấy rất cá chân lý và sức 
. mạnh được tìm ra qua nhiều đau khố, đôi khi lẫn cả mồ hôi và máu. Vì vậy, sách còn 
"là cương lĩnh của tương lại...” 
Một điều hiển nhiên là sách có khả năng tích tụ, phản ánh cuộc sống xã hội, 
: phản ánh thế giới tự nhiên và cả tư duy của con người nên loài người đã không hết lời 
;TBEỢI ca vai trò và vị trí của sách, 
Ngày nay,với sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã cho phép sáng chế ra nhiều 
; 'đạng sách mới với các chất liệu khác nhau và được ghi chép, in ấn tỉnh xảo bởi những 
- phương tiện hiện đại. Hệ thống các đĩa CD- ROM, bộ nhớ của máy tính điện tử có 
-khả nẵng lưu trữ một khối lượng tri thức lớn. Những kỹ thuật ghi hình, ghi âm có khả 
- năng 81ữ nguyên vẹn tiếng nói của người đích thực. Để có thể triển khai việc sử dụng, 
“bảo quán và làm chủ những phương tiện hiện đại ấy, đòi hỏi phải có điều kiện kinh tế 
_ Và trình độ cao về khoa học công nghệ. Tuy vậy, những dạng sách điện tử đó không 
thể thay thế được sách báo đang tồn tại dưới dạng giấy như hiện nay. Sách báo dưới 


dạng giấy vẫn thuận lợi nhất và có tác dụng lớn nhất. 
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I.3.2. Sách là công củ đắc lực giúp con người học tập suốt đòi 





Lê nin đã dạy: "Học, học nữa. học mãi!”. Chỉ khi nào không ngừng học tập, 
con người mới có khá năng hiểu biết thiên nhiên, nắm được của quy luật của thiên 
nhiên, tận dụng thiên nhiên, chung sống hài hoà và bền vững với thiên nhiên và cải 
tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phải phục vụ lợi ích của con người. 

Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài đã từng nói: “Học ở trường, học ở trong sách 
vở, học lần nhau và học ở dân”. 

Như vậy có rất nhiều cách học, nhưng học ở sách vở là cách học toàn diện, đáp 
ứng nhu cầu của mọi người, phù hợp với mọi hoàn cảnh. 

Đại thị hào Nga ở thế kỷ XIX A. S. Putskin (1799- 1837) đã kết luận: “Đọc 
sách là cách học tập tốt nhất”. 

Trong thực tế, suy rộng ra, chúng ta cũng thấy rằng học ở trường cũng là học ở 
sách vở. Mọi kiến thức người thầy truyền đạt cho học viên cũng là trên cơ sở nghiên 
cứu và tổng hợp tri thức từ thực tiền xã hội, tri thức đã được con người đúc kết và 
được ghi lại trong sách báo. Đây là cách học tập bài bản nhất, khoa học nhất và phù 
hợp nhất đối với mọi đối tượng người học. | 

Học tập là công việc thường xuyên, liên tục và suốt đời. Học qua sách báo giúp 
ta chủ động trong học tập, mở rộng kiến thức đã thu được khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường. Thông qua việc học tập ở sách báo, chúng ta mới học tập được một cách toàn 
diện, phù hợp với nhu cầu thông tin cần thiết của mỗi người và thoả mãn được mọi 
yêu cầu học tập của mọi cá nhân trong xã hội. 

Học lẫn nhau và học ở dân là cũng rất quan trọng. Song, việc học tập này chỉ là 
việc học tập bổ sung kiến thức đối với việc học tập qua sách vở nhằm hoàn thiện hơn 
mà thôi. Bởi vì, việc học lẫn nhau và học ở dân tức là học tập trong thực tế. Nhưng 
Kiến thức thực tế vô cùng phong phú song cũng vô cùng phức tạp. Nếu không biết 
phân tích, chất lọc đúng hướng thì khó xác định được điều gì cần học, điều gì không 


cần học. Rất dễ dẫn đến tình trạng `"chỉ thấy cây mà không thấy rừng”. 
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Chủ nghĩa Mác-Lê nn là học thuyết khoa học và cách mạng. Vì vậy, việc học 


đập lý luận Mác-Lê nin là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà bất cứ cán bộ đẳng 


H 


viên nào cũng cần phải học tập, nhận thức và vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn 


'cảnh thực tế. Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở: “Không học tập lý luận thì chẳng 
š 


_.— 


'khác nào nhắm mất đi vào bóng đêm, chẳng khác nào một mắt sáng, một mắt mờ”. 
Nếu không chú ý học tập lý luận đến nơi đến chốn thì rất đễ rơi vào giáo điều, chủ 
quan. duy ý chí. Do đó, bên cạnh coi trọng việc học tập lý luận, cần phải thường - 
xuyên học tập trong thực tế đấu tranh cách mạng. Học phải đi đôi với hành. 

Nội dụng trí thức được đăng tải trong sách báo là những kiến thức thực tế đã 
được đúc kết lại và là khoa học của thực tế. Bởi vậy, nội dung trong sách báo khô 
bao giờ đối lập với thực tế mà phản ánh thực tế nhưng ở đạng khái quát cao hơn. 

L Việc học tập qua sách báo là kiểu học giúp chúng ta chủ động về thời gian học 


tập cũng như suy ngẫm, lý giải những vấn đề trong sách nêu ra, là lựa chọn sách hay, 


AE 2x suy 


kó giá trị và tiếp thu những cái đúng, loại bỏ những cái sai, những cái không phù hợp 


Da 161 at. 


một cách thận trọng. 


— hs 


Là một kho tàng trí tuệ vĩ đại của nhân loại, sách luôn mang tới cho người đọc 


nhiều điều thú vị, mới lạ và bổ ích. Người đọc có thể qua sách mà lựa chọn, tìm thấy 
kho mình những điều tâm đác nhất phục vụ cho cuộc sống. Do đó sách là bảng tổng 
kết vốn trị thức của nhân loại đến hoàn hảo. 
Lý luận của Chú nghĩa Mác- Lê nin chỉ ra rằng học tập là quá trình nhận thức 
tự giác. Kết quả của quá trình nhận thức ấy phụ thuộc không phải chỉ ở đối tượng tiếp 
nhận mà còn ở chủ thể nhận thức. Vì vậy, cùng đọc một cuốn sách nhưng nhiều người 
nhận thức khác nhau nên dẫn đến đánh giá khác nhau. Vì vậy, vai trò của người đọc 
rất quan trọng. , , 
Khi nói vẻ giá trị của sách giúp cho con người trong quá trình học tập, nhà phê 
bình, kiêm nhà thơ người Mỹ Lô-oen Đờ Giêm (1813-1891) đã nói: Sách như những 
t0n ong mật truyền nhụy hoa, từ hoa này sang hoa khác, giúp cho hoa kết trái. Sách là 


Hgười thầy, người bạn, người giúp việc đắc lực cho con người trong việc học tập. Sách 
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giúp cho con người hiểu biết rộng hơn, tiếp thu để hơn những tư tưởng lớn, những 
tình cảm đẹp. 

Nhà văn Maxim Gorky đã đánh giá sách là những bậc thang tiến bộ của nhân loai 

Tóm lai. sách báo có ý nghĩa rất to lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. 
Chính vì sách đã phản ánh tất cả mọi vấn đề trong tự nhiên, xã hội và tư duy của con 
người một cách đầy đủ, khái quát nhưng lại rất chất lọc. Sách đã đang và sẽ đáp ứng 
mọi nhu cầu hiểu biết của mọi người. Sách là người thầy, người bạn luôn thân ái chỉ 
cho con người những điều thiết thực để vận dụng sáng Lạo vào cuộc sống. 

1.3.3. Sách là công cu lao đông đặc biêt giúp con người cái tao thế giới 

Trải qua quá trình lao động lâu đài, con người ngày càng tích luỹ được nhiều 
kinh nghiệm trong dấu tranh với thiên nhiên cũng như trong đấu tranh chống ngoại 
xâm... Để ghi lại những trí thức quý báu đó, loài người đã nghiên cứu, tìm tòi, sáng 
tạo ra sách. Họ mong muốn có sách với mục đích lưu giữ lại những kinh nghiệm đó 
nhằm truyền đạt lại cho thế hệ sau để hậu thế rút kinh nghiệm, đề phòng và hạn chế 
những điều xấu có thể xảy ra đối với dời sống con người. 

Đồng thời, sách còn là một công cụ lao động đặc biệt gHÍp Con ngòi cai tạo 
thế giới. Nhà giáo dục học Nadzda Constantinova Krupskalja (1869-1939), người đã 
có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển của thư viện Nga đã nhấn mạnh: 
“Sách là một công cụ mạnh mẽ dùng để giao lưu, đấu tranh. Sách vũ trang kinh 
nghiệm sống và kinh nghiệm đấu tranh của nhân loại cho con người, mở rộng tầm 
hiểu biết của con người, giúp con người thu nhận kiến thức để bắt các thế lực thiên 
nhiên phục vụ mình”. 

Xã hội loài người luôn vận động và phát triển. Song để xã hội tồn tại và phát 
triển sao cho giai đoạn sau tốt hơn giai đoạn trước thì nền sản xuất phải lớn hơn nền 
sản xuất giai đoạn trước đó cả về quy mô và trình độ của lực lượng sản xuất. Do đó 
phải tiếp thu những kiến thức, những kinh nghiệm của giai đoạn trước để làm tiền đề 
sáng tạo ở giai đoạn sau. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi có sách báo. Như vậy 


chính sách báo là công cụ giúp con người thúc đấy xã hội phát triển. 
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Sách báo giúp con người tái sản xuất mở rộng, tăng năng suất lao động liên tục 
để thoả mãn nhụ cầu vật chất và tính thần cho xã hội, đưa tiến bộ của khoa học công 
:nghệ vào sản xuất thực tiền để đấy nhanh việc tăng năng xuất lao động, nâng cao đời 
Ísống của nhân dân. 

Ị Thông qua sách báo con người hiểu biết được thế giới tự nhiên, nắm được quy 
'uật của thế giới tự nhiên và cái tạo nó để phục vụ cho lợi ích của con người. 

Š Ngày nay, sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự xuất hiện 
thời : đại thông tin với nền kinh tế trị thức trên toàn cầu đã làm biến đổi một cách sâu 
đức và toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội. Có được những thành tựu khoa học 
bong nghệ phi thường đó, một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng tất cả đều nhờ 
đào những trị thức và khối lượng thông tin chứa dựng trong sách báo. Bởi vậy , V.I, 
tê nin đã khẳng định: “Sách là sức mạnh to lớn”; “Sách là công cụ lao động đắc lực 


: 


thất, hiệu nụuhệm nhất ` 


`... 1.3.4. Sách là vũ khí đấu tranh giai cấp 


Khi xã hội loài người phát triển đến thời kỳ phân chia giai cấp thì cũng là thời 

điểm sách xuất hiện. Mặt khác, theo Ăng ghen: "Lịch sử của tất cả các xã hội cho đến 

ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp" (“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”). 

Như vậy, điều rõ ràng là ngay từ khi sách ra đời đã mang tính giai cấp, mang nội 

dung của cuộc đấu tranh giữa các giai cấp đối lập nhau. 

: __ Sách được viết ra bởi những con người cụ thể. Người xuất thân từ giai cấp nào thì 

quyền lợi thường gắn liền với giai cấp đó. Vì vậy, tất yếu nội dung sách được viết ra 

cũng phải mang những tư tưởng, tình cảm, phản ánh quyền lợi, nguyện vọng của một. 

giai cấp cụ thể. Do đó, nôi dung sách phản ánh nội dung cuộc đấu tranh giai cấp trong 

Xã hội. : 
Bất cứ loại hình sách khoa học nào (đặc biệt sách có nội dung về các ngành khoa 

học xã hội, triết học, sử học, văn học , địa lý, thiên văn ...) đều có tính glal CẤP. 

Đối với giai cấp bóc lội, với mục đích chiếm-đoạt sức lao động, của cải vật chất, 


tỉnh thần của nhân dân, chúng đã viết sách với nội dung bào chữa cho hành động tước 
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đoạt trắng trọn đó. Dưới hình thức kín đáo. tế nhị hoặc công khai, lộ liễu. giai cấp bóc 
lột luôn thm cách chứng mình cho trật tự hiện có là hợp lý, phù hợp quy luật phát triển 
của Xã hội, nhưng không che dấu được thực tế vô lý: Một số ít người không lầm việc, 
ăn chơi hưởng lạc dựa trên sự chiếm đoạt thành quả lao động của du số quần chúng 
nhân đân lao động. 

Trong mỗi xã hội bóc lột khác nhau, giai cấp thống trị đều có một cách giải 
thích khác nhau cho sự bất công đó. 

Trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến, phương thức bóc lột là cưỡng bức 
lao động và tước đoạt của cái vật chất của người lao động hoặc phát canh thu tô. Giai 
cấp thống tị đã tìm mọi cách thông qua sách để tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi của 
mình theo hướng cho rằng: Trong trật tự xã hội hiện hành, số phận của mọi người là 
do Thượng để quyết định, kẻ nào không tuân theo sẽ bị trừng phạt. 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, phương thức bóc lột đã thay đổi. Giai cấp tư sản 
bóc lột thông qua giá trị thăng dư - tức là phần giá trị do sức lao động của công nhân 
làm thuê Lạo ra vượt quá giá trị sức lao động của họ. và bị nhà tư bản chiếm đoạt. 

Để đánh bại giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản đã dùng sách tuyên truyền đề 
cao tự do cá nhân, lối sống mới. khuyến khích người lao động từ bỏ nếp sống từ trước 
tới nay vốn bị trói buộc vào mảnh đất của các lãnh chúa, ra thành phố bán sức lao 
động cho các nhà máy, xí nghiệp... của giai cấp tư sản. 

Giai cấp tư sản đã mê hoặc người lao động bằng các hình thức, công cụ lao 
động mới, dạy họ khả năng diều khiển máy móc, trang bị kiến thức kỹ thuật, nghiệp 
vụ cho họ, song tất cả nhằm mục đích bóc lột, tăng lợi nhuận cho nhà tư bản. 

Nhà thư viện học nổi tiếng Krupscaia đã nhận xét : "Giai cấp tư sản đã nhanh 
chóng nhận ru rằng: Sách có thể là lợi khí sắc bén để truyền bá ảnh hưởng tư sản đối 
Với quần chúng”. 

Trong thực tế, giai cấp tư sản luôn thông qua sách báo để bảo vệ quyền lợi của 
Biải cấp mình. Song quyền lợi này lại đi ngược với quyền lợi của đông đảo người lao 


động tróng xã hội, đặc biệt là giải cấp công nhân. Vì vậy, để thuyết phục người lao 
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động tin vào những nội dung đã nêu trong sách của chúng, tin mù quáng vào những 
Hiệu Đất công trong xã hội đang Xảy ra, giải cấp tư sản đã rêu rao rằng sách báo 
“không phục vụ chính trị. là "đứng trên mọi giai Cấp ,là "võ từ”: 
: Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, giát CẤp tư sản càng ngày càng thấy sách - 
báo là vũ khí lợi hại để bóc lột người lao động. Vì vậy, nhiều cuốn sách có nội dung 
như “dạy ăn cướp, giết người, hăm hại người khác ”đã được xuất bản và bày bán. 

Để phục vụ cho chiến tranh mở rộng thuộc địa, Mỹ đã không ngừng tăng cường - 
sử dụng triệt để sách để tuyên truyền phục vụ mục đích mở rộng bóc lột khi xâm lược 
sác nước khác trong đó có miền Nam Việt Nam trước đây. Mỹ đã đưa vào miền Nam 
7000 tấn sách để tuyên truyền cho chủ nghĩa đế quốc hòng thực hiện chính sách ngu 
lân, thực hiện chính sách xâm lược của mình. r 

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Ngoài kinh tế, quân sự, chính II , để quốc Mỹ đang 
im mưu xám! lược miền Nam bằng văn hoá. Bay nghìn tấn sách báo M{Y sẽ có tác hại 
thự bảy nghìn tấn thuốc độc. Nó có thể làm lục hong cả một thế hệ thanh miền và nhì 
đồng ta ở miễn Nam. 

Sách báo mang tính giai cấp, sách báo đấu tranh vì quyền lợi giai cấp. Vì thẻ 
sách báo của giai cấp vô sản cũng phục vụ cho cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột 
và cổ vũ quần chúng lao khổ đúng lên làm cách mạng để tự giải phóng. 

V.I. Lênin đã khẳng định trong bài báo nổi tiếng '“Tổ chức Đảng và sách báo Đảng” 
viết năm 1905 rằng: Sự nghiệp sách báo nhất định và nhất thớt phải là một bộ phim gắn * 
liền với các bộ phản công tác khác của Đảng Dân chủ Xã hội. Báo chí phải là cơ quan 
cúa các tổ chức khác nhan của Đáng. Những người viết báo, viết văn nhất thiết phái gia 
nhập các tổ chức Đảng. Các nhà xuất bứn, các kho sách, các hiệu sách và các phòng đọc 
sách, tất cả đệu trở thành của Đăng, phải chịu trách nhiệm trước Đang 

Trong tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V năm 1924, Nguyễn Ái 
Quốc đã viết : “Đưng của giai CđP VÔ sứn phái sử dụng sách báo làm vũ khí đấu 


tranh cách mạng” Người đánh giá rất cao vai trò của sách trong cuộc đấu tranh giai 
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cấp. Người đã gọi báo chí cách mạng là người tổ chức, người giáo dục, người lãnh 
đạo cách mạng. là ngọn cờ. là tờ hịch kêu gọi mọi người đứng lên làm cách mạng". 

Đánh gií tắm quan trọng và vai trò to lớn của sách trong công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng. Trường Chinh đã viết : Muốn: tuyền truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê 
nữ và đường lới chính sách của Đang, xây chng tế tưởng xã hội chủ nghĩa, chống văn 
hoá tư sản, xay dựng nền văn hóa mới có nội dụng xã hội chủ nghĩa, tính đân tộc và 
nhân dân , điều quan trọng là phải có sách báo và các văn hóa phẩm khác. 

Tóm lại: Trong suốt quá trình đấu tranh giữ nước và dựng nước, đặc biệt trong 
giải đoạn đấu tranh cách mạng. tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sử 
dụng sách báo như là vũ khí sắc bén để tiến hành đấu tranh giai cấp và sách báo đã 
góp phần không nhỏ, tạo nên những thành công to lớn của cách mạng Việt Nam. 

Sách báo mang tính chất chính trị, phục vụ chính trị. Trong loại sách báo chính 
trị xã hội, tính chính trị thể hiện trực tiếp rõ ràng và mạnh mẽ. Trong các loại sách 
văn học nghệ thuật, tính chính trị thể “hiện thông qua các hình tượng nhân vật, tình 
huống sinh động, cụ thể. Trong các loại sách khoa học kỹ thuật, tính chính trị thể 
hiện ở mục dích xuất bản, mục dích sử dụng, đối tượng sử dụng... 

Vì vậy, nguyên lý sách báo mang tính chính trị là rõ ràng, đúng đăn và đã thực 
sự trở thành vũ khí đấu tranh giai cấp. 

1.3.5. Sách là điều kiên quan trong để xây dưng thành công chủ nghĩa xã hôi 
và chủ nghĩa công sản 

Trong lịch sử phát triển của loài người, xã hội Cộng sản chủ nghĩa là xã hội phát 
triển cao nhất. Trong xã hội đó, người lao động chỉ còn làm theo sức của mình nhưng 
lại có thể hưởng thụ một khối lượng của cải vật chất lớn đủ theo nhu cầu của mình. 
Để có được xã hội lý tưởng đó phải có năng xuất lao động cao để tạo nên nhiềà của 
cải vật chất. Ngoài việc phải có một quan hệ sản xuất tiến bộ (Chính quyền của nhân 
dân lao động) còn phải có một tổ chức sản xuất tiên tiến, một nền khoa học kỹ thuật 
và công nghệ tiên tiến, một trình dộ văn hoá phát triển cao. Theo Lê nin: Đó là chính 


quyền Xô viết cộng với điện khí hoá toàn quốc. 
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Từ yêu cầu này, Lênin đã đề ra: Muốn xảy dựng thành công chủ nghĩa cộng sản 
cần phải có dầy đủ trí thức cần thiết. Người cộng sản phải là người có trình độ hiểu 
biết cao. Ông cho rằng: Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản sau khi làm 
giấu trí nhớ của mình bằng sự hiểu biết của tất cả các khó tàng trì thức mà nhắn loại 
đã tạo rd. 

Cách mạng Việt Nam có đặc điểm là: từ một xã hội có nền sản xuất với trình độ 
còn rất thấp. lạc hậu. từ một nước nông nghiệp tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm này đặt ra nhiều vấn đề lý luận cần 
được giải quyết. Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 
đã chỉ ra: Cluing ta phải: vừa hấp thụ có chọn lọc những thành quả văn mình của loài 
người, những thành tựu văn hoá khoa học kỹ thuật hiện dại... vừa kết tính, vừa nâng ` 
lên tâm cao mới những gì đẹp để nhất trong truyền thống bốn nghìn năm của tâm hồn 
Việt Nam, văn hoá.V lệt Nam. 

Muốn khai thác, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu do ông cha để lại, muốn 
học tập những kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến của nhân loại, không có con 
đường nào khác là tìm trong kho tàng trí thức vô tận mà nhân loại đã sáng tạo ra. Đó 
chính là sách báo - là một phương tiện quan trọng để chúng ta đạt được mục tiêu xây 
dựng Ađ hội phát triển cao. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, khoá VIII đã nêu rõ: * Cùng với khoa học và 
công nghệ, giío dục là quốc sách hàng đầu”. Như vậy, sách báo là một điều kiện, là” 
một phương tiện để chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ phát triển giáo dục và. 
đào tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Hiện nay nhân loại đang bước vào nền kinh tế tri thức. Vì vậy muốn công nghiệp Ẻ 
hoá, hiện đại hoá đất nứơc thành công, không cồn con đường nào khác là phải học và . 


luôn luôn học. 
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L4. CẤU TẠO CỦA SÁCH 

Các nhà nghiên cứu văn hoá đã đưa ra các quy định về cấu tạo của sách. Sách 
được quy định thành nhiều cấp độ khác nhau: Bộ, phần, tập, quyền, cuốn... 

Ví dụ: Bộ "Tư bản” của €. Mác được chia làm phần. tập, quyền. Bộ "Hải 
thượng y tông tâm lĩnh”. Bộ * Tấn trò đời "của Ban zác gồm 3 phần, nhiều chương, 
nhiều tập. 


Sơ đồ cấu tạo của sách như sau: 






Phần 


Tập 


Bộ là một tác phẩm lớn có nội dung tập trung theo một chủ đề, một đề tài nhất 
định, do một tác giả hoặc nhiều tác giả viết. Tương đương với Bộ còn có Tổng tập, 
Hợp tuyển, Toàn tập. thường có nội dung phong phú. của nhiều tác giả. Thí dụ “Tổng 
hợp văn học Việt Nam” gồm 4 tập, '"Tuyển tập văn học Lào”... Toàn tập và Tuyển tập 
còn được dùng cho một tác g14. 

Phần là một đơn vị trong bộ xách. Can cứ để phân chia phần trong một bộ sách 
là nội dung. 

Tập là một đơn vị bộ phận của một bộ sách. Căn cứ để chia tập có thể là nội 
dung hoặc cũng có thể là một đơn vị xuất bản. 

Quyển hay cuốn là một đơn vị của tập. Căn cứ để chia là một đơn vị mm. Quyển - 


có thể còn được chia nhỏ ra như quyển!, quyển 2. quyển thượng, quyền hạ. Cách chia 
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này dùng điện TT. z ¬ 
này ng cho các sách qúa dảy. Quyển hay cuốn còn dùng phổ biến với những _ 
SN. Ạ ^ ` 3 c- 
móng, độc lập, hoàn chỉnh. 





_ 





Quyển 
(Trích 
ra từ bộ) 
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CHƯƠNG 2 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SÁCH 


Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, cũng như bất cứ sự vật và hiện 
tượng nào. sách có quá trình phát triển của mình từ thô sơ đến hiện đại, từ đơn giản 
đến phưc tạp và do yêu cầu của nền sản xuất xã hội thực tiễn quy định. Vì vậy, sự 
phát triển không ngừng của xã hội chính là điều kiện để cho sách ngày càng hoàn 
thiện hơn. 

Ngày nay, trong kho tài liệu của bất cứ một cơ quan Thông tin - Thư viện nào 

trên thế giới. chúng ta đều thấy các loại hình sách báo rất phong phú về nội dung và 
đa dạng về hình thức: sách dã phản ảnh được rất đầy đủ và sinh động về mọi mặt đời 

, sống xã hội của con người. Bên cạnh những cuốn sách rất cố được ghi chép, khắc trên 
đất sét nung. trên đá, trên đồng... còn có những cuốn sách hiện đại được ¡n ấn điện tử, 

_ được xuất bản theo đúng quy định của quốc tế và được làm bằng nhiều các chất liệu 
khác nhau như: giấy, nhựa mềm platic, bảng đĩa. băng từ ... 

Quá trình hình-thành sách là quá trình hình thành và phát triển của nhiều yếu 
tố tạo thành sách. Trong phạm vi nghiên cứu của giáo trình này, chúng ta tìm hiểu 
quá trình phát triển của sách ở ba nội dung: Quá trình hình thành chữ viết; Quá trình 


phát triển của các chất liệu tạo thành sách và Quá trình phát triển của kỹ thuật in. 


21. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỮ VIẾT 
| Sự xuất hiện ngôn ngữ và sau đó là chữ viết đã có ý nghĩa vô cùng to lớn trong 
sự phát triển văn hoá của nhân loại. 
Chính nhờ có ngôn ngữ mà con người đã tách khỏi thế giới tự nhiên. Nhờ có 
chữ viết xuất hiện mà loài người chuyển từ thời đại đã man sang thời đại văn mình. 
Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy. Nhờ ngôn ngữ mà khả năng tư duy của con người 


có điều kiện phát triển. Thông qua ngôn ngữ việc trao đổi kinh nghiệm, những hiểu biết 


ĐÁ, 
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giưã người này với người khác. giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác được 
thực hiện thuận lợi. Song, việc trao đổi bằng ngôn ngữ có những hạn chế như: 
¡. Khả năng lưu giữ lượng trí thức trong não bộ của con người có hạn, vì vậy 
lượng thông tin cần chuyển tải không được nhiều theo ý muốn của con người. 
2. Nội dụng thông tin của các cuộc trao đổi không lưu giữ được lâu. 
3. Muốn thông tin cho nhiều người biết về một nội dung nào đó cùng một lúc 
không thực hiện được. ï 
— 4 Nội dung thông tin không chuyển đi được các nơi xa theo ý muốn của con người. 
Từ xa xưa. để khắc phục những hạn chế của thông tin bằng ngôn ngữ truyền miệng, 
:con qgười đã phải mày mò, suy nghĩ và tìm ra các cách chuyển tải thông tin cần trao đổi 
:với nhau như các tín hiệu, các quy định trước cho nhau... Thời kỳ đầu người ta dùng khói 
Jửa, tiếng trống. tiếng chiêng, các vết chém và vết băm trên gỗ, các vật màu, các nút kết 
thừng... để thông báo cho nhau về một nội dung của vấn đề nào đó. 
Trước đây, nhiều đân tộc châu Á (trong đó có dân tộc Trung Hoa) đã dùng các 
-bảng gỗ trên đó khắc các khấc hoặc mang các vết chém bằng dao để ghi chép con số 
'công nợ hoặc những sản phẩm thu hoạch mùa màng. | 
Người Peru thường giao ước với nhau: màu trắng chỉ bạc, màu vàng chỉ vàng, màu 
:xanh chi lửa, màu đỏ chỉ quân lính... Ngoài ra họ còn dùng các nút kết thừng để tính toán 
:thay cho các con số như hiện nay. Họ quy định: L nút đơn là 1Ô, 2 nút đơn là 20, 3 núi 
'đơn là 30 và 1 nút kép là 100. 2 nút kép là 200, 3 nút kép 300, 4 nút kép là 400... 
: Tất cả những hình thức và biện pháp khắc phục của con người trong việc tìm 
›cách thông tin cho nhau có hiệu quả hơn so với việc trao đổi thuần tuý bằng ngôn ngữ 
đã ít nhiều làm cơ sở và tạo điều kiện ban đầu cho việc hình thành chữ viết. 
Chữ viết xuất hiện và đã phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ 
-thô sơ đến hiện dại: chữ hình vẽ cụ thể; chữ hình vẽ khái quát, chữ hình vẽ ghi ý ( 


_biểu tượng ) và chữ ghi âm. 


w 
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2.1.1. Chữ hình về cu thể 
Trong các hang động - nơi cư trú của người cổ xưa và trên các đồ vật, dụng cụ 
mà các nhà khảo cổ đã tìm được... chúng ta thấy xuất hiện các loại hình vẽ các con 
vụ cụ thể như trâu. bò rừng, hươu. nai, hổ... và đoàn người đi săn. Trong hang Đồng 
Nội ở Việt Nam có những hình vẽ các con thú rừng vùng nhiệt đới như bò rừng, trâu 


rừng - Trong hang dộng của người Sune CỔ có các nét vẽ Kuờn, con vật đã bắt được 






ˆ— Như vậy. chữ hình vẽ cụ thể là loại ký hiệu dùng hình vẽ cụ thê để biêu hiện 


› sự vật cần chỉ ra - muốn thông tin cho người ta rõ một vật cụ thể nào đó, một con 
+ Sự tiến triển về chữ viết diễn ra rất chậm chạp. vì vậy loại chữ này đã sử dụng 
hàng ngàn năm trong lịch sử loài người. 

2.1.2. Chữ hình về khái quát (chữ tương hình) 

Chữ hình vẽ khái quát là giai đoạn tiếp theo của chữ hình vẽ cụ thể. Quá trình 


phát triển của chữ hình vẽ cụ thể theo hướng ngày càng đơn giản, giảm các nét không 









cần thiết và cuối cùng chỉ còn là các đường kỷ hà mang dáng nét của các sự vật cụ thể 
tà thôi. Chữ này còn gợi là chữ tượng hình. Ví dụ chữ chỉ người là chỉ bất cứ một cá 
hân nào chứ không chỉ một con người cụ thể, chữ chỉ hươu là chỉ bất cứ một con 
lươu nào, chữ chỉ đàn bà để phân biệt với đàn ông... 

¡ Người Ai Cập đã cớ những rét vẽ khái quát từ rất sớm, chủ yếu thê hiện bằng 
bóng dáng của sự vật hay hình tượng. Chỉ qua các nét vẽ khái quát, người ta nói được 
là, người trẻ, đàn bà. đàn ông. bàn tay, bàn chân... Các nét vẽ khái quát biểu thị một. 
ố loài vật như chim ưng. cú mèo, đại bàng, lợn rừng, hổ, báo, lợn rừng... Chúng ta dễ, 
Đầng nhận ra ngày nội dụng mà người viết, người vẽ muốn thông tin gì cho người 
hác. Chữ viết khái quát của người Ai Cập phát triển theo hướng ngày càng bớt nét, 
Ơn giản và trở thành chữ tượng hình. Để diễn tả khái niệm “lạnh ”người ta đã vẽ một 


gười rùn run trong tay cầm cây gáy. Trong những hình vẽ về các sự vật và hiện tượng 


3] 
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` của đời sống xã hội của con người, có những hình rất khái Hà Re: trừu tượng và khác xa 


` với những hình anh thực của sự vật. 
Người Sume cũng có lịch sử phát triển của chữ viết giống như người Ai Cập, 


›nhưng chủ yếu họ thể hiện bằng các nét viền. Những hình vẽ đầu người, đầu trâu, đầu 






'ngựa... là hình về š khái quát. Để muốn thông báo và diễn tả khái niệm“đẻ”, người ta 
: vế con chim và quả trứng. Thông qua các nét về đó, người ta cũng dễ dàng nhận thấy 
Ệ 

+ người vẽ muốn truyền đạt thông tin gì. Đến khi chữ khái quát phát triển và giảm dần 


¿đường nét, người ta điễn tá các khái niệm sông. nước, núi. lửa... chỉ bằng một vài nét 


xhết sức đơn giản. 


Như vậy, chữ hình vẽ khái quát (chữ tượng hình) là loại chữ hình vẽ biểu 





Nói đến chữ tượng hình. không thể không nói tới Trung Quốc. Người Trung 
Hoa có chữ hình vẽ từ rất sớm. Từ 1500 năm trước Công nguyên vào đời Thương đã 


ó chữ hình vẽ. Trai qua một thời gian khá dài. đến thời Chiến Quốc, người lrung 






đụ, đã dùng sáu phép cải tiến như hình thanh, hội ý, chuyển ngữ, giả tá ... để làm cho 


Fthữ đơn giản hơn nhưng lại hàm chứa nhiều nội dung, nhiều thông tin hơn. Người 


Ẹ 


"Trung Hoa đã kết hợp dùng chữ hình vẽ khái quát cho từng vật cụ thể và cho cả chủng 







- OẠI nên đã hình thành các "ĐỘ chữ như: bộ 'mộc”chị cây, bộ “thuỷ” chỉ nước, bộ 


Z khẩu” chị lời nói, bộ "hoá “chỉ lửa... Trên cơ sở các bộ chữ này người Trung Hoa đã 


thép với một số nét nữa hình thành các chữ chỉ vật cụ thể. Chính cách ghép này đã 







Người Tin Hoa còn có cách viết kết hợp hình với ý và người ta gọi là cách 
tết hội ý, Cúch viết hội ý là cách viết kết hợp ngoài việc viết về các vật cụ thể, còn 


hát ghi lại các hành động. tính cách. trạng thái, tình cảm cảm giác... Đây là cách 


P viết chữ ghi ý cúa người Trung Hoa. Muốn diễn tả khái niệm "nghĩ ngơi”. người ta đã 


, 
Ệ 


Vẽ người ngồi dưa gốc cây, Đề diễn tá người Lù. người ta đã vẽ người ngồi trong ngôi 


¡nhà kín. Để điển tá khíi niệm “chím hót”, người ta vẽ con chim bên cạnh cái mồm, 


`a2 
t2 
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Mặc dù cách viết chữ hội ý đã khác phục khá nhiều hạn chế của chữ viết hình vẽ 
khái quát thuần tuý và đã mở rộng nội dung của chữ viết — nội dung này không còn 
bó hẹp trong việc diễn tả các hình cụ thẻ, song càng ngày. con người càng tư duy 
bằng nhiều khái niệm trừu tượng, nên cách viết chữ hội ý lại không đáp ứng được nhủ 
cầu thông tin củ con người. Việc tìm cách viết mới của con người để thoả mãn 
những nhu cầu thông tin mới của mình lại được tiếp tục nghiên cứu. 

2.1.3. Chủ hình về ghi ý 

Khác với chữ hình vẽ khái quát, mọi sự vật và hiện tượng con người muốn thông 
tin, điễn đạt không phải là chính các sự vật cụ thể và hiện tượng cụ thể đó nữa mà nó 
chỉ thể hiện bằng biểu tượng mà thôi. Chữ hình vẽ khái quát muốn nói tới núi thì chỉ 
cần vẽ một nét dáng núi. muốn nói tới người tù thì chỉ cần vẽ người ngồi trong ngôi 
nhà kín... Nhưng chữ biểu tượng lại không như vậy, ở vùng Bắc Mỹ, người da dỏ 
muốn nói tới sự sống người ta đã vẽ con rắn, nói tới sự chết vẽ con hươu ngược, muốn 
thể hiện sự tài năng vẽ người có cánh, muốn chỉ sự may mắn vẽ con rùa... 

Như vậy, chữ hình vẽ ghi ý (chữ biểu tượng)là chữ không diễn tả sự vật bằng 
chính bản thân hình ảnh của sự vật ấy. 

Trong loại chữ ghi ý, hình vẽ chỉ là lý do để nói lên những khái niệm con người 
cần nói tới. Cũng có những chữ hình vẽ vẫn còn có ít nhiều hình ảnh thật, nhưng ý 
nghĩa của nó khòng còn bó hẹp trong bản thân hình vẽ nữa mà ngày càng thoát khỏi 
. hình vẽ cụ thể. Trong bức thư của cô gái Lukaglir có các hình vẽ rắc rối là biểu hiện 
sự éo le trong tâm tư, tình cám của cô gái đó mà thôi. Trong bức thư thỉnh cầu của 
bảy bộ lạc da đó. người Là vẽ bảy con thú khác nhau tượng trưng cho bảy bộ lạc, 
những đường lối liền giữa tìm và óc của các con thú là biểu hiện sự đoàn kết, đồng 
_ tâm, hiệp lực,của họ. Cái hỏ được viết trong bức thư là biểu, hiện vùng đất mới họ 
muốn tới sinh sống. | 

Mặc đù so với chữ hình vẽ khái quát. chữ hình vẽ ghi ý có nhiều khả năng gi1 
chép nhiều khái niệm hơn nhưng việc thu nhận thông tin từ chữ ghi ý khó hơn. Con 


- người cần phải phán đoán nhiều hơn nên đôi khi thông tin cần chuyển tải không chính 


ks 
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> 
- 


xác. Nội dung thông tin phụ thuộc vào sự phản đoán chủ quan của con người. Vì vậy, 


việc tiếp tục nghiên cứu chữ viết hợp lý hơn vẫn là vấn để loài người cần tìm tòi, 
nghiên cứu. 

` 2.1.4. Chủ ghi dịu 

i Chữ phí âm có nguồn gốc từ chữ hình vẽ. Trải qua nhiều năm tháng, cùng với 
nhu cầu thông tin của con người ngày càng cao, chữ hình vẽ đã được cải tiến đân dần. 
Các chữ hình vẽ đã được bớt nét đi. khái quát hoá, không còn giống chữ hình vẽ ban 
đầu nữa. 


Nghiên cứu trong ngôn ngữ Ai Cập chúng ta thấy rất rõ: từ “bò” ngôn ngữ Ai 


.. 


Cạp viết là "Alép”như vậy chữ A là chữ đầu tiên. Người Ai Cập muốn thông tin gì đó 
‡ 
xề con bò, họ chỉ cần vẽ đâu bò và hiểu đó là “Alép”. Sau đó các nét vẽ đầu bò được 
đơn giản dân và cuối cùng trở thành chữ A- Chữ cái đầu tiên trong bộ chữ cái La tỉnh. 
Để chỉ con rấn, người Ai Cặp viết chữ hình vẽ khái quát và chữ này được đơn giản 
dần, Khát quát hóa dân. cuối cùng được viết giống chữ N. Vì chữ N là chữ đầu của từ 
“Nun” có nghĩa là con rắn. 

Như vậy, chữ ghỉ àm là loại chữ dùng một số ký hiệu theo những quy tác 
nhất định ghi lại tiếng nói của từng dân tộc . 

Ở Đông Nam Á một số dân tộc dùng bộ chữ ghỉ âm khoa đầu. Đây là bộ chữ 
có hình dạng ngoàn nghèo. đầu to đuôi nhỏ như con nòng nọc. Những bộ chữ này có 
tiến bộ hơn so với chữ hình về, song vẫn còn nhiều hạn chế: khó viết, khó im và đặc 
biệt là khó đọc... 

Dân tộc Càm pu chia và dân tộc Lào dùng bộ chữ ghi âm khoa đấu. Bộ chữ ghi 
âm khoa đấu của Cam-pu-chia gồm có 33 phụ âm và 33 nguyên âm. 

Bộ chữ ghi âm khoa đầu của Lào có hệ thống nguyên âm (đơn và hỗn hợp), phụ 
âm (cao, trung bình, thấp) và các dấu "ệc”, “thô”, “mạy 1i". "chatläva"”đã làm tăng khả 


năng ghi chép âm sắc phong phú của bộ chữ này. 
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Bộ chữ cái la tỉnh xuất hiện khá sóm. Đây là bộ chữ cái dơn giản, dễ viết, đễ đọc, 
đế nhớ... và có khả năng lớn trong việc ghi âm dược nhiều ngôn ngữ của các dân tộc. 

Ở Việt Nam bộ chữ cái La tỉnh ghỉ âm Việt xuất hiện từ thế ký XVH. Nhiều 
chữ cái trong bộ la tỉnh đã được lược bỏ khi ghi âm tiếng Việt như F, J, ⁄. W. Một số 
chữ cát la tình được bố sung dấu, tạo thành chữ cái mới như Đ,Ê,Ô,Ơ.Ư. Ngoài ra, bộ 
chữ cái La tính ghi âm Việt còn được bố sung thêm 5 dấu “huyền, sắc, hỏi, ngã, 
nặng” làm cho bộ chữ này có khả năng lớn trong việc mở rộng khả năng gÌ chép. 

Bộ chữ cái Slavơ có nhiều điểm giống bộ chữ cái La tình, song có một số chữ 
cái viết không giống. Bộ chữ cái Slavơ cũng dược sử dụng rộng rãi tại một số dân tộc 
như Nga, Bungari, Mông Cö... Bộ chữ cái này cũng có nhiều ưu việt so với bộ chữ cái 


ghi âm khoa đấu, nhưng so với bộ chữ cái La tỉnh thì khó viết hơn và khó đọc hơn. 


1⁄2. VẬT LIỆU TẠO THÀNH SÁCH 

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. chúng ta thấy rất rõ khi chữ viết 
và sách chưa xuất hiện một trong những phương tiện có tác dụng nhất trong việc lưu 
giữ và truyền đạt thông tin về các kinh nghiệm đã tích luy được trong quá trình lao 
động sản xuất và cải tạo xã hội là bộ não con người. Thời cổ đại, ở La mã có những 
cuốn sách sống, đó là các nô lệ. Những người nô lệ này, thuộc lòng những quy Lắc, 
con số, luật lệ để chủ nô sử dụng lúc cần... Dần đần chữ viết xuất hiện và sách ra đời 
và ngày càng phong phú về nội dung và đa dạng vẻ hình thức. 

Tiến trình lịch sử phát triển sách cũng chính là tiến trình xuất hiện, hình thành 
và phát triển chât liệu tạo thành sách. Chất liệu tạo thành sách chính là điều kiện vật 
chất để cuốn sách ra đời. Tiến trình phát triển sách và các chất liêu tạo tiành sách do 
điều kiện xã hội của từng giai đoạn lịch sử cụ thể quyết định. Trải qua quá trình phát 
triển khá lâu, sách được tạo nên bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ đơn thô sơ đến 
hiện đại: đất sét nung, lá cây. vỏ cây, đá, da thú. đồng, vải lụa, giấy, chất nhựa tổng 


hợp và các chất liệu khác... 
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2.2.1. Sách bằng đạt sét nững 
Cùng với sự ra đời của Kỹ thuật làm đồ gốm có vẽ hoa văn, người cổ đại đã tìm 
gích viết chữ trên đất sét rồi đem nung. Đặc biệt các đân tộc sống ở vùng Lưỡng Hà 
: đã sử dụng đất sét để viết sách. Các dân tộc sống ở Babilon và Atxiri đã dùng que 
nhọn viết "chữ hính nêm”. chữ nét mác lên tấm đất rồi nung qua lửa. Mỗi tấm có 
chiều dài 32 cm, chiều rộng 22 cm, dầy 2,5 cm. Mỗi quyển sách gồm nhiều tấm đất 
sét nung. Bìa sách là những tấm gỗ. Các nhà khảo cô học khi khai quật bờ sông Tigrơ 
của vùng Lưỡng Hà, đã tìm thấy cá một thành phố năm dưới lòng đất, trong đó có hơn 
200 nghìn cuốn sách bằng đất sết nung. Các tấm đất ấy được đánh số thứ tự. Để đẻ 
Hìm người ta đã ghi ở đầu mỗi tấm câu cuối cùng của tấm trước đó. Đề bảo quản được 
'sách lâu và không bị vỡ. người ta đã dùng các hộp gỗ để đựng. Đây là Thư viện của “ 
IHoàng đế Axurbanipan của Vương quốc Atxiri, ra đời vào khoảng thế ký thứ 12 trước 
“Công nguyên. 
2.2.2. Sách bằng vỏ cay sây (chỉ thao, Papirut) 
Bên bờ sông Nin có những cây mọc rất nhiều, đó là cây Papirut (tiếng La tình). 
Loại cây này gần giống cây sậy ở Việt Nam. Vào khoảng 2000 năm trước Công 
nguyên, người Ai cập đã nghĩ cách làm sách bằng vỏ của loại cây này. Họ đã bóc lấy 
tỏ của cây sậy, phơi khô, ghép lại và bào nhần, tạo thành một tấm vỏ sậy mỏng, có bề 
mật rộng và trơn để viết rất tốt. 
: Các tấm vỏ sậy có nhiều kích cỡ khác nhau, song phần lớn các tấm đó có chiều + 
ngang khoảng 15-30 cm và chiều dài khoảng 6 mết, có tấm đài tới 20 mét. Mỗi cuộn 
Papirút được gắn với 2 cái trục tròn (Volumen) bằng gỗ ở hai đầu. Môi cuộn như vậy 
được gọi là một tập sách (Culmen). Nhiều tập sách như vậy hợp lại thành quyển 
(Liber). Mực để viết sách bằng vỏ Papirút được chế từ bồ hóng. ' 
_ Phần lớn sách Papirút được người Ai Cập sử dụng để ghi chép các hoạt động 
trong xã hội, các kinh nghiệm trong san xuất, các cuộc đấu tranh, các công thức toán 


học, các câu thần chú, bói toán... Người Ai cập quan niệm rằng sách có thể chống lại 


https://tieulun.hopto.org 





- 
- 


iược bệnh tật, Vì vậy, từ vua chúa đến những người thường đân khi chết thường để 
sách lên trên mộ. 

Thời kỳ Hy Lạp và La Mã cổ đại khoáng từ thế ký thứ VH trước Công nguyên 
lến thế kỷ thứ V sau Công nguyên, xã hội nô lệ phát triển. Sách đã trở thành nhu cầu 
sủa những ai biết,đọc, biết viết. Sách được lưu giữ rất cẩn thận trong các thư viện. 
Nhiều nô lệ làm việc trong thư viện như: đóng sách, làm vệ sinh sách, sao chép sách... 
Nội dung sách thời kỳ này phần lớn nói về triết học, lịch sử, địa lý, thiên văn, toán 
học... Nghề làm sách bằng vỏ Papurut thời kỳ này phát triển rất cao. 

2.2.3. Sách bằng da 

Vua Ai Cập đã thực hiện chính sách ngăn sông cấm chợ: cấm không cho 
chuyên chở Papirut từ Ai Cập sang Aten (Hy Lạp), vì sợ nền văn mình ở đây phát 
triển hơn đã làm cho Papirut ở dãy trở nên khan hiểm. Vì vậy, người HÌy Lạp đã tim 
cách chế nguyên liệu khác để làm sách. Đó là da động vật, Người Hy Lạp ở Pergame 
đã dùng da bò, da cừu để viết, vì vậy cuốn sách đầu tiên ra đời đã mang tên là ” 
Parchamin"để kỷ niệm vẻ thành phố này. 

Các dân tộc ở vùng Trung Đông cũng dã sử dụng nhiều loại da súc vật như bò, lợn, 
dê, cừu, ngựa... dể viết sách. So với Papirút sách bằng da có nhiều ưu điểm hơn. Sách 
bằng da viết được cả hai mật. rất bền, lưu giữ được lâu, rất thấm mực và có thể viết được 
nhiều lần. Nhưng về mặt kinh tế thì sách bảng da vô cùng đất. Để có thể hoàn thành một 
cuốn sách đôi khi người ta phải giết hết cá một đàn bò hoặc cừu. Vĩ vậy, sách viết trên da 
không được sử dụng rộng rãi mà chỉ là của những người chủ giàu có nhất. 

Tại thư viện Hoàng gia Anh. hiện nay người ta còn lưu giữ cuốn lhát Ôđixê 
được viết bằng da rắn. 

2.2.4. Sách bằng xương thú, mai rùa 

Thời Cổ đại, nhiều dân tộc còn dùng xương thú và mài rùa để viết sách. Trung 
Quốc là một trong những đân tộc có sách từ rất sớm và cũng đã sử dụng loại nguyên liệu 
này để viết sách. Từ đời nhà Thương (từ thế kỷ XWVH đến thế kỷ XI trứợc Công nguyên), 


người ta đã sử dụng những xương ống chân của súc vật Và mại của rùa đẻ viết chữ. Họ sư 


= 


¬ 
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đụng dao hoặc vật kim khí nhọn để khắc chữ trên các vật liệu này. Vì điện tích của loại _„ 
vật liệu này rất hạn chế nên nội dung thông tin ghi trên đó không được nhiều. Vì vậy chủ 
yếu 8 ghi lạt các câu thần trú, bói toán, các luật lệ của làng bản... 
2.2.5. Sách bằng đồng 
Trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ đã xuất hiện từ “của anh”, “của tôi ”- đó là 
những từ có tính chất tư hữu. Cũng trong thời kỳ này đã xuất hiện nhiều tấm đồng 


trên đó ghi lại tên của người chủ nhân nào đó. 


, Tai nhiều công trình kiến trúc lớn như các chùa chiền, người ta cũng khắc 
h những bài văn, bia... trên các khánh hoặc chuông đồng, ghi tên và công đức của các 
nhà sư hoặc tên những người xây dựng... Nhiều công cụ lao động, vũ khí bằng đồng 
kiũng thường được khắc tên chủ nhân. 
Ở Việt Nam đời Lý, Trần, Lê... xuất hiện nhiều chuông và bia bằng đồng, đá 

[có khắc chữ .. 

2.2.6. Sách bằng đá 
So với các chất liệu khác, đá là một loại chất liệu có rất nhiều ưu điểm khi được 
Dử dụng để ghi chép, lưu giữ các thông tin cần thiết. Trước hết, đá có nhiều trên thế 
ba nói chung và ở Việt Nam nói riêng. ngoài ra do đặc tính của đá, chất liệu này dễ 
šghi, khắc, gọt.. hơn các kim loại khác. Chữ được khắc trên đá có khả năng lưu giữ 
sđược bền lâu và lượng thông tin khắc trên đó được nhiều so với chất liệu như mai rùa, 
EXương thú... 

Sách bằng đá xuất hiện khá sớm. Ngay từ thời cổ đại, ở Ấn Độ đã có văn tự ghi 
mm đá. Ở Trung Quốc, vào thời Xuân Thu, ở khu vực sông Hoàng (770-475 TCN) đã 
: 


/có sách bằng đá. Đến năm 221-207 TCN, vào đời nhà Tần còn xuất hiện nhiều trống 





ä 'đá, trên đó có khắc chữ và hoa văn. Đến đời Hán và đặc biệt Đông Hán, sách bằng đá 
Tất phát triển. Người ta thường khắc và ghi lại trên đó về các chiến công bảo vệ đất 


: Nước và tiểu sử của các nhân vật lôi lạc của thời đại... 


38 
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Ở vùng Trung Cận Đông và Nam Á, hiện nay còn lưu giữ khá nhiều công trình bằng 
đá có khắc chữ trên đó. Ở Hy Lạp. tại nhà thờ Phíp, trên các bức tường nhà bảng đá, môi 
phiến có điện tích tới 4Ö mới vuông còn ghi lại cá cuốn sử biên niên từ thời cổ đại. 

— Ở Miến Điện, trên con đường dẫn đến chùa Mãng-đa-lay, người ta đã đặt 728 
phiến đá có khắc kinh Phật trên đó. Mỗi phiến đá có trọng lượng tới gần một tấn. 

" Ở Việt Nam, đến nay chưa có tài liệu nào cho biết sách bằng đá xuất hiện chính 
xác vào thời Kỳ nào, Nhưng phải công nhận rằng. sách bằng đá ở Việt Nam đã có từ 
tất sớm. Ngay từ năm 973, Định Liên là con trai cá của Đính Bộ Lĩnh đã cho khắc bộ 
"kinh Đại Tang vào 1Ô0 cây cột đá đặt tại kinh thành Hoa Lư (Ninh Bình). Đặc biệt 
đến đời Lý bia, mình. Kệ băng đá khá phát triển, Sáu này, Nguyễn Trãi cho khắc tấm 
$ề, 

'bịa Vĩnh Lãng dựng ở Lam Sơn (Thanh Hoá) là một trong những trang sách rất quý 


cì 


má. Trong Quốc Tử Giám có bộ bia đá ghi lại ¡ích sử khoa cử và đanh sách các tiến sĩ 





'đương thời của dân tộc từ năm 1442-1779. 


2.2.7. .Xúch bằng to 


sh Tre là loại cây có nhiều ở vùng châu Á nói chủng và Việt Nam nói riêng. Với 
những đặc tính của tre như: mềm, dẻo, nhẹ, gọn, để di chuyển,.. nên từ lâu tre đã được 
icon người sử dụng làm sách. Đặc biệt, tại vùng lưu vực sông Hoàng (irung Quốc), 
“người đân tú đây đã sớm dùng trẻ để ðhì chép lại các thông tin cần thiết trên đó. 
qNgay từ đời nhà Thương, sách bằng tre đã xuất hiện. Đến đời nhà Chu ioại sách bằng 
"t liệu này được sử dụng khá phô biến, 

: Từ thời Chiến Quốc (475-221 TƠN) đến Đông Hán (TK HH), nhân dân ở đây đã 
Sử dụng tre làm sách khá phô biến. Họ gọi sách làm băng tre là Giản sách. Giản là 
“những thanh tre có độ đài khoảng 30 đến 40 cm. Mỗi Giản có thể viết một hàng chữ 
n h 

'Với số chữ từ 8 đến 25 chữ. Các Giản sách đẻu được xuyên lỗ và dùng đây xâu lại và 
bồ lại thành từng quyển. 


Ở Việt Nam xách bằng trẻ được gọi là "Sử xanh”. Trong một thời gian lịch sử 


-Khá đài, các nhà nhọ Việt Nam đã dùng tre để ghi chép. 


Km, 
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2.2.8. Sách bằng gỗ 

._— GỖ có rất nhiều ở mọi nơi trên thế giới. Với tính chất của gỗ là nhẹ, bền, mềm, 
iiện tích viết chữ rộng hơn so với tre... nên đã được con người nghên cứu và sử dung 
ầm sách. Sách dược làm bằng chất liệu gỏ gọi là Phương sách. 

Các vua chúa ngày xưa thường ghi sắc chỉ trên các tấm gõ - gọi là Bản độc. Các 
bại bản độc này thường được làm từ các chất liệu gỗ thơm quý hiếm. 
ị Ở Viêt Nam, chúng ta thấy ngày nay ở một số đình chùa vẫn còn lưu lại nhiều 
\ ức tranh gỗ (văn tự), các hoành phi câu đối, những tấm biểu ngữ, xà nhà, cột nhà.. 


hụp khắc chữ và cảnh. Trong những bức tranh bảng gỗ đó, người ta ghi lại các ước 


= 





guyện, những tôn chỉ trong cuộc sống, những cảnh của biểu tượng phúc, lộc, thọ; 
nh xuân, hạ, thu, đông... Ngoài ra. còn rất nhiều bản gỗ khác trạm mô tả cuộc sống 
ho động, sinh hoạt văn hoá của nhân dân.. 

2.2.9. Sách bằng lua. 

Lụa là một trong những chất liệu làm Sách quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà 
ồn cả ở nhiều nước trên thế giới. Với những đặc tính như mềm, sang trọng, dễ viết, 
l được lâu, gọn nhẹ, viết được nhiều thông tin và có thế cuộn lại một cách dễ dàng... 
ên từ lâu con người đã sử đụng loại chất liệu này làm sách. 

Từ xa xưa dưới nhiều triểu đại phong kiến, lụa đã được sử dụng để ghi chiếu 

bài øh¡ đi chúc. làm sách.. 

Ở Việt Nam, không chí xưa kia mà cả ngày nay, lụa vẫn còn được sử dụng để 
k tranh hay viết câu đối. 

2.2.10. Sách bằng giấy 


Giấy là một trong những chất liệu làm sách thông dụng nhất, kinh tế nhất và 






ln ích nhất so với các chất liệu làm sách trước đó. l 
Vào Thế ký thứ II sau Công nguyên ở Trung Quốc, Thái Luân là người đầu tiên 
Ä tìm ra giấy. Ông đã dùng giẻ rách, vỏ cây. lưới đánh cá cũ dem Bo nát rồi 


tíng thành tờ giấy. Đến đầu Thế ký thứ HI, nghề làm giấy đã truyền sang Triều Tiên 
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- 
- 


„Việt Nam. Đến đầu Thể ký thứ VI, nghề làm giấy từ Triều Tiên truyền qua Nhật 


Nho 704 =n” ng 


` rồi qua Ấn độ. Đến Thẻ kỷ thứ XH, nghề truyền qua châu Âu. Cuối Thế kỷ thứ 


VVI nghề làm iãy lại tru nyên từ châu Âu qua Mỹ, 


Giây dược chế biển và sản xuất từ đơn giản đến phúc tạp, từ phương pháp thủ 
L3 
lộng đến hiện dại. Nhà máy giấy đầu tiên được thành lập là ở Tây Ban Nha năm 


ñH?* 


H50. Sau đó là ở Pháp năm 1189, ở Hala năm 1276, ở Đức năm 1391, ở Anh năm 


‡+ 


H92. ở Nga năm L564, ở NIỹ năm 1690... 


T1 No, 


sE2..t 


2.2.11. Sách băng một số vất liêu khác 


È Ngoài các chất liệu con người đã sử dụng để lưu trữ, truyền thông tin và phê biến 


‡ 


k như đá, đất sét, đồng, sỏ... đến chất liệu được sử dụng rất nhiều như giấy, còn nhiều 
chất liệu khác được sử dụng có tính chất đặc thù. Đó là: bảng đĩa, vị phim, vi phiến, ảnh, 
Bấy tráng polietilen. giấy piatc, giấy sợi đá dùng trong môi trường đặc biệt. 

Ẹ Đĩa CD.Rom, vi ảnh. vi phim rất gọn nhẹ nhưng có khả năng lưu giữ hình ảnh 
lầu, trung thực và với khối lượng thông tin rất lớn. 

ệ Chất liệu băng, đĩa shi âm, ghi hình có khả năng ghi lại và phân biệt giọng nói, 


ấm thanh, hình anh, mầu sắc sống động và trung thực như vốn có của nó. 
Ô cứng trong hệ thống máy Computer - Bộ nhớ điện tử, màng chấm bán dân... 
có khả năng lưu trữ một khối lượng lớn thông tin. 


= 
" 


| Ngoài ra. còn các loại giấy đặc biệt khác có khả năng dùng trong các môi 
trường đặc biệt tuỳ theo mục đích nghiên cứu sử dụng của con người. Gần dây nhất, 
bằng phương pháp vi nhiệt đặc biệt, nhà sản xuất Hamelin của Pháp vừa tạo ra loại 
giấy kỹ thuật sử đầu tiên trên thế giới. Đi kèm với loại giấy này là bút kỹ thuật SỐ. 
Nhờ đó ta có thẻ gửi thư diện tử, liên lạc với máy nhắn tin, điện thoại dị động. 

Như vậy, trong từng giải đoạn lịch sử, với các điều kiện xã hội khác nhau con 
người đã sử dụng với các chát liệu khác nhau để lưu giữ thông tin, phô biến tin. 

Ngày nay đo sự phát triển của khoa học công nghệ, nhiều chất liệu mới, với các 


phương pháp luu giữ mới đã dược nghiên cứu và ứng dụng. Chính các phương tiện 
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thông tìn và các chất liệu lưu giữu hiện đại này đã có tác dụng và ý nghĩa to lớn đối 


với hiệu qua trong hoạt dòng của công tác thông tín- thư viện. 


23, KY THUẬT EN SÁCH 
Cũng như mọi sản phẩm vật chất và tĩnh thần khác mà con người đã sáng tạo ra 
kỹ thuật lưu giữ thông tin trên các chất liệu khác nhau có quá trình phát triển từ dơa 
giản đến phúc Lạp, từ thô sơ đến hiện đại. 
Khi nghề in chưa phát triển. để có thẻ lưu giữ lại các thông tin, con người đã 
"phải sử dụng nhiều các biện pháp khác nhau như đục, gọt, đếo, đồng đấu, viết tay, 
' đánh máy... 
Khi chất liệu sách được làm từ đất, đá thì con người chủ yếu sử dụng phương 
pháp đẽo dục, khắc... trên các chất liệu đó để lưu giữ thông tin cần truyền đạt, 
Khi giấy xuất hiện nhưng nghề in chưa ra đời thì con người chủ yếu sản xuất 
sách bằng cách chép tay. 
Thời La Mã cổ đại, rất nhiều tù binh được sử dụng để chép sách. Nhiều sách có 
ghỉ lại rằng : ở Halia có Quận công Lorenxơ Midixi của tỉnh Phơlorenxơ đã nuôi 45 
thư ký chép sách đã chép được 200 cuốn trong thời gian 2 năm. 
Ở Trung Quốc, Ai Cập, Việt Nam đều có chức quan ngồi chép sách. 
Ở Tây Âu vào Thế kỷ XV việc chép sách phát triển. Người ta tổ chức chép theo 
đây chuyển phân biệt người chép người vẽ, 
Ở Việt Nam, vào đời Lý nhà vua đã cho người chép Kinh Địa Tạng gồm 3926 
cuốn trong suốt Ø năm trời mời hoàn thành. 
Càng ngày khối lượng thông tra càng nhiều. Mặt khác nhu cầu thông tin ngày 
một nhiều hơn và nhanh hơn nên việc đục đẻo, khắc, chép sách không còn phù hợp 
nữa. Người ta dã mày mò, nghiên cứu và tìm ra cách chép tốt hơn, nhanh hơn. Vì thể 


kỹ thuật in ra dời, 
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Kỹ thật in Khi ra đời rất sở khai và phát triển từ đơn giản đến phức tạp. Nó gần 
liên với các chải liệu được sư dụng làm sách. 

Bạn đầu, người ta chỉ việt trên mật phẩng của đá hay gồ, tre. Nhưng do cách phí 
chép này không lưu được làu nên người ta phải sử dụng đến phương pháp dùng vật 
nhọn để khác lén đất đá... dẻ lưu giữ được lầu bền hơn. 

Từ khắc chữ, dục chữ trên các mặt phảng của tấm đá hay đất ấy con người đã 
ngÌĩ ra một bản sao ấn bản chữ mặt phẳng thì löm còn chữ nổi lên. Đây là tiền để 
quan trọng để nghề In ra đời, 
| Quá trình phát triển kỹ thuật in sách như sau: 

2.3.1. In chữ bằng dâu gỏ 

Trong thời Xuân Thu (770-475) trong các sách chép tây người ta có thấy con dâu 
'ký hiệu hoặc tín chữ phải được đóng trên đó. Các con đấu ây lúc đầu mới chỉ là các 
ký hiệu rất đơn gian nhưng vẻ sau đã thể hiện rõ hơn cụ thẻ hơn chủ sở hữu. 

Vào đời nhà Tấn (221-207) các cuốn sách bằng tre có nút dây buộc, có miếng dất 

-sết đính vào trên đó và được đồng dấu. Phải chăng đây là hình thức gắn xi đánh dấu. 

_— Đến đời nhà Nguy (SƠN) rất nhiều sách dược đóng đấu và ngoài ra trên các bằng 
_cấp, sắc phòng của triểu đình đêu được đóng dấu đỏ. Người ta gọi đấu đỏ ấy là Để cương. 

*' Vào đời nhà Tấn (317- 420), nghề thầy bói phát triển, thầy phù thuy đã dùng đồ 


:BỖ khắc chữ ngược như con dấu. Sau đó người ta dùng phấn mẫu bội lên rồi 1n trên iä 


- bùa để trừ tà ma - Người ta gọi những lá bùa này là Phú ấn. 
2.3.2. In chữ trên ngói (Xeoa cương) 
Từ rất xa xưa, dưới các triều dại thời cổ Trung Quốc, các cung điện, nhà ở của quan 


¿lai và phú hộ đều được lợp bảng ngói. Để mong có cuộc sống an khang, thịnh vượng, 








¿ nhiều điều tốt lành, trên thôi tâm ngói đều ghi chữ: “Thiên tử cát tường”, "Văn tuế” 

: Để có thể sản xuất ngói được nhanh và lưu giữ chữ trên ngói, người ta đã thay 
đổi cách vẽ chữ trên ngói bảng cách khác chữ rồi ấn vào các viên ngói đât còn mềm 
chưa nung. Nhờ vậy, người tác có những viên ngói với hàng chữ cứng rõ ràng và lưu 


-HỮ được mãi, Đây cũng là một tronng những bước dị sơ khai cho nghề ¡n sách ra đời, 


-“ 
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2.3.3. Khác chữ trên đá (Thách bàn) 

Khắc chữ trên đá là một trong những hình thức im khá phố biến vào những năm 
đầu sau Công nguyên. 

Ở Trung Quốc, vào cuối đời Đông Hán (250-220) sách bằng đá phát triển. Nhiêu bài 
_ văn hay và được nhiều người ưa thích và được cho khắc trên đá để có thể lưu giữ lâu dài. 

Ö Miễn Điện, nhà sử Ukhali cùng các môn đệ của mình đã khắc Kinh Phật bằng 
'líẾ Phạn trên 728 tấm đá, mỗi tấm nặng I tấn và đặt ở hai bên đường dẫn đến chùa 
'để giúp các Phật từ chóng thuộc Kinh và thuộc đúng Kinh Phật. 
Về sau, việc khắc chữ lõm trên mặt phẳng đá còn được thực hiện bảng cách khác 
;ngược chữ rồi hôi màu, in ra một tờ giấy. Kết quả được chữ trắng trên nền giấy màu, Sau 
nữa, người ta ku cái tiến và nghĩ ra cách ¡n thuận lợi hơn đỡ tốn mực hơn bằng cách khắc 
trên mặt pháng đá những chữ nổi và bản in thu được là giấy trăng, chữ màu. 

2.3.4. In chữ bằng các bảng khác gỏ (Điều bản) 

Ô châu Âu kỹ thuật in chữ bằng bảng khắc gỗ gọi là rxpographie xuất phát từ 

li từ gốc Hy L.ập là (xo và graphihun nghĩa Là ghí, sao chép. 
| In Typographie có nghĩa là trên một mặt phẳng của gỗ người ta khắc chữ ngược nêi 
rồi qúct mực và đặt giấy ín lên trên thì sẽ có được trang sách có nội dung theo ý muốn. 

Lện này tại Bao tặng Luận Đồn còn lưu giữ cuốn Kinh Kim Cương và hai cuốn 
lịch năm 877 và năm 882. 

Cho đến nay các nhà nghiên cứu văn hoá và khảo cổ học vẫn chưa có kết luận 
cuối cùng xác mình thời gian xuất hiện kỹ thuật in chữ bằng bảng khắc gỗ. Nhưng 
qua tờ cuối của cuốn Kinh Kim Cương người ta thấy có hàng chữ : Ngày Lỗ tháng 4 
năm Hàm thông thứ 9 Vương Giới kính đâng lên cha mẹ. Như vậy người ta kết luận 
bạn đầu rằng VươngGiới đã thuê khắc cuốn kinh này vào năm 868."Nhưng việc các 
hết chữ trên cuốn kinh khá đẹp và điêu luyện cứng tỏ cuốn nói trên không phải là 
cuốn được in đầu tiên bằng kỹ thuật này, Điều đó cũng chúng tỏ kỹ thuật in chữ bằng 


Đảng khắc gỏ có từ sớm hơn nhiều, 
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Trong một cuốn nhật Ký của nhà du lịch người halia Macco Polo đã ghi răng: 
Năm 836 một viên quan nhà Đường là Bằng Túc đến Tứ Xuyên thấy dân ở đây đã 
dùng gÔ để in lịch trước khi nhà Vua in. Vì vậy vua Đường đã ra lệnh cấm. 

Ở Việt Nam. kỹ thuật in bằng các bảng Khác gỗ cũng đã có từ rât sớm. 

Trong cuốn *Thiển uyển tập anh ngữ lục có ghỉ tiểu sử nhà sư họ Tô tên là Tín 
Học người làng Chu Minh thuộc phú Thiên Đức, ưụ trì chùa Quang Đính trên núi 
Không Lệ ở Sơn Tây mất ngày 15/2/1190 xuất thân từ một gia đình chuyên làm nghề 
khác vấn in kinh. 

Nhiều sách sử còn ghi lại vào đời Lý - Trần, nhà chùa đã lưu hành lịch bằng 
'cách sử dụng lối khác ván. Đến đời nhà Hồ (1400-1407) kỹ thuật in này khá phát 
triển, Hồ Quý Ly đã cho in tiền với kỹ thuật in khá tỉnh xảo “tờ !0 đồng vẽ cỏ. 30 
gđồng vẽ sóng nước”. 
| Sách còn ghi rằng vào thời Lê, giữa thế ký XV có Lương Gia Lộc tự là Tường 
Phủ - người Hoàng Liêu, Gia Lộc, Hải Dương đi sứ nhà Minh đã học được nghề khác 
ván. Ông đã cai tiến và dây cho hai làng Hồng Lộc và Liễu Tràng. Người ta dã dùng 


ỗ thừng mực hoặc gỗ thị mài nhân dán giâý đã viết chữ rồi dùng dao khắc chữ. 


a - 


2.3.5. Kỷ thuật in rồi. 

Tại Trung Quốc, phát mình kỹ thuật in chữ rời được ra đời vào đời Tống Nhân 
Tông (1041-L016) đo một người thợ thủ công tên là Tất Thắng nghĩ ra. Ông đã nặn 
từng chữ rời băng đất sét, sau đó sắp xếp chúng theo nội dụng muốn lưu giữ rồi cho 
vào lò nung, Đây là Kỹ thuật In mớt, lĩnh hoạt hơn các phương pháp trước đây, tạo ra 
một tín hiệu cho bước đột phá trong kỹ thuật in sau này. Song do các chữ rời mà Tất 
Thắng tao ra bảng đất sét nên rất dễ vỡ và khó giữ nguyên hình hài chữ khi nung nên 
đề vỠ và chữ bị biến đạng. : 
Sau phái minh của Tất Thắng còn có nhiều phát mình ra chữ rời khác nữa như 


phát minh ra chữ rời bằng thiếc nhưng thiếc không ăn mực nên đã không thành công. 
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Đến năm 1312 - [313 Vương Chân ngừơi Sơn Đông đã phát minh ra chữ rời 
bằng gó. Muốn m nội dụng của bất cứ một bài văn nào, ông đem chữ rời sắp xếp 
chúng rồi dùng tre nứa kẹp lãy hàng chữ ấy phết mực sau đó đặt giấy lên in. 

Chữ rơi bằng gỗ bất mực tốt hơn các chất liêu đất thiếc nhưng lại Không lưu giữ 
được lâu nên chưa được phô biến nhiều. 

Vào những năm của thể ky XV, nghề ín ở Trung Quốc đã truyền sang Triều 
Tiên. Người Triểu Tiên đã có những cải tiến đáng kể. Họ đã tiến hành đúc chữ rời 
bằng đồng, bàng chì... Tuy nhiên cách in chữ rời bằng đồng và chì của Triều Tiên 
chưa được phát triển mạnh mẽ và rộng rãi vào thời kỳ này. 

r 2.3.6. Guytenber và sư phát triển của nghề im. 

| Vào những năm đầu của thế kỷ XV, khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã 
đần dân dược hình thành trong lòng chế độ phong kiến, lao động thủ công với sức người 
B chính đã dân đần được thay thế bằng máy móc với kỹ thuật cao. Giai cấp tư sản cần 
một lực lượng lao động mới có trình độ khoa học kỹ thuật và không bị ràng buộc vào 
ruộng đất của phong kiến đến làm việc trong các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản 
nhằm tăng cường bóc lột. tích luỹ giá trị thặng dư. Với mục đích giành giật hàng hoá sức 
lao độn ø từ tay chứa đất, đào tạo họ trở thành lực lượng lao động làm thuê phục vụ cho 
lợi ích của mình, giải cấp tư san đã sử dụng sách báo như là một vũ khí lợi hại. 

Trong hoàn cảnh xã hội như vậy, nghề in chữ rời đã sớm có điều kiện phát triển 
mạnh mẽ và được ứng dụng rộn9 rãi, 
| Logan Ciuytenber sinh ra trong một gia đình công nhân có truyền thống ở 
Thành phố Mlayence (Đức) vào thế ký XV. Guytenber đã làm rất nhiều nghề : trang 
Sức, điều khắc, dúc tiền, tráng gương, vẽ tranh. sửa chữa máy móc... Vì vậy, Ông có 
trình độ kỹ thuật về các máy móc. Do Nhà Thờ lúc đó rất kìm chế sự phát triển của _, 

‡ 
Khoa học nên nhiều năm ông đã bí mật nghiên cứu và chế ra chữ rời. Lúc đầu chữ rời 
được làm bàng gỗ. Cuốn kinh của Giáo hội được in đầu tiên bằng kỹ thuật này vào 


Răm I4-10, 
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Khúc với chữ gỏ của Vương Chấn, chữ sỏ rời của Guytenber được xuyên thủng 
và được nổi với nhau bảng một sợi dây thép. So với chữ Khắc ván, chữ gỏ cất rời linh 
hoạt hơn nên người ta gọi là ” Hoạt chữ”. Trong quá trình in Guytenber thấy kỹ thuật 
n này còn nhiều hạn chế: chữ bị cập Kênh, Khòng bằng pháng., dễ sứt vỡ. Khi muốn 
thay một chữ nào đó cần phải tháo rời cá bộ nên rất mất thời gian và phức tạp. Đề 
thác phục ông đã dùng bộ chữ rời bảng kim loại thay thế bộ chữ gô rời. Đầu tiên ông 
\ 


đầm bằng sắt sau đó bàng chì. Nhưng do sắt quá cứng và chì quá mềm đều không ïn 


Ề 


được nẻn ông dã nghiên cứu và tìm ra cách đúc chữ ¡in rời bằng một hợp kim gồm chỉ, 

Rhiếc và đồng. Loại chữ này rất tốt và ưu việt hơn nhiều so với các chất liệu trước đó. 
Lơạai chữ này có tên gọi là Type. Do đó sau này gọi nghề in này là ím 

) ¿€ M EỘỢL Hệ 

JJyp0ErapÌc. Phương pháp này được áp dụng trong một thời gian khá dài. Cách chế 

gạo chữ hiện nay nếu có khác chỉ có thể là tìm tỷ lệ hợp kim thích hợp hơn giữa chì 

thiếc, antinoan mà thôi. Lúc đâu cách mm này được thưc hiện băng Kỹ thuật quay tay, 

n D CHÚ _: È Xỳ ảL quay La) 

nhưng sau đo đã được ông cái tiến và thay phế bàng phương pháp đạp chân. 

Vào năm [459 những cuốn sách được in bằng chữ đúc hợp kim xuất hiện dầu 

tiên, Đó là cuốn Kinh Thánh dày 300 tờ, chữ in rất rõ nét, đẹp và đề đọc. 

L Không bao lâu, kỹ thuật in này đã phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt các đời vua 

Kháp dã đặc biệt chú trọng nghề ín. Đời Vua Francois đã miễn quân dịch cho ai làm 


nghề in. Để có đủ sách In ra. ngày 8 tháng 12 năm 1536 Vua Francois có chiếu chì 










nộp lưu chiều một quyển cho thư viện nhà Vua đặt tại lâu đài Eloi trước khi phát 
lành. Cuốn. sách in bằng tiếng Pháp sớm nhất là cuốn Lịch sử Thành Toa. Cuốn sách 
này được đưa sắp chữ từ năm 1464 đến năm 1467 mới được đưa im. Hiện nay Thư 
viên Quốc sia Pháp còn giữ một bản. 

ị Nghề in thời kỳ này được coi trọng và được dầu tư đào tạo rất cần thận. Trước 
Khi trở thành chủ nhà in. những người này phái qua 4 năm học việc và 5 năm Tập sự, 
Phải thong thụo tiếng Latnh, tiếng Hy Lạp, có văn bàng tốt nghiệp đại học và phải 
quả một số kỳ thí. Những quy định ngặt nghèo này đã tạo điều kiện để nghề ín phát 


triển Cao, 
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Thời kỳ đầu, người ta ïn sách chủ yếu bằng sức người. Mãi tới năm 1808 
Koenig. người Đức đã thay thế máy In chạy băng sức máy, hiệu suất in khá cao (400 
tời giờ). Năm 814. Koenig lại sắng tạo ra máy In mới dùng ông tròn ép in thay cho 
ni ép phẳng. Công suất tầng gấp đồi (800 tờ/giờ) và khuỏn im rộng hơn. Tờ ” Tìn tức 
Luân đôn” được ín dầu tiên trên máy mới này. 
: Năm L817 nhà hoá học người Pháp là Ganal tìm cách thay thế lối đánh mực In 
'bằng ống lô và chế biến loại mực ¡in máy của ngành mn. 
: Tới những năm 20 của thế kỷ XVHI kỹ thuật im bản chì ra đời. Năm 18358 nhà 
Niiện học người Ngá đã phát mình ra phương pháp ma điện vào khuôn chữ hoặc bản 
Thì, phú lên đó một lớp đồng mỏng. Nhờ có phát mình này mà nét chữ rất rõ, đẹp, bền 
Nà có sức chịu lực cao. Trước khi chưa mạ, mỗi bản chữ chỉ in được 20.000 tờ. Với 
,phát minh mạ chữ này. số lượng ban tn tăng lên gấp bội mà chữ vẫn chưa hỏng. 
} Ngày này, khoa học công nghệ phát triển, kỹ thuật in điện tử xuất hiện, ngành 
:in đã có những bước phát triển vượt bậc trong kỹ thuật in ấn. Với kỹ thuật in điện tử, 
cchất lượng In và tốc độ im ngày càng cao. 
| Với kỹ thuật chụp ảnh số, in chữ bằng công nghệ ¡n tia lazc kỹ thuật số một 
“màu với tốc độ in 180 trang/phút và công nghệ in laze nhiều màu với tốc độ ¡n 68 
ztrang/phút của hãng Kodak, công nghệ in offset kỹ thuật số in ảnh trực tiếp đã tạo 
điều kiện để kỹ thuật in phát triển đến một đình cao chưa từng có. 
; Hiện này trên thị trường vừa xuất hiện loại máy in phun công nghiệp kỹ thuật 
Số mới của ba nhà cùng cấp Aprion, ScHex và Xaar cho phép In số lượng lớn trong 
“thời gian ngắn và ¡in được ở các loại giấy có kích thước khác nhau. 
Đỉnh cao của công nghệ ¡n phun biên nay là máy in khổ rộng kỹ thuật số 
chuyên để In offseL khỏ rộng trên 70 em x 100 cm. có tốc độ In từ 2 đến 1Ô mét 
h ; 
.Vuiông/giờ. Nếu xét về năng xuất in thì hãng Scitec Vision vừa cho ra đời loại máy In 
Có tốc độ có thể 250 mét vuông/g!Ờ. 

Tóm lại. sự ra đời của chữ viết, cùng với giấy. và kỹ thuật in là những điều kiện 


TẤI qưan trọng để sách ra dồi và phát triên. 
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CHƯƠNG 3 
SÁCH VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN ĐẾN NĂM 1930 


31. LỊCH SỬ SÁCH VIỆT NAM THÔI PHONG KIẾN 


3.1.1. Bối cảnh lịch sử kùnh tế, xã hỏi 
: Ngôn ngữ và chữ viết ở nước ta phát triển khá sớm. Chữ Hán là thứ văn tự đầu 
$„ B 


tiên, du nhập vào Việt Nam ngay từ thời Triệu Đà (207-137 TƠN). Vì vậy việc xuất 
bản sách đã sớm trở thành một nghề và xuất hiện từ thời cổ trung đại. Chữ Hán đã trở 
thành phương tiện học tập và ghi chép đối với người Việt từ đầu Công nguyên. 

Sách Cổ kim thiên ngôn có nói tới một người ở Quận Nhật Nam (miền Trung) 


ống ở thế kỹ I giỏi chữ Hán (theo Thuỷ Kinh Chú, Ôn Thuỷ). Các trí thức Phật giáo 


là..7-00/130222-y. 


nước ta thế ký thứ V đã có khá năng soạn thảo kinh Phật bằng chữ Hán. Từ thế ky thứ 


c 


XII, chữ Hán đã được dùng khá phố biến. Đến thế kỷ X đã có người Việt Nam như 
: È 
Khương Công Phụ. đỗ Tiến sĩ ở Trung Quốc bảng nhưỡng bài văn chữ Hán. 

Từ thế kỷ X nước tà đã trở thành một quốc gia phong kiến độc lập, chữ Nôm dã 
xuất hiện nhưng chữ Hán vẫn được coi là thứ ngôn ngữ chính thống trong cung đình 
cũng như trong giáo dục. Khoa thị chữ Hán cuối cùng tới năm 1919 mới chấm dứt. 
Như vày, chữ Hán đã có lịch sử khoảng 2000 năm ở nước ta, trong đó khoang T000 
xăm được sử dụng dưới thời phong kiến độc lập. 

Suu chữ Hán là việc xuất hiện chữ Nôm, một ngôn ngữ được coi bạn địa. Lúc 
đầu, là giai đoạn "đồng hoá chữ Hán” nghĩa là dùng chữ Hán để phiên âm một số tử 
diếng Việt, sau đó là giai đoạn chế tác hệ thống chữ Nôm, trên cơ sở kinh nghiệm và 
-kiến thức trong giai đoạn "đồng hoá chữ Hán”. Giai đoạn này có thể bát đầu từ thế ký 
_ÄX đặc biệt dưới thời Lý - Trân. Dấu tích cổ về chữ Nôm khác trên tấm bia chùa Báo 
Ân thuộc xã Tháp Miếu, tổng Bạch Trĩ, huyện Yên Lãng, tịnh Phúc Yên đời Lý Cao 


Tông (1176-1210) 
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Đến thể ky XVIH - XIN. chữ Nôm phát triển cực thịnh và ở một mức đồ nào 
ó. đã lam t cá chữ Hiắn; Truyện Kiều, Chính Phụ Ngắm, ch Tây Sơn, 
ị Sau văn tự, thì việc tìm ra và phát triển nghề in, mới tạo ra bước phát triển thực 
_ của việc xuất bán sách. Nghề in, theo thuyền thuyết có ở nước ta cũng khá sớm, 


Vùng đồng bằng sông Hồng. đặc biệt như Hà Nội với làng Bưởi. làng Láng có nghề 


lun 


âm mấy nổi tiếng từ lâu dời. Có sách cho rằng: đất Luy Lâu xưa, mội trung tăm Phật 


h 


giá o từ thế kỷ L đến thế kỷ TH đã khắc in kinh Phật. Có thể đó là nơi in ấn đầu tiên của 


=ÙMe;- lệ: 


nước ta. Đến thời Lý - Trần, việc in sách đã thịnh đạt, nhưng đo sự huỷ hoại của chiến 


Thư đHn 


tranh và khí hậu khắc nghiệt nên sách bị mất mất rất nhiều. 





Quá những bán In còn lại trong kho tầng sách Hắn Nôm hiện này, người ta đã 
tạm xác định được tuổi thọ của một số phường in như: Hồng Liễu 2!1 tuổi (1683- 
2 Đa Bảo 216 tuổi (1665-1881), Quốc Tử Giám 89 tuổi (1820-1909)... Thời kỷ 
ñày có khoảng 418 “nhà m` 


Việc In sách và quản lý sách tập trưng ở khu vực của nhà nước, nhà chùa, khu 


z 


tực tư nhân giàu có. 


¬.. _ Đã nh SG 


1) Khu vực do nhà nước quan lý: do có điều kiện vật chất nhất định, nên 


chuyên trách in các bộ quốc sử, các sách "kinh điển”, các tuyến tập thơ văn, sách giáo 
tục, như Đại việt sử ký tiên Biên, Đại Nam thực Tục, Khâm định Việt sử thông giám 
cương tmỤC... 


k 
Ỷ 
lị 


2) Khu vực do nhà chùa, từ, quán, đam nhiệm bạo gồm những cơ sở nấn „ 


"Hư 


phục vụ công việc truyền giáo như những nơi in của chùa Xiến Pháp, Liên Thái, Linh 
Quang, chùa Hoè Nhai (Hà Nội), đến Túc Mặc, chùa Xá (Nam Định)... Hàng trăm bộ 
sách đủ dược ¡n, phần lớn sách của Đạo giáo, Phật giáo, một số sách triết học, y học, 
như bộ Hải Thượng y tổng tâm lĩnh - một bộ ' Toàn tập” của Lê Hữu Trác, gồm 62 
cuốn, nở chùa Đồng Nhân (Bác Ninh). 

| 3) Khu vực tứ nhân bao gồm một số quan lại, trí thức, tự bỏ tiền ra khắc ván In 
sách như Lê Quý Đôn, Nguyễn Mậu Kiến (Thái Bình), Bùi Huy Bích. Nguyễn Văn 


Siêu,.. Phường Liễu Chàng khá nổi tiếng ở Hải Dương đã ín được nhiều sách cho 
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tiểu đình trong đó có những vuôn như. TÍ dựo HHƯỜNg xách tường chủ ` (S50), 
ằ«Trnuyển KỲ mạn lục” (712): 

Nhiều nhà nghiền cứu lịch sử ngành ta nước ngoài đã khăng định những đóng 

góp của ngành in Việt Nam thời phong kiến "là quan trọng hơn bất cứ một xã hội CÔ 

T truyền nào ở vùng Đóng Nam A. 

Tuy nhiên, nghề in dưới thời phong Kiến cũng có những hạn chế do nhiều nguyên 

“nhân chú quan và khách quan, Người xưa coi việc nghẻ ván in sách, In kinh, in tranh rnộc 

“bản chỉ là một phương tiện sinh sống, nên nghẻ nhân không có thói quen ghi tên tuôi 

- mình trên ván khác... Vì thế, các nghệ nhân và "nhà xuất bán” ưở thành "vô danh” trong 

Ÿnhiều thể kỷ... Do sự phát triển quá chậm chạp về kỹ thuật, vì thế nghề in mộc bản đã có 
t rất sớm ở cá ba khu vực, nhưng số sách in chỉ bằng 30% số sách lưu hành. 

Nhà nước phong kiến Việt Nam lại íL quan tâm đến nghề ¡n. Thời Lý-Trần là 
thịnh đạt, nhưng cũng chỉ là khu vực nhà chùa. như Lê Quý Đôn đã nhận xét: "Mặc đầu 
nghề in ở bản khắc gỗ (ở thời Lý-Trần) đã phỏ biến, nhưng trừ sách danh điển của nhà 
chùa ra, nếu không được phép của triểu đình thì (...) không được khắc vấn In”. 

Thời Lê có chính sách căm đoán dân làm ăn khắc kinh kệ theo đạo Phật, dạo 
Lão, hoặc thơ văn trải với ý triểu đình. Thời Nguyên. năm 1820, Minh Mạng ra lệnh 
tập trung ¡in ấn vào Kinh đô Huế và dị chuyển toàn bộ số ván khắc của các triểu vua 
trước từ Văn Miếu (Hà Nội) vào Huế. Ai muốn in cuốn nào phải làm đơn xin lên Sự 
quán, do đó gây nhiều phiển hà, rắc rối cho việc In sách vỡ... 

Vì thế. ở nước ta thời phong kiến, có tới 70% số sách còn lưu lại trong số sách 
Hán Nôm là chép tay. Trong số sách chép tay. có một số dược coi là rất quý, như bộ 
-Lịch triểu hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, 

Giữa thế kỷ XIX. do cuộc khai thác thuộc địa với quy mô lớn của thực dải 
Pháp, ở nước ta, nhú cầu sách vợ, các trí thức khoa học, hoạt động thương mi và 
hành chính trở nèn bức thiết thì hàng loạt những "hiệu", “đường”. "thư xã" ra đời và 


Cũng bài đầu nghẻ in sách. 


tai 
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3.8.2. Tình hình hoat động xuất bản 


Giai đoạn đầu tiên của ngành in, xuất bản sách ở nước ta thời phong kiến sơ kỳ , 
và Bắc thuộc (10 thế kỷ) bị phụ thuộc rất nhiều vào tình hình chính trị ngặt nghèo đó. 

Chữ Hán và nghề in đã nãy sinh khá sớm ở nước ta: từ thế ký VII đã xuất hiện 
nhiều đanh sĩ nhữ Pháp Hiền, Đại Thưa Đăng, Thanh Biện (thế kỷ VII)... nhưng vẫn 
chưa có một tên sách cụ thể, tên một số bài văn chữ Hán cụ thể được nhắc trong sử 
Trung Hoa... 

Qua thư tịch cổ, đã thống kê được trên dưới 20 người cầm bút lông đầu tiên 
trong các thế kỷ đó. với trình độ học vấn và chữ Hán khá cao. Sử Trung Quốc còn 

-thừa nhận nghề làm giấy độc đáo ở nước ta thế kỷ II. Tác giả Trung Quốc tên là Kim 
Dụng trong sách Mgọc f nguyên vương đã nói rằng, khi vua Hoàng đế đánh xuống 
phương Nam, đã bắt được sách của người Lạc Việt, sách đó gọi là Lạc Thư... 

Giai đoạn thứ hai của việc xuất bản sách ở nước ta (từ thế kỷ X đến thế kỷ 
XY), gắn liền với giai đoạn trưởng thành và phát triển quốc gia phong kiến Việt Nam 
độc lập tự chủ. 

Từ thắng lợi năm 938 trên sông Bạch Đằng của Ngõ Quyền đánh tan quân Nam 
Hắn, việc dẹp loạn 12 sứ quân của Định Bộ Lĩnh đến chiến thắng quân Tống của Lê 
Hoàn năm 981 đã tạo ra cơ sở chính trị xã hội vững chắc cho quốc gia Đại Việt độc 
lập, văn hiến. 

Việc Phật giáo là quốc giáo đã in dấu khá rõ trong tình hình xuất bản sách. Từ 
bộ Kinh Đại Tạng được Đỉnh Liễn cho khắc lên 100 cột đá ở Kinh đô Hoa Lư, từ „ 
những túc phẩm khuyết danh như "Lời Sấm”, "Xuất và Sử", "Đức lớn”... dần dần đã 
xuất hiện những ấn phẩm của các tác giả nổi tiếng như sư Van Hạnh với các bài như 
Khuyên Lý Công Uấn, Chữ Quốc... Đó là chưa kể những ánÿ văn chương đi sứ nổi 
tiếng của Ngô Châu Lưu (Khuông Việt Đại sự)... 

Thời Lý-Trần là thời kỳ phát triển khá rực rỡ của văn hoá Việt Nam. 

Với việc rời kinh đô về Thăng Long (1010) Lý Thái Tổ đã mở ra một thời kỳ 


mới cho văn mỉnh Đại Việt. Năm 1070 lập Văn miếu và Quốc Tử Giám và sau đó Š5 


x 
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xăm là việc mớ khoa thí đầu tiên để chọn nhân tài. Các nhà sư vẫn là lực lượng chủ yếu 
gia trí thúc thời Lý. Sích vở về giáo dục, văn chương, sách sử và luật là những lộ sách 
iêu biểu lúc này với những cuốn sách, bài vàn tiêu biểu: “Chiếu dời đô” (1010) của Lý 


đhái TÔ. "Hoàng Triều Ngọc Điệp", "Phạt tông lộ bố vấn” của Lý Thường Kiệt. các sách 


ký 2i AE 


kh 


kinh Phật của Phạm Hạc, Nguyên Đạo Thanh, Nguyễn Thủ Cương... 




















Thời Lý có nhiều bộ sách Phật học rất dỗ số như Tiến viên giác KHÍ DƯỢC šH 
thập nhị ñWyên vàn, C 'ứ Phật duyên sư (30 quyền), Tầng gia tạp lục (30 QHYỂH)... 
ái hông chỉ có giái trị tư tưởng, tôn giáo mà còn có giá trị về triết học, thể hiện rõ tư 
suy, đạo dức và tình cam dân tộc. 

Trong gần hai thể ký của nhà Trần (1225 -1400), với chế độ trung ương tập 
tyển vững mạnh. nên kinh tế phục hưng, văn hoá giáo dục được chú trọng, việc ¡n 
cảng thịnh đạt, 

Quốc sử viện. Thái y viện. Quốc học viện... được thành lập. Nhà nước còn cho 
Eqh cả Ty hành khiển chuyên lo việc giảng sách cả âm lân nghĩa tiếng Việt (Phàm Thư). 
Ăm 1232 nhà Trần mở khoa thị đầu tiên. Nếu thời Lý có 22 tiến sĩ thì nhà Trần có tới 
Kế 3 người đỗ đạt. Nhà nước còn coi trọng việc tăng trữ sách, In ấn nói chúng. 


Nhiều Bộ sách lịch sử lớn ra đời đầu tiên như Đại việt sứ ký toàn thự của Lễ 


Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn. Đặc biệt có hai cuốn sách giầu tính 


yến thoại nhưng có giá trị là "Việt điện u linh” của Lý Tế Xuyên, "Lĩnh nam trích 


Sách luật cũng là một nét đặc biệt trong thư tịch thời Trần, phải kê đến bộ 





bi _ ˆ“ Tài ^# "1N ở ^ , ˆ Z ^ Ẳ* ` ^ Là V ) 
Euốc triểu qhống chế” (20 quyền) của Trần Thái Tông, "Hình luật thư” cua Trương 


Kiên Siêu và Nguyễn Trung Ngạn, "Kiến trung thường lẻ” (109 quyền) của Trần Thái 
 n 


tu) 


ca 
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Sách bình thư như "Đinh thư yếu lược” (41 quyển của) và “Vạn kiếp bí truyền 










KP của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, 
Văn thơ Lý - Trần rất phong phú. Có biết bao tác giá lớn với những tác phâm ˆ 


Bất sắc nhỉ Lạc Đạo tập” của Trần Quang Khải, “Phi sa tập” của Nguyễn Thuyên. 


La, lập tư mục Hán ôm cũng được chú trọng... 
Sách y học, thiên vàn, toán pháp thời Trần cũng khá phong phú, tiêu biểu 
Phư Bách thế không kỷ thư” của Trần Nguyên Đán. 
Ở thời Trần Nho giáo đã phát triển, nhưng sách Phật vẫn còn có không ít 
ho, cuốn giá trị như "Khoá hư lục” của Trần Thái Tông, “DỊ hậu lục” của Trần 
thnh Tông... Đặc biết tập Tam tổ thực lục”, tập sách kể về ba vị tổ của phái “Thiền 
đông Trúc Lãm” là Trần Nhân Tông, Pháp Loa Tôn giá Đồng Kim Cương, Huyền 
Quang Tôn giả Lý Đạo Tài. Đây là tập sách có giá trị sử liệu và triết học của Thiển 
Tông Việt Nam. 
' Cuối giai đoạn này việc xuất bản sách bị chỉ phối bởi sự tồn tại ngắn ngủi, đầy 
bị kịch của nhà Hồ, bởi vì Hồ Quý Ly là người hết lòng ủng hộ chữ Nôm. Những tác › 
giả quan trọng nhất lúc này là Nguyễn Trãi. Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Tuân... : 
Mặc dù nhà Minh huy diệt tần bạo nền văn hoá đân tộc nhưng kế từ khi Lê Lợi 
lên ngôi năm 1428, đã có nhiền thành tựu kinh tế, văa hoá, trong đó có việc xuất bản - 
sách. Chỉ trong vòng 38 năm dưới triểu Lê Thánh Tông (1459-1495) đã có 12 kỳ thí, 
tuyển được 5L0 Tiến sĩ. 9 Trạng nguyên, vượt xa các thời trước. Đáy cũng là lúc có 


Các tt viên, nhiêu loại giấy chút lượng tốt được xân xuất và nghề m phát triển. 


ti 
+ 
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Ngoài bộ sách “Thiên Nam dư hạ tập” đồ sộ gồm 100 quyển. biên soạn đầu 
thời Lẻ. lúc này đã xuất hiện hàng loạt bộ luật như luật Hình luật Hón nhân, luật Tố 
“tung... mã ta quen gọi là Bộ luật Hồng Đức. 
Sách lịch sử rất phong phú, có giá trị lớn như "Lam Sơn thực lục” do Lê Lợi 

nh Nguyễn Trãi, Phạm Phú Tiên soạn, "Đại Việt sử Ký toàn thư” của Ngõ 5ĩ Liên (13 
-quyển), bộ "Quận trung từ mệnh tập” của Nguyễn Trãi... Các loại sách bản đồ CThiên 
“hạn bản đồ năn 1-68). sách toán pháp, sách văn học rất phong phú với "Bình Ngô đại 
“cáo”. “lc trai thi tập”, "Quốc Am thí tập “của Nguyễn Trải, “Cúc pha thí tập” của 
Nguyễn Mộng Tuân. 

$ Giai đoạn thứ ba của quá trình xuấi bản sách ở nước ta kéo dài từ thế kỷ 
'XVI tới kht thực dân Pháp xam lược (1655) 

$ Thời kỳ này, chế dộ phong kiến Việt Nam bắt đầu đi xuống, kinh tế sa sút, 
“chính trị rối ren... 

l Năm 1527, Mạc Đặng Dung cướp ngôi vua Lê, rồi đến cơ cấu chính trị Vua Lê 
;Chúa Trinh thế kỷ XVIHI. và cuộc Trịnh - Nguyễn phân tranh. Trong bối cảnh phức 
“Tập đó, súch vở cũng như sự phát triển xã hội vẫn có những sự phát triên mới. Hàng 
-loạt sách như “Việt sử thỏng giám” của Lê Nai, "Việt sử trên án” của Ngô Thì 51, 
t“Thiên Nam Ngũ lục”. cũng như những cuốn mới phát hiện gần đây như "Hoan Châu 
ký" (gia phả họ Nguyễn Cánh) ở Nghệ Tĩnh. đặc biệt bản in “Trùng san Lam Sơn thực 
“lục” của Nguyễn Trãi, mm năm 1ó76. 
h Sự kiện quan trọng trong lịch sử xuất bản sách Việt Nam dưới thời phòng kiến 
là những năm Chính Hoà thứ 18 (1697) sách "Đại Việt sử ký toàn thư”, bộ QUỐC sử 
dân tộc ta lần đầu tiên được khác in. 
_ Trong kho tàng sách địa lý, khoa học thời kỳ này đặc biệt bộ "Hai thượng y 
' tông tâm lĩnh” gồm 66 quyền của Lê Hữu Trác viết 1776 đến 1885 mới dược khắc In, 
bộ “Kiến văn tiểu lục” (12 quyển) và “Văn Đài loại ngữ ” (20 quyên) của Lê Quý š: 


Đôn, dưa tác giá này thành nhà bác học nói tiếng Việt Nam thời phong kiến. 


tửn 
Le đ) 
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Lư - 


Về sách sử học, Lê Quy Đón có nhiều đóng góp quan trọng, ông đã biền soạn 
nhiều cuốn sách quý như: Đại Việt thông sử (1749). Bác sử thông lục (1763), Phủ 
biên tạp lục (1776)... 

Vẻ sách văn học cũng nở rộ nhiều tác gia và tác phẩm quen thuộc như "Nghị 
Trai thi tập” của Phùng Khác Khoan, "Bạch văn quốc ngữ thi tập" của Nguyễn Bính 
Khiêm, "Truyền Kỳ tần phá” của Đoàn Thị Điểm. “Chỉnh phụ ngâm khúc” của Đặng 
Trần Côn. Ngoài ra còn các tác phẩm Nôm khuyết danh như “Nhị độ mai”, “Tống 
Tran Cúc Hoa”, "Lâm tuyển kỳ ngộ”. 

Thời Trịnh, chữ Nôm bị cấm. Nhưng thời Tây Sơn (1771- 1802), chữ Nôm lại 
lên ngôi và có những phát triển mới. Viện Sùng chính do Nguyễn Thiếp đứng dầu đã 
cế găng dịch nhiều sách Hán ra chữ Nôm. 

Sách m đưới triều Tây Sơn đáng chú ý là sách sử. bang giao và triết học như 
“Đại Việt sử Ký tiền biên” (n¡ 1800), “Bang giao tập” (Ngõ Thì Nhiệm)... 

Trong thời kỳ ddu của nhà Nguyên {1502-18S8), việc ín sách càng phức tạp 
hơn VÌ Cũng VỚI sự truyền giáo của giáo sĩ phương Tảy, chữ Quốc ngữ ra đời, không “ 
kể những cơ sở ín ấn của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp (MEP) tùng sách vào 
NHHỚỨC 1d. 

Thành tựu đáng chú ý là Sử quán triều Nguyễn đã biên soạn và cho in nhiều bộ 
sách quý như “Đại Nam Thực lục”. "Đạt Nam liệt truyện”. 

Đầu thế kỹ XIX, Phan Huy Chú (1782-1840) biên soạn cuốn ''Lịch chiều hiến 
chương loại chí". Đây là bộ sách được đánh giá là “Bách khoa toàn thư” đầu tiên của 
Việt Nam. Sách địa lý và địa chí cũng như sách triết học, toán, ngôn ngữ đều có 
những cuốn quan trọng. Sách văn học truyền :hống vận chiếm máng quan trọng nhất 
với những tên tuổi như Bùi Huy Bích, Phạm Đình Hồ. Nguyễn Ấn, Cao Bá Quát... 

Đặc biệt sách văn học băng chữ Nôm lại có những thành tựu đáng kế với 


“Truyện Kiểu” của Nguyễn Du, Thơ Hồ Xuân Hương. 
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Việc phát hiện những ấn phàm độc đáo, có phần chữ Nôm bên cạnh chữ Quốc 
lữ như “Từ điển Anamitce lainum” và TThánh giáo yếu lý Quốc ngữ” của P.de 
Khaine (Bá Đa Lộc) đã bộ sung cho kho vận bản Hán Nôm của nước ta Khoảng hơn 


li 
10 cuốn, phần lớn được 1n ra trong giai đoạn này, 


Cuối thế kỷ XIX, Việt Nam có thêm một số sách xuất bạn bàng chữ Pháp và 


tử Việt (chữ Quốc nựữ). Đặc biệt sách của Trương Vĩnh Ký đã dịch và viết trên ]O0 


""*nT. 
2g kó coi 


ụ sách các loại bảng chữ Pháp, chữ Quốc nạữ như "Kim Vân Kiểu", “Đại Nam 
v 
tuốc sử điển ca”, ®Phan Trần”, "Lục Vân Tiên” 


Nhân xót về tích sử sách Viết Nam thời kỳ phong kiến 





- Nển văn mình Đại Việt phát triển rực rỡ có nhiều thành THN 1o LỚN 


- Đội ngũ trí thức phong kiến ngày càng động ddo, có TRÌNH độ trí thẻ củo và 


Bàu tài HữH l6 tạ. 

r - Trong 4i hội nhiều nghành nghề phái triển phOng phu da dựng, rong đó có 
ñghề làm giấy và nghệ in sách. 

| 
*- Các triển dại phang kiến Việt Nam đếu có các kho chứa sách nh Triều LÝ: 


Nhà bát giác chứa kinh, Kho Đại Hưng, Khó Trùng Hưng... Triểu Trần: Kho Kùnh 
Phát ở Thiên Trừơng, Điện Báo Hoa... Triểu Lê: ThH viện Bông Lai, Th viện Sửng 
Chính. Triểum Nguyễn: Thụ viện Tụ Khê, Thư viện St quán, Thư viện HÔI Các... CIHH 
nhiều lo xách và thự viên tế nhân Khác ... 

Ắ Tuy nhiên do đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh bị xâm lược và bị thiên 


nhiên tàn phá nặng nề, nên số lượng sách lưu giữ đến nay không nhiều, 


32 LỊCH SỨ SÁCH VHỆT NAM TỪ CUỐI THỂ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU NĂM 1930 
3.2.1. Lịch xử sách Viết Nam từ cuối Thẻ kỷ XIX đến đầu Thể kỷ XÃ 
3.2.1.1. Bối cảnh lịch sử kinh tế-xã hội 
Giải doạn này xã hội Việt nam có nhiều biến động lớn về chính trị, kinh tế và 


văn hoá. Vì vậy ngành in và xuất bản đã chụi ảnh hưởng không nhỏ. 


tử 
— 


https://tieulun.hopto.org 





Văn tự, chữ Quốc ngữ và chữ Pháp dân dân dược sử dụng nhiều trong xã hội. 
tuy rằng chữ Hún và chữ Nôm vẫn được lưu hành. Chữ Quốc ngữ dược dưa vào dữi 
sống sau hơn 200 năm thử nghiệm cùng với chính sách xâm lãng về văn hoá của thực 

ân Pháp từ thập ký 6Ö của thể ký XIX, quyết loại bỏ Nho học, tôn vinh chữ Pháp và 
Ị ĐỊT ÔNG : : : 


Quốc ngữ. 


fT ~ 


Bên cạnh sách chép tay. In thủ công, khắc gỗ, bước đầu đã xuất hiện phương 
pháp in chữ nổi được đúc từ Kim chì - thiếc - đồng. 

Về giấy, ngoài giấy bạn còn có giấy học trò, giấy in báo. Nhu cầu in ấn, xuất 
bản sách báo của chính quyền thực dân Pháp và xã hội ngày càng cao. Đã bất đầu 
xuất hiện những nhà in và cơ sở sản xuất giấy theo phương pháp kỹ thuật mới. 

Năm 1862, ở Sài Gòn xuất hiện nhà in đầu tiên của Soái phú Nam kỳ. Năm L865 
có thêm nhà in Nhà Chung (Tân Định) với kỹ thuật In typô hiện đại. Sàt gòn dân đầu ca 
nước trong việc xuất bản sách báo. Sau đó, nghề in hiện đại lần lượt ra đời ở Bắc, Trung 
kỳ... Sau này ở Nam kỳ còn có “Công 1y giấy In và sách báo miền Tây”. Năm 1913 
Pháp mở nhà máy giấy ở Đáp Cầu và nhà máy bột giấy ở Việt Thì... Đó là cơ sở vật chất 
_ kỹ thuật để ngành ím và xuất bản mở rộng và phát triển mạnh về quy mô. 

Đầu thế ký XX, trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây dội mạnh vào 
Việt Nam qua sách báo Trung Quốc, đã có tác động mạnh mẽ đối với giới sĩ phu Việt 
Nam. Những nhà nho yêu nước,những nhà cách mạng lúc này đã thấy dược vai rò 
của sách báo đối với việc tuyên truyền lòng yêu nước và chống Pháp cho dân chúng. 
Các loại sách truyền bá trị thức mới về địa lý, cách trí, vệ sinh... đã được xuất bản và 
phố biến khá rộng cho dân chúng. Một số sách báo có tĩnh thần yêu nước đã kịch liệt ” 
lên án cái cũ, tấn công vào “Hủ Nho”, lên tiếng chống lại sự bóc lột của thực dân 
Pháp, kêu gọi chấn hưng thực nghiệp. Tỏ thái độ phân nộ với bọn vua quan cấu kết 
làm tay sai cho Pháp. Sách báo từ nước ngoài gửi về, sách của “Đông Kinh nghĩa 
thục”, của "Phong trào Duy Tân”, đã có tác dụng kêu gọi lòng yêu nước thương nòi, 
lồng căm thù đối với thực dân Phấp và tay sai, như các cuốn "Sùng bái giải nhân, 


~... b) 


“Truyện Phạm Hồng Thái”. "Việt Nam quốc sử khảo”... đã có tiếng vang lớn. Tiếc 


tử" 
œ 
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† phần lớn số sách quý hiện vẫn năm trong các thư viện lớn lưu trữ ở nước ngoài 






nhận: 
Máng sách chữ Hán tuy ít dân nhưng vẫn tiếp tục được soạn thao và khắc in. 


vn T-~wrts 


he c4j: đ dig< 


h gối sách lịch sử đản tóc và lịch sử triểu Nguyễn, Một số sách đã soạn xong từ cuối 


rkỷ XIX dến đầu thể ký XX khắc m như "Đại Nam thực lục” (Đề ngũ ký m xong 
b ¡902) Minh Mệnh chính yếu (m 1907).. 


ˆ Một số sách của các nhà sử học, nhà nho biên soạn cũng được khắc ¡n như: 





ốc triều hương khoa học, Quốc triểu khoa bảng lục của Cao Xuân Dục, Sử họa Dị 
Ả Đăng Xuân Bãy... 

‡ 1 MIỘT ÔN GHÌHHg VMDD (SH, V lột bàng chữ Hán cuối cùng của thời kì này là cuốn 
ïnh Đỏ sử cua Lê Trọng Hần và nhóm Nam Việt Đồng thiên hội, biên soạn trong 


ng năm hai mươi, 





Những biển động lớn nhất - sự thay đối về chất trong lĩnh vực xuất bạn - là từ 
odng năm 1920 rr ở đĩ Đồ là sự xuất tiện những Từ tưởng Mác-xXft ở Việt Nam. Cô 


` nói đây là một lông gió mớt đẩy xinh khí bắt đâu thôi ào làng sách Việt NaH. 


^ 


ách báo ở Việt Nam bước sang một thời KỲ HÚI, thời KỲ Có Hiếu đồng sách báo song 


kể 
E 


bự tổn tạt, thời kỳ hình thành và bước dâu phát triển của một lực lượng phát triển 

hơi: sự nghiệp xuất bản cách mạng dưới sự lãnh dạo của Đăng Công vứn Việt Nai. 

'Tình hình kinh tế. 

ï Giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế ký XX là thời kỳ "hoàng kim” của chủ 

nghĩa thực dân Pháp ở nước ta. 

% Sau khi thành lập Liên bang Đông Dương (1897), cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất (1896-1014) không những thay dối bộ mặt kinh tế xã hội Đông Dương mà 

cồn cả vẻ ` mật văn hoá. Văn mỉnh Pháp được truyền bá và đụng ngự trị xứ này... : 
Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhàt, Pháp tuy là nước thắng trận nhưng phải 

chịu những hậu quả chiến tranh nặng nề. Khủng hoảng kinh tế kéo dài và ngày càng 


trẩm trong. Pháp chủ trương bóc lột thuộc địu tần bạo hơn và Đông Dương là trọng 
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điểm để khai thác. Pháp quyết định tăng các thứ thuế, nắm độc quyên rượu, muối, 
thuốc phiện. nhằm đem lại nguồn thu nhập quan trọng trực tiếp. Chúng mở rộng đầu 


mở rộng ngân hàng củ, lập thêm ngàn hàng mới, phát triển các xí nghiệp công 
li * . `- “=- _¬ L c© XS D — vị 


= 


Mu 


thương sẵn có. đặc biệt là mở mang các đón điển cao su, đồng thời thi hành chế độ 
mộ phụ từ khắp các vùng trong nước. Chúng đã kéo dài các đoạn đường sắt, mở rộng 
nhiều đường bộ. xảy dựng hải cảng và một số công trình thuy lợi. 

Do khủng hoảng kinh tế, giá lúa gạo xuống thấp, cây lương thực không phát triển, 
làm cho cuộc sống của người nông dân cùng cực, phải bỏ ruộng đât đi kiếm việc làm ở các 
hầm mo, đồn điền. Đây là cơ hội tập trung ruộng đất vào tay giải cấp địa chủ Pháp và Việt, 
+ Tình hình chính trị. 

Vẻ chính trị, thực dân Pháp có những chủ trương mới: để củng cố hệ thống cai 
trị, chúng đã thiết lặp các Hội đồng hàng tỉnh, đổi tên các Ủy ban tư vấn và Hội đồng 
tư vấn thành các Viện dân biêu và Hội đồng dân biểu dưới hình thức ra đời do “bầu cử 
thay cho chỉ định” mang mầu sắc dân chủ giả hiệu để mỊ dân. Chúng cho thành lập 
“Hội Khai trí Tiến đức” do bọn quan lại phong kiến tay sai cầm đầu. Chúng cử 
A.Varen, vốn là đang viên Đăng Xã hội Pháp. vừa bị khai trừ sang làm Toàn quyền 
Đông Dương. Chúng ban hành một số nghị định vừa tàn bạo, vừa thâm độc để đối phó 
với tình hình mới đặt ra những nguy cơ mới đe doa nền thống trị của chúng. Chúng 
kiểm soát gắt gao mọi sự liên lạc giữa những người yêu nước. giữa các tổ chức cách 
mạng Việt Nam với các nước Pháp, Trung Quốc và với Quốc tế Công sàn. 

Nhưng những năm 20 của thế kỷ XX là thời kỳ chuyên mình của vận mệnh 
chính trị các đân tộc Đông Dương. Từ chỗ bế tác vẻ đường lối đến chỗ tiếp nhận được 
thân lý cách mạng của thời đại do Nguyễn Ái Quốc đem lại. Là thời kỳ các tổ chúc _. 
sách mạng Việ Nam có xu hướng Cộng san xuất hiện như ánh bình mình xua tan 
)óng den và đây lùi các xu hướng cách mạng lôi thời của giai cấp tư sản. Là thời kỳ 
chuẩn bị về tư tướng, lý luận chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản 


Đông Dương vào năm 1930, mở ra một bước ngoặt vĩ đại rong lịch sử dân tộc. 
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ể tình hình phân hoá giải cấp: ở Việt Nam, giai cấp công nhân ra đời từ tƯỚC 


ï-À ĂMố: „4 
< 


tranh thế giới thứ nhất, nay do chính sách mở rộng khai thắc thuộc địa mà tăng 








phanh chóng về số lượng và tập trung đông ở các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền. 


t28En T215 


375908 


tệ lớp bản nông và cố nòng động lên, đại bộ phân đi làm thuê. một sở ra thành thì 


j VÕ sản hoá, ưở thành đối tượng bóc lột mới của giải cấp từ sản. 


†— 


ga 


; Giai cấp tư sản Việt Nam đã thực sự hình thành về mặt giai cấp, tuy số lượng 
mỏ vốn liếng kinh doanh còn ít, thế lực còn yếu và bị phụ thuộc vào tư san Pháp. 
'cấp địa chủ, nhất là địa chủ lớn, làm giầu nhanh chóng nhờ tập trung trong tay 
ụ ruộng đất. 

Tầng lớp trí thức ngày càng đông đảo, được tiếp xúc với nên văn hoá, sách báo 


"những tư tưởng ruới, tư tưởng cách mạng thấm vào họ. Một số người tiên tiến 


Nhớ . 


b đã tìm cách bí mật ra nước ngoài tìm đến với các tô chúc cách mạng và nhà cách 


ng Nguyễn Ái Quốc, 
„ ¿ Sự kiện Phan Bội Châu bị địch bắt, Tỏi bị xử ấn và giam lỏng ở Huế đến việc 
bu Chu Trinh từ trần ở Sài Gòn, là những cơ hội kích động mạnh mẽ tính thân dân 
ộc trong nhân dân, nhất là trong thanh niên, học sinh. 
Việt Nam thời Kỳ này tồn tại ba khuynh hướng tư tưởng lớn: 

- Tư tưởng phong Kiến đã thất bại trước các nhiệm vụ lịch sử. 


_ ~ Tư tưởng tư sản mới ra đời, đã đưa nhiều chương trình duy tân cứu nước, 
hưng rồi cũng bất lực. bể tác tước những đòi hỏi mới của lịch sư. 

- Tư tưởng vô sản đã được xác lập và ngay càng truyền bá sâu rộng trong các 
lu; lớp nhân dân. 

Nửa đầu thế kỷ XX. Việt Nam đã trở thành miếng đất tốt để tư tưởng vô sản 
ÄY mâm. đơm hoa kết trái. ở thành tư tưởng chủ đạo quyết định chiều hướng phát 
lến của xã hội, đáp ứng dược những yêu cầu cấp bách của lịch sử dân tộc. 

Tình hình kinh tế- xã hội thời kỳ này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lĩnh vực xuất 


ân sách báo, chía thành nhiều dòng có khuynh hướng khác nhau. Đồ là hoạt dòng 





MUấU bản củ chính quyền thực đán - phong Kiến, hoạt động xuất bản hợp pháp khác, 
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hoạt dộng xuất bản tiến bộ yêu nước và đặc biệt xuất hiện một đồng xuất bản cách 
mạn: 

3.2.1.2. Hoạt động xuất ban giai đoạn từ năm 1881 đến trước Chiến tranh 
thế giới thứ nhàt 

+ Một trong những đặc điểm quan trọng trong lịch sử sách thời kỳ này là nhiều 
sách bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp được xuất bản. 

+ Ở Sài Gòn, tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời là Gia Định báo dưới sự điều 
khiển của Pöttô và Trương Vĩnh Ký, số đầu ra ngày 15-4-1865. Sau có nhiều tờ khác 
như Phan Yên báo (1868). Nông cổ mín đầm (1901), Lục tỉnh tân văn (1907). 

t 

| + Ở Hà Nội, mãi đến năm 1892 mới có Đại Nam Đồng Văn Nhật báo, im bằng 
'chữ Hán. Đến năm 1907 xuất hiện Đông Kinh nghĩa thục của các sĩ phu yêu nước, in 
nửa bằng chữ Hán, nửa bảng chữ Quốc ngữ. Tạp chí có Đông Dương tạp chí, do 
“Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì từ I913, từ đây nghẻ xuất bản báo chí và sách ở Hà Nội đã 
"khởi sắc và dẫn đến trở thành trung tâm xuất bạn của cả nước, 

_ Đi tiên phong về việc sử dụng chữ Quốc ngữ nên Sài Gòn - Nam Kỳ có điều 
'kiện đặc biệt trong việc xuất bản sách hiện đại. Trương Vĩnh Ký là người Việt Nam 
đầu tiên cẩm bút sắt viết văn Quốc ngữ. bên cạnh sách bằng tiếng Pháp, chữ Hán. 
Năm 1876, ông đã viết xong tập Chuyến đi thăm Bắc Kỳ năm ÃI Hợi (1876), dược 
„xuất bản lần đầu vào năm ¡18§1, 32 trang. Có thể coi năm 1881 là năm mmở dầu kỹ 


nghệ xuất bản chữ Quốc ngữ. 


f 


Trong số những tác phâm xuất bản ở Sài gòn ta thấy hàng chục cuốn bằng 


ni 


¡Quốc ngữ và Pháp ngữ như Thơ Lục Văn Tiên, Tuông Sơn hậu, Tuồng Kim Thạch kỳ 
uyên, Sử ký Nam Việt, Tục ngữ cố ngữ. Cours dAnamite vocabulaire Anamite 
Hrancais, Vocabulalre Trương vĩnh Ký, Nhị độ mai, Sách dạy nấu ăn, Lục súc tranh 
Công... 


[rong nghề xuất bản, F.H, Scheneider là nhà tài phiệt lớn nhất, bao thầu phần 


Hớn việc xuất bản các tờ báo chính ở Sài Gòn. Ông đã mời Nguyễn Văn Vĩnh, cây búi 
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La # . Ẻ The—- v.v. _ x~ „ề : _ , ` ' „ ~ : 
[hạng sáng siá nhất ở Bắc KỲ ngay từ đấu thể Ky cộng tác Và bảo trợ đề xuất bạn 


b Dương tạp chí (1913) 


Cuối chiến tranh thể giới thứ nhất Scheneider đã "bàn giao cho Nguyễn Văn 


z1 


h toàn bộ cơ sớm ở Bà tc kỳ, Bác kỳ và Trung kỳ có nhiều nhà xuất bàn, nhà in lớn 
ụ ra thí trường hàng loạt sách chữ Việt. chữ Pháp có giá trị văn hoá cao. Thco 
ñg kê: Năm 1922 trong số 199 đầu sách (147 cuốn tiếng Việt và 52 cuốn tiếng 


p) Năm 1923 con số đó đã là 245 cuốn (147 cuốn tiếng Việt, 98 cuốn tiếng 


p) Năm 1924 tăng vọt lên 355 cuốn (196 cuốn tiếng Việt, 157 cuốn tiếng Pháp)... 
Ệ Tóm lại, đây quả là bước Khởi đầu quan trọng của nghề xuất bản sách hiện đại 
Ệ 

tớc ta, với chữ mới chiếm lĩnh là Quốc ngữ. Đây là kết quả tiêu biểu của quá trình 


Đng nghiệp hoá cưỡng bức” của văn minh Pháp ở Việt Nam cùng với sự thay đôi 


“Km -: 


tvê thiết chế và sinh hoạt văn hoá Ở nước Lí. 


“h . h 


3.2.2. Lích sử sách Việt Nam trong những năm đâu thế kỷ XX 

3.2.2.1. Sự xuất hiện sách báo Mác-xít ở Việt Nam 

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiêu đân tộc 
Kn thế giới, trong đó có các dân tộc ở Đông Dương. Chủ nehfa Mác- Lẻ mịn đã thâm 
lập Việt Nam bảng nhiều con đường: qua còn đường sách báo của Đăng Cộng sản 
háp và của Cách mạng Trung Quốc. 
: Ngay trong những năm 2Ö của thể ký ẨX, Đảng Cộng sản Pháp thành lập 
20) và tìm mọi cách để dưa các tú liệu Mác-xÍt vào các thuộc địa. Đăng có ð tờ 
sáo hãng ngay, 43 tạp chí hàng tuần và hàng tháng và một nhà xuất ban lớn là "Nhà 
xuất bản xã hội”, Sách báo của Đảng cộng sản đã luôn công kích chính sách bóc lột, 
đần áp của thực đân Pháp, tuyên truyền những tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đề 
€0 quyền đân tộc tự quyết, góp phần tuyến truy ẻn, cô vũ cho cách mạng giải phóng 
đân tộc ở các thuộc địa. Nhiều tác phẩm tiêu biểu như cuốn “Làm gì "Bệnh ấu trí tả 
khuynh ương Phong trao cộng san”, "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, "Nguyên lý 


của Chủ nghi Công sản. đã dược đưa vào Việt Nam và Đông Dương. 
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Nhiều tờ báo đã được đăng tại lại trên các tờ báo tiếng Pháp ở Việt Nam như tờ 
“Tiếng chung rẻ”, “UòAn Nam”, tờ "Nhân đạo” Tạp chí thông tin "Bồn-sẽ-vích” với 
những Nghị quyết của Đại hội Brúcxen, Chương trình và Luận cương của Đại hội lần 
thứ sáu của Quốc tế Công sản cũng được phỏ biển ở Việt Nam. Sách báo Mác-xít của 
Đảng Công săn Pháp có anh hường rất lớn ở Đông Dương, 
Mặt Khác, tư tưởng Mác-xH, tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga cũng từ 
Trung Quốc ảnh hưởng vào Việt Nam. 
Nguyễn Ái Quốc - Người Việt Nam đầu tiên được giác ngộ chủ nghĩa Mác- 
Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác- 
:Lênin vào Việt Nam: người Việt Nam đầu tiên nhận thức đúng đắn vai trò của sách 
-báo của công tác xuất bản sách báo đối với sư nghiệp giải phóng dân tộc. Cùng với 
.sách báo Mác-xít. các tác phẩm của Người đã có một tiếng vang lớn tố cáo tội ác của 
-bọn thực đân xâm lược, khêu gợi lòng yêu nước và kêu gọi đồng bào đứng lên iàm 
-cách mạng. : 
Những hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách báo của Nguyễn Ái Quốc. 
- những tư tưởng, quan điểm của Người về xuất bản sách báo có ý nghĩa to lớn đối với 
Sự nghiệp xuất bạn Việt Nam. Đó là sự nhận thức và vận dụng những quan điểm của 
chủ nghĩa Mác-Lênin vẻ xuất bạn sách báo vào hoàn cảnh Việt Nam. 
Năm 1917. cùng vớt việc tham gia vào cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
: Pháp, tham gia Đẳng xã hội Pháp, lập “Hội những người Việt Nam yêu nước”... 
- Người đã khổ công tập viết báo, viết sách, viết truyện, viết truyền đơn để tố cáo tội ác 
- của bọn đế quốc thực đân. Năm 1919, trong hoàn cảnh sống khó khăn, Người đã bỏ 
-tiển để thuê in “Bản vêu sách tắm điểm về quyền của các dân tộc” gửi cho Hội nghị 
` Véc-xây, và tìm cách cho đăng tải để phổ biến rộng rãi trong phong trào công nhân và 
chính giới Pháp và lưu ý dư luận thế giới về Việt Nam, để thức tỉnh đồng bào trong 


“nước (sau này báo "Nhân dạo” và "Đân chúng” ở Pháp đã đăng bản yêu sách này). 


Đồng thời cũng trong năm đó "Bản yêu sách tấm điềm” đã được gửi vẻ Việt Nam và 


- 
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jợC đăng trên tờ “Tương lai Bắc Kỳ”, Khi đã trở thành người cộng sản, Người nhận 
c một cách sâu sác hơn vai trò của xuất bản sách báo đốt với cách mạng. Trong số 
lu tiên ra ngày L-1-1922 của báo "Le Paria” của Hiệp hội liên hiệp các dân tộc thuộc 
à, Người viết “Báo Người cùng khổ là vũ khí để chiến đấu. sứ mạng của nó đã rõ 
ông: giải phóng con người”. Sau này, trong thư gửi Bạn phương Đông của Quốc tế 


EEono sản n¿ày 16-01-1935, Người cũng viết: "... chỉ có một phương tiện có hiệu quả 


ch LuP các đồng chí trong phương hướng này là cho xuất bản những cuốn sách nhỏ” 


Khi trở về hoạt động cánh mạng Tr ung Quốc, Người đã xuất bản báo “Thanh 


z3 


giên” chuyên giới thiệu vẻ Cách mạng tháng Mười, vẻ Liên Xô, về chủ nghĩa cộng 


= 





Những tác phẩm của Người như "Bản án chế độ Thực dân Pháp”, “Con rồng 


“Đường cách mệnh”. "Nhật ký chìm tầu” càng những tờ báo do Người sáng lập 
¬ 
Bà đìu dất như “Người cùng Khô”, "Việt Nam hồn”. "Thanh niên”, Thân ái"... Cùng 


keo 


hạng loạt các bài báo khác đăng tải trên cúc báo trong nước và nước ngoài đã góp 
phần to lớn và hiệu quá vào việc vạch trần bản chất của để quốc, thực dân và tay sal, 
thức tỉnh và kêu gọi đồng bào bị áp bức, góp phần chuẩn bị về tư tướng và tổ chức để 
thành lập Làng của giải cấp công nhân và lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng tháng 
Tám thắng lợi. Tư tưởng, quan điểm, phương pháp và kinh nghiệm hoạt động xuất 
bản của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có tác dụng to lớn đối với công tác xuất 
Bản sách báo, là Kim chỉ nam cho sự nghiệp xuất bạn Việt Nam, Nguyễn Aí Quốc - 


Hồ Chí Minh là người đặt nẻn tang cho sự nghiệp xuất bản cách mạng Việt Nam, 
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Năm 1927 tại Hà Nội, "Nam đồng thư xã” chẳng những là nhà xuất bản mà còn 
:là nơi gập gỡ của các nhà tiểu từ sản cách mạng quốc gia và là nơi phát triển các tổ 
chức Việt Nam Quốc dân Đang, “Nam đồng thư xã” đã xuất bản một số sách có giá 
trị như “Gương thiểu nhí”, "Hai bà Trưng”, “Tôn Trung Sơn”... có tác dụng khêu gợi 
_và giáo dục lòng yêu nước. 
Đào Duy Anh, Võ Liên Sơn, Phan Đăng Lưu, Trần Định Nam lập "Quan Hải 
"từng thư” ở Huế, tô chức dịch và xuất bản một số tác phẩm có khuynh hướng mác-xít 
và những sách khảo cứu vẻ lý luận mác-xít, 
Ở Sài Gòn có “Cường học thư xã" "Duy tân thư xã” xuất bản những tác phẩm 
L của Phan Bội Châu và một số nhà nho yêu nước khác, có "Giáo quần thư xã" xuất bản 
'và giới thiệu những tác phẩm di cáo của Phan Chu Trính, địch và xuất bản một số tác 
¿phẩm của Lương Khải Siêu. 
Một số tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng này có thể kể đến "Một bầu tâm 
:sự" của Trần Huy Liệu (1927), "Gương hy sinh” của Trần Huy Liệu (1928), “Tiếng 
quốc kêu” của Việt Quyên... 
Đây ià một số tác phẩm có tinh thần yêu nước, có tiếng vang nhất dịnh lúc bấy 
-giờ và là tiêu biểu cho khuynh hướng xuất bản tiến bộ - yêu nước theo quan điểm 
: khuynh tả tư sản. 
Sự xuất hiện của sách báo mác-Xxít, cũng như sự hình thành mầm mông hoạt 
- động xuất bản cách mạng trong thời kỳ rước năm 1930 là sự báo hiệu một trang mới 
_ trong lịch sử xuất bản sách Việt Nam, thực sự mang một nội dung mới và có Vat LÒ 
; quan trong đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. 
3.3.2.2. Tình hình xuất bản sách báo hợp pháp, công khai 
Về nội dụng, khuynh hướng chính trị những sách báo được phép xuất bạn công 
: khai là những sách báo có nội dung phù hợp và phục vụ cho chính sách của thực dân 
- Và chính quyền tay sai. 
Về quy mô hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật, thì dòng xuất bản này có quy 


- mô hoạt động và số tượng sách báo xuất bán tượng đối lớn. 
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Vẻ mặt văn tự. những sách xuất bản bằng chữ Hán, chữ Nôm ñ đân, nhường 
cho chính chữ Pháp và chữ Quốc ngữ.: 

Ví đụ : 

1. Về mảng sách chữ Hán, có thể nêu một sở xách thuộc một số các đề tài sau: 

# Vớ n¿ết học và lịch xứ: “Thiên nhiên học hiệu Ký” của Ngô Đức Kẻ, " Nhân 
wứt của Cao Đức Dục, "Đại Nam thống rf” của Lưu Đức Xướng. 
„ * Về luật pháp: ` Quốc triều luật lệ vếu” của Cao Xuân Dục. 

t. Vể văn học: “Vân Trì thí tập” của Dương Khuê, “Quế Sơn thị tập” cua 
yến Khuyến, “Dương Lâm văn tập” của Dương Lâm, "Mai Sơn thí tập” của 


pẽ Thượng Hiển, “Ngọc Đường thi tập” của Nguyễn Xuân Ôn. 





. Về mang sách viết về chữ Nôm, có thẻ nêu một vỡ tác phảm có nội dung 









bộ và có giá trị nghệ thuật, khoa học của một số tác gia như “VỊ thành giải các 
8 Trần Tế Xương, " Yên Để Tam nguyên quốc âm thi tập” của Nguyễn Khuyến, 
ương Sơn nhập tình ca” của Chủ Mạnh “tình 
§-. 3. Vể mảng đề tài dược viết và xuất bản bằng chữ Quốc ngữ: Như chúng tà 
lế, vào năm 1919, chính quyền thực dân bãi bỏ các khoa thí bằng chữ Hán, đưa chữ 
tốc ngữ (chữ Việt Latinh hoá) vào dạy ở trường tiểu học, hô hào sáng tác, viết sách 
Mẹ chữ Quốc ngữ nhằm mục đích loại bỏ ảnh hướng văn hoá Trung Quốc. Do đó, 
kcs sách viết, sáng tác bảng chủ Hán, chữ Nôm ít đần, nhất là sau năm 1930 thì rất 
Ứa thót. Hơn nữa vào đầu thế ký XX, các sĩ phụ yêu nước cũng nhận thấy rằng chữ 
đế ngữ là thứ chữ dễ học. dùng thuận lợi hơn chữ Hán, Nóm, cho nên dùng tiếng 
lệ đẻ thì nên dùng chữ Quốc ngữ, họ đã kêu gọi đồng bào học chữ Quốc ngữ... Vì 
k trong giai đoạn này sách viết bằng chữ Quốc ngữ, phiên dịch từ chữ Hát.. chữ 
Ìöm ra chữ Quốc ngữ ngày càng được xuất bản nhiều, Trong số đó có nhiều tắc 
- 
hẳm có nội dung tiến bộ, yêu nước, có giá trị nghệ thuật, song phải bảng nhiều cách 


nới lọt được lưới kiểm duyệt của chính quyền thực dân và tay sai, 


67 


https://tieulun.hopto.org 





CHƯƠNG 4 
SÁCH VIỆT NAM GIAI ĐOAN 1930 - 1945 


A1 BỔI CẢNH LỊCH SỬ KINH TẾ - XÃ HỘI 
Xã hội Việt Nan. trong giải đoạn từ 1930 đến 1945 có nhiều biến đổi sâu sắc. 

Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Đảng) ra đời là một đặc 
điểm nổi Đật trong tình hình chính trị - xã hội Việt Nam đầu những nãm 30, là một 
bước ngoật có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sự phát triển của xã hội Việt Nam. 
_ Nhờ có một Đảng triệt để cách mạng, có dường lối chính trị và tế chức chặt 
chế, có uy tín của nhà lãnh tụ cách mạng nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc, một cao trào 
cách mạng rầm rộ và mạnh mẽ chưa từng có của quần chúng lần đầu tiên xuất hiện ở 
nước ta, đỉnh cao là phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh năm 1930 — 1931. 

Sau những đợt khủng bố của kẻ thù trong những năm từ 1931 đến 1932, hệ 
thống tổ chức của Đảng bị phá hoại nghiêm trọng. Từ năm 1933 trở đi, phong trào 
đấu tranh của công nhân và nông đân được phục hồi và diễn ra ngày càng rộng rấI, 
"phát triển lên những bước vững chắc hơn trước, xuất hiện một cao trào đấu tranh mới. 
Đó là thời kỳ vận động dân chủ đấu tranh chống phản động thuộc địa, chống phát xít 
và chiến tranh, đồi tự do, cơm áo và hoà bình. Phong trào đấu tranh chống phát xít ở 
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và một số nước khúc đã có ảnh hưởng lớn đến tình hình 
Việt Nam. Cao trào 1930 - 1931 và Phong trào Mặt trận Dân chủ 1936 - 1939 là 
những cuộc tập đượi cách mang lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành thắng lợi 
Cách mạng Tháng Tám sau này. 

_ Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Ñam Dân chủ Cộng hoà. Từ đây lịch sử 


Việt Nam đã sang một giai đoạn mới. 
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;ROẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH, BẢO VIỆT NAM GIẢI ĐOẠN 1930-1945 

Sách báo của Đảng và cách mạng đã hình thành từ giai doạn trước, nhưng từ 
ẳ 1930 trở đi, sách báo cách mạng đã có sự lãnh đạo của Đảng, xuất bản sách báo 
tở thành một lĩnh vực trên mặt văn hoá tư tưỡng của Đảng. 

Ngày từ khi mới thành lập, Đảng đã nhận thức được vai trò của sách báo trong 
nranh cách mạng. 


H 
# 


+ Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà định cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, sách báo, 
iên đơn của Đảng đã được xuất bản kịp thời để tế cáo âm mưu thâm độc, khủng bố của 
1 kêu gọi, động viên quản chúng. Trong phong trào đó, “Thơ ca Xô viết” đã được 1n 
p đá, viết tay, truyền miệng trong nhân dân. Với hình thức xuất bản thô sơ ấy, 
mg bài thơ văn cách mạng đã được kịp thời có mặt để kêu gọi, động viên quần 
Ing. vận động binh lý nguy rời bỏ hàng ngũ địch. Tiêu biểu có các bài như “Cổ 
lg ca”, “Vấn đáp cộng sản”, “Bài ca huấn luyện đảng viên”, “Bài khuyên lính E”, 
ii khuyên lính H”... 

Sau khi phong trào Xô viết Nghệ Tính bị đàn ấp đâm máu, Cách mạng Việt 
m bước vào thời kỳ thoái trào (1931 - 1932). Chính quyền thực dân, phong kiến 
g cường các biện pháp tấn công vào Đảng và cách mạng. Chúng cho phát triển các 
thức tôn giáo, khuyến khích sách báo mê tín. dị đoan, tăng cường tuyên truyền văn 
ä đồi trụy... làm ngu muội nhân dân, tách nhân dân ra khỏi Đảng hòng dập tắt 
ong trào cách mạng. 
Đảng Cộng sản Đông Dương cũng cho xuất bản các tác phẩm cách mạng để 
ản công kẻ thù, kêu gọi đăng viên và quần chúng cách mạng đứng vững trước 
ững thử thách khắc nghiệt này. Các tài liệu như: Lời kêu gọi của Ban chấp hành 
tung ương Đảng, “Luận cương chính trị của Đăng Cộng sản Đông Dương” do đồng 
í Trần Phú soạn tháo, “Điều lệ Đảng”, “Điều lệ Tổng công hội Đông Dương”, 
)iểu lệ Cứu tế Đỏ”. “Phụ nữ vận động”, “Quản đội vận động”; báo "Tiến lên”... Các 


8i sách và tài liệu đã được xuất bản kịp thời, dúng lúc để phổ biến cho quần chúng. 
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Trong công tác tuyên truyền, vận động cách mạng lúc này, Đảng chỉ thị: “... Trong 


Úc báo và sách phải viết văn cho thật để hiểu thì việc tuyên truyền, cổ động mới có kết quả 


li. Đồng thời lại phải làm cho tiếng nói về chính trị và kinh tế được phổ thông. Đó là mội 
liệc cần kíp để cho những sách vở và tài liệu do tiếng ngoại quốc dịch ra được dễ lưu thông 
là dễ hiểu...” 

Năm 1932, Đáng dễ ra "Chương trình hành động”. Lập tức tài liệu này được in 


hồ nhỏ, chữ viết rõ, dùng các phương sách chuyển từ Trung Quốc (nơi tài liệu được 
n ấn) về nước. Sau năm 1932. dưới nhan đề “Chuyện tình non”, bản chương trình đã 
lược tái bản. Cuốn “Chương trình hành động” đã được Quốc tế cộng sản thông qua 
đăm 1932 và được đăng lại trên tạp chí "Bôn-sơ-víc” tháng 2/1935. Cũng trong thời 
gian này, Đảng đã cho xuất bản một số văn kiện như: “Chương trình hành động của 
hững Công hội giai cấp ở Đông Dương”, “Chương trình hành động của Thanh niên 
cộng sản đoàn”. 

Đầu năm (930, ở Miatxcova theo chử trương của Bộ phương Đông và được sự giúp 
lỡ trực tiếp của đồng chí Got-van, nhóm các nhà cách mạng trẻ Việt nam dã dịch hai 
zuốn ''Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong phong trào Cộng sản” của Lệnin và “Tình hình mới, 
nhiệm vụ mới năm 1932” (tài liệu của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản). Hai cuốn sách 
qày được In tại Brunô (Tiệp Khác) và được bí mật chuyển về Việt Nam. 

Đây là tác phẩm trọn vẹn đầu tiên của Lênin được địch ra tiếng Việt, góp phần 
0 lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cũng là một sự kiện 
đây tình cảm quốc tế vô sản đối với ngành xuất bản nước ta. 

Nhà tù đế quốc đã trở thành trường học cách mạng, trung tâm hoạt động văn 
1oá cách mạng. Bằng những phương tiện thô sơ, thiếu thốn. trong tù các chiến sĩ cách 
Tạng đã “biên tập - xuất bạn” những tài liệu, sách báo mác-xít... để làm tài liệu học 
ập, tuyên truyền cách mạng. 

Từ năm 1930 đến năm 1936, trong các khám ở Việt Nam và nhà tù Sơn La đã 


tó các tác phẩm về chính trị và lý luận được “xuất bản” như “Tình hình Tàu”, “Vấn 
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ở quốc”, “Cộng sản vấn đáp”, "Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử”, 


"9n SN UÊNG dể 
Vu s:14 mm 


ƒn dể đề dân tộc”, “Chủ nehfa Lêntn”. 


TẾT 


Ngöài ra, còn lưu hành một số cuốn khác có tính chất sách văn nghệ như “Nhật 
Èhìm tàu” của Nguyên Ái Quốc, “Túp lều tranh” của Chất Bảy, “Vì đâu nên nỗi 


ha Tất Đác. 


" 


Trong những năm từ 1932 - 1933, một số đảng viên của Đảng đã lợi dụng báo 


L2 TONEE rY M 


hợp pháp mở những cuộc tranh luận “Duy vật hay duy tâm” bề ngoài là tranh luận 







lọc thuật, nhưng thực chất là một cuộc bút chiến chống lại tư tưởng thân đế quốc. 
n cách mạng của giai cấp địa chủ và tư sản, 
` Năm 1935 lại điển ra một cuộc tranh luận “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ 
#t vị nhân sinh”, Trên sách báo “Đời mới”, "Ánh sáng”, “Tao đàn”, “Phương 
', các tác gia cộng sản đã trình bày những quan niệm Mác xít về nghệ thuật cũng 
ừ về sách báo. Họ kêu gọi những người cầm bút ”Đem cây văn hoá Việt nam trồng 
b đám đông người" để hướng nội dung Sách báo vào một mục đích cao cả là phục 
tách mạng. 
° Từ 1936 - 1939, việc xuất bản sách báo công khai là một hình thức đấu tranh 
p pháp của Đảng. Hoạt động xuất bản công khai của Đảng làm cầu nối để liên lạc 
& 
la hoạt động hợp pháp và hoạt động bí mật, đóng vai trò quan trọng trong công tác 
lên truyền và tổ chức của Đảng hồi đó. Nhận thức đúng tầm quan trọng cửa xuất 
: 
h công khai, trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 đã nhấn mạnh: “Hội 
hị quyết định mỗi đồng chí nên hy sinh một ít tiền mà mua sách báo rồi cho người 
ắc xem. Mỗi chỉ bộ ít nhất phải mua mỗi thứ mấy quyển để tuyên truyền con 
ờng chính trị của Đảng trong quần chúng, sau nữa để giúp sách báo công khai 
ng, đó là bốn phận của mỗi dũng viên”. : 
Trong thời gian này. nhiều đẳng viên và quần chúng cách mạng đã bỏ tiền ra xuất 
ẩn sách báo và tài liệu. Ví dụ điển hình là năm 1936, đồng chí Khuất Duy Tiến đã bỏ 


lÊn ra để in và xuất bản cuốn "Nghiệp đoàn lao động”; Ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đà 
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ăng, Đảng đã cho mở những nhà xuất bản, đồng thời cũng mở một số hiệu sách báo 
như “Đức Cường”, “Đồng Xuân” ở Hà nội. Nhà xuất bản "Tiến Hoá” và “Hương Giang” 
ỏ Huế, Nhà xuất bản "Việt Quang” ở Đà Nẵng, Nhà xuất bản ' Tân Văn Hoá” ở Sài Gòn... 
Các nhà xuất bản và hiệu sách đó đều do tài chính của Đảng tài trợ công việc in ấn, còn, 
phát hành do các đảng viên và quần chúng cách mạng đảm nhiệm. 
: Đề tăng cường quần chúng đọc sách báo, Đảng đã chủ trương lập “Hội truyền bá 
quốc ngữ”. Sích báo của Đăng đã được quần chúng truyền bá thay nhan đọc, những, 
người biết đọc kể lại cho những người chưa biết chữ nghe... 

Về việc tổ chức ấn loát, các tổ chức của Đảng thường dựa vào các nhà in công khai. ' 
Trong giải đoạn từ 1939-:9-45, sách báo cách mạng đã góp phần vào việc tuyên truyền, 
huấn luyện của Đảng và của Mặt trận dân tộc, chuẩn bị vũ trang chờ thời cơ khởi nghĩa 
trong cả nước. 

Sách báo Cách mạng đã được bí mật xuất bản bằng những phương thức thô sơ. 
từ viết tay, đến in đá, in thạch. Các tác phẩm tiêu biểu là “Nghị quyết Trung ương 6” 
:in tipô đã được phổ biến. hai văn kiện khác được in bằng thạch cao đã phát hành rộng 
"rãi trong quần chúng là “Tuyên ngôn của Đăng Cộng sản Đông Dương” và “Nghị 
quyết Trung ương 7”; tiếp đó là một số văn kiện và nghị quyết khác như “Nghị quyết 
Trung ương 8”, “Chính sách mới của Đảng” do Trường Chinh soạn thảo, “Thư kêu 
gọi của Nguyễn Ái Quốc”, “Thông cáo của Trung ương giữa các cấp bộ Đảng”, “Chỉ 
thị về sửa soạn khởi nghĩa của Tổng bộ Việt minh”, “Thư gửi đồng bào” năm 1944 
của Nguyễn Ái Quốc, “Nghị quyết của Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ”, "Lời 
kêu gọi của Uỷ ban quân sự Bắc kỳ”... Ngoài ra, Đảng còn cho xuất bản một số tờ báo 
như “Cờ giải phóng” của Trung ương Đảng, “Cứu quốc” - cơ quan Trung ương của* 
Mật trận Việt minh, “Việt nam độc lập” của.Mặt trận Việt Minh Cao-Bắc-Lạng, “Bỏ - 
xiếng sắt” của Mặt trận Việt Minh Trung kỳ, “Giải phóng” của Việt minh Nam kỳ. 

Càng gần đến ngày Tông khởi nghĩa, sách báo cách mạng ngày càng được xuất 


bản nhiều hơn. Xuất bản nội bộ lúc này góp một phần rất quan trọng vào công tác chì 
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ọ đó. Trong Nghị quyết của Thường vụ Trung ương Đảng ngày 28/2/1943 có đoạn 


št: “Trên mỗi một tờ báo phải có một mục đích riêng nghiên cứu chiến thuật về kinh 


" 


hiệm khởi nghĩa, phải phô biển trong dân chúng những tài liệu nghiên cứu chiến 
1ải du kích”. 
, Một số sách về lý luận quân sự và huấn luyện quân sự khổ nhỏ đã phát hành 


ing rãi trong cán bộ du kích như “Công tác chính trị trong Quân đội cách mạng”, 







| iến thuật du kích” năm 1941 (một vài tháng sau được tái bản in typô), “Chương 
h huấn luyện cán bộ quản sự tiểu đội trưởng”, “Chính trị viên”, *Phép dùng bình 
ạ Tôn Tử” do Mặt trận Việt minh xuất bản vào tháng 2/1945... Để hướng văn hoá 
s phục vụ Cách mạng, "Đề cương văn hoá Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh 
„n thao đã được xuất bản kịp thời. Tất cả những cuến sách và tài liệu này, dù đã 
Mi in trong những điều kiện rất khó khăn và bằng những phương tiện rất thô sơ, chỉ 
lột phần rất nhỏ được in bằng máy, nhưng đã được xuất bản và rất kịp thời, đúng 
1 

lục đích, phục vụ cho yêu cầu chỉ đạo,“huấn luyện rất cụ thể của Đảng và Mặt trận. 

- Bên cạnh sách báo. một số bạn nhạc và bài hát cách mạng cũng đã được xuất 
ản và phổ biến khá rộng rãi, tiêu biểu như *'Du kích ca”. '“Tiến quân ca”, “Điệt phát 
ít, “Tiếng gọi sinh viên lên đường”... 

_ Như vậy, chúng ta thấy công tác xuất bản và phục vụ sách báo cách mạng ngay 
ỳ khi Đảng mới ra đời đã trở thành một lĩnh vực trên mặt trận văn hoá tư tưởng do 
Đáng lãnh đạo. Công tác này đã góp phần to lớn vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - 
.ênin, tuyên truyền phố biến đường lối chính trị, các chủ trương, chính sách của 
Đáng và Mặt trận. 

- — Tuy về mặt quy mô xuất bản và hình thức phố biến chưa lớn, số lượng sách 
thất bản chưa nhiều, phương thức còn thô sơ, thủ công, lại phải hoạt động trong 
thững điều kiện bí mật và rất khó khăn, song hoạt động xuất bản sách báo cách mạng 
1ã có một nội dung hoàn toàn mới, tiến bộ và cách mạng. 

Những xuất bản phẩm tiêu biểu của các dòng xuải bản cách mạng, yêu nuốc 


% 


lên bộ và xuat bản công khai, hợp pháp giai doan 1930-1945 
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Sách về triết học: Trong những năm của nửa đầu thể kỷ XX, những luồng tư 
ng triết học đã xuất hiện ở Việt Nam và đấu tranh mạnh mẽ với nhau. Một số người 
bay lại nghiên cứu, để cao Không Tử, Mạnh Tủ, Mạc Tử như Nguyễn Phục, Nguyễn 
lữu liến, Phan Khôi, Nguyên Đô Mục, Đoàn Nhu Khuê, Trần Trọng Kim... Ngô Đức 
lế cùng với một số sĩ phu yêu nước khác thì giới thiệu " Tân Thư”, giới thiệu các tư 
ông mới của triết học phương Tây. Các chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là Nguyễn Ái 
Mốc. đã bằng nhiều con đường đã giới thiệu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, Triết 
ọc Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử. Tiêu biểu như: Lê Hồng Phong đã dịch 
hiểu sách về chủ nghĩa Mác. Hà Huy Tập viết và xuất. bản cuốn “A.B.C. Mác xít”, 
Tong lao tù của đế quốc các chiến si cách mạng đã chép và lưu hành cuốn như “Cộng 
in vấn đáp”, “Chủ nghĩa duy vật lịch sử”, “Chủ nghĩa Lênin”... Irong thời kỳ Mặt trận 
lân chủ, Đảng đã công khai tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiều sách về triết 
ọc Mác - Lênin đã được xuất bản và phát hành cho quân chúng. Tiêu biểu như Hải 
Tiểu viết “Duy tâm hay duy vật”, “Chủ nghĩa Mác phô thông”... 

Sách chính tri: Là loại sách bàn đến những vấn đề cụ thể của xã hội nên càng 
thể hiện rõ lập trường của tấc giá, Các tác gia bồi bút cho thực dân phong kiến và là 
tay sai của Pháp thì xuất bản những sách chính trị ra sức ca tụng thực dân Pháp, chế 
độ thuộc địa, đường lối Pháp - Việt thân thiện, Pháp - Việt đề huề, tiêu biểu nhất là 
Hoàng Cao Khải, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh... Những tác phẩm lý luận chính 
trị nổi tiếng của tác giả thuộc dòng xuất bản cách mạng có thể nêu để minh hoạ cho 
mảng sách chính trị này như “Văn sĩ xã hội” của Hải Triều, “Bài diễn thuyết tại Hội 
đồng kinh tế lý tài Đông Dương năm 1937” của Phan Thanh, “Liên bang Xô viết ngày 
nay”, “Vấn để phòng thủ Đông Dương” của Lê Hồng Phong, “Tự chỉ trích” của 
Nguyễn Văn Cừ, “Vấn đề dân cày” của Quang Ninh và Vân Đình... 

Măng sách lich sử: Được chú ý xuất bản khá nhiều, những người làm loại sách 


này có nhiều mục đích khác nhau. 
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+ Bọn tay sai Pháp như Hoàng Cao Khải, Nguyên Cạn Mộng, Lê Dư... và bọn 
thân Nhật như Nguyễn Mạnh Bổng, Phan Trần Chúc, Vũ Đình Dy... cũng viết và xuất 
bản sách sử theo ý đồ phục vụ cho mục đích của quan thầy Pháp, Nhàit. 

Mảng sách lịch sử thời kỳ này, đã có nhiều công trình nghiên cứu về từng giai 
đoạn. từng nhân vật cụ thể. Ngoài những chuyên khảo đã được giới thiệu trên Tr¡ Tân. 
Thanh Nghị..., sách lịch sử thời kỳ này đáng chú ý có “Việt Nam Tây thuộc sử” 
(1937), “Đông kinh nghĩa thục” (1937), “Phan Đình Phùng” (1937), “Đời cách mạng 
của Phan Bội Châu” (1938) của Đào Trinh Nhất. "La Sơn Phụ Tử” (1942) của Hoàng 
Xuân Hãn, “Quang Trung” (1944) của Hoàng Thúc Trâm (Hoa Bằng)... Đã xuất hiện 
nhiều tiểu thuyết lịch sử như “Ai lên phố cát” của Lạc Khai, “Chiếc ngai vàng” của 
Nguyễn Triệu Luật, “Hoàn dựng người” (1937). “Bà Chúa chè”... 

Mảng sách lịch sử văn hoá và lịch sử văn hoá với những công trình của Đào 
Duy Anh: “Việt Nam văn hoá kỷ cương” (1938) và của Dương Quang Hân: “Việt 
Nam văn học sử yếu” (1942)... : 

Hai bô từ điển: Hán Việt Tự điển (1932) và Pháp Việt Tự điển (1936) của Đào 
"Duy Anh, đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển phong phú, đa dạng của hệ thống 

'sách xuất bản thời kỳ này. 
| Các chiến sỹ cách mạng cũng xuất bản sách lịch sử để giáo dục lòng yêu nước, 
đặc biệt Nguyễn Ái Quốc có viết “Lịch sử nước ta”, “Bài ca Trần Hưng Đạo”... bảng 
văn vần dễ thuộc, dễ nhớ... 

Mảng sách địa lý : Trong giai đoạn này cũng được xuất bản nhiều, tiêu biểu có 
'các cuốn như “Thiên đình xã chí" của Đặng Xuân Viện, “Tôn Giang chí thuỷ” của 
Nguyễn Công Bảo, “Kim Anh huyện địa dư chí” của Lê Khác Hy, “Nam quốc địa dư” 
_của Lương Trúc Đàm... . N 

| Nắng sách về nông nghiệp có các loại sách bàn biện pháp chung như “Hà 
"phòng quản kế” của Đặng Xuân Viện, “Hà đề đối sách” của Hoàng Thúc Hội... Còn 


những xách đi sâu vào kỹ thuật sản xuất như "Lũa nổi trong nước”, "Lúa Hoa kỳ” của 
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Trân Văn Hữu, “Khảo cứu về cây mía” của Lâm Văn Vang, "Những thứ sâu hại lúa” 
của Phan Tử Thiện, “Kháo cứu bèo họa đâu” của Nguyễn Công Tiên, ''Cách trồng cây 
ăn quả”, “Nghề trồng rau” của Nguyên Công Huân... có hai tờ báo nông nghiệp là 
“Vệ nông báo” và “Khoa học tạp chỉ”. 

Mảng sách y học: có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về giải phâu học 
của Tôn Thất Tùng, Hồ Đác Di: về nhân chủng học, cơ thể học của Đô Xuân Hợp, 
Nguyễn Xuân Nguyên; về ví trùng học, huyết thanh học của Hoàng Tích Trí. Đặng 
Văn Ngữ; một số công trình về truyền nhiễm, chống lao của Pham Ngọc Thạch, Phạm 
Khác Quảng... Các sách y học trên đây được xuất bàn trong giải đoạn này đã đóng 
góp nhiều giá trị vào kho tàng lý luận y học Việt Nam và thế giới. 

Mảng sách văn học: Thường thể hiện khá rõ những khuynh hướng chính trị khác 
nhau. Những người xu nịnh và làm tay sai cho chính quyền thực dân thì ra sức xuất bản 
những tác phẩm văn thơ ca tụng Bá Đa Lộc, ca tụng công ơn "khai hoá” của Pháp, đề cao 
sức mạnh của Pháp và xuyên tạc lịch sử. — “ 

Trước sự phân hóa xã hội ngày càng cao, giai cấp tư sản và tiểu tư sản đòi hỏi 
.một cách sống mới, đòi bỏi sự tự do cá nhân. Một số tác phẩm tiêu biểu của họ là: 
“Trần Đại Lan”" của Hồ Văn Đoàn, “Cuộc tang thương” của Đoàn Trần Phát, “U tình 
lục” của Hồ Biểu Chánh. "*Lỡ bước phong tình” và "Oanh kia theo mãi” của Nguyễn Thành 
Long, “Giọt lệ cành hương” của Nguyễn Kế Khoa, '"Cành lê điểm tuyết” của Đặng 
Trần Phát, “Tổ ấm” của Hoàng Ngọc Phách... 

Đây chính là những tác phẩm mở đầu dòng văn học lãng mạn mà sau nảy tiêu 
biểu là “Tự lực văn đoàn”, một trung tâm chuyên xuất bản những tác phẩm lãng mạn 
đã được giới thiệu một số ở phần trên. 

Tiểu thuyết trinh thám, kiếm hiệp được xuất bản trong giai đoạn này khá nhiều, 
và đã có tác động khá nhiều đến các tầng lớp thanh thiếu niên. 

Thơ mới, một trào lưu thơ ca lãng mạn với các tác gia tiêu biểu như Lưu Trọng 
Lư, Thế Lữ, Huy Thông, Xuân Điệu. Huy Cận, Nguyễn Bính. Hàn Mạc Tử, Tế Hanh... 


- €ó nhiều tác phẩm được xuất bản và được lưu hành rộng rãi trong giới bạn đọc Liêu thị 
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- 
“ 


-đân mới thành thị. Tuy có những mặt hạn chẽ, tiêu cực, song những xuất bản phẩm 
thơ mới này đã góp phần làm cho ngôn ngữ dân tộc phát triển. 

Năm 1938 là năm đỉnh xuất bản sách ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám 
(1945). Điều đó cũng phù hợp với lịch sử báo chí, khi đó, có tới trên dưới 380 tờ báo 


được xuất bản. - 


43. VẢI NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH XUẤT BẢN SÁCH TRƯỚC NÁM 1945 

Những năm 20 của thế ký XX, sự nghiệp xuất bản sách Việt Nam bước sang một 
thời kỳ mới: Đđ bắt đâu phản chủa thành nhiều khúivnh hướng khác nhau, YỚI HHHững mục 
đích, gi mô và phương thức xuất bản khác nhau. Trong đó nổi bật lên hai dòng lớn đó là: 
Công tác xuất bản cách mạng và hoạt động xuất bản công khai, hợp pháp của chính quyền 
thuc dân phong kiên và của tr nhân. 

Xuất bản Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 đã chứng minh răng: Sự nghiệp 
"xuất bản ra đời theo yêu cầu của xã hội và phát triển trên các điều kiện kinh tế, chính trị, 
:văn hoá và khoa học kỹ thuật. Xuất bản sách đã có vai trò quan ưọng trong sự nghiệp phát 
triển của lịch sử. Những lực lượng xuất bản cách mạng và tiến bộ đã góp phần giữ gìn, bao 
'tồn và phát huy nền văn hoá của đân tộc. 

Tính chất dân tộc và giai cấp của việc xuất bản sách đã thể hiện khá rõ ràng trong 
thời kỳ này: Công tác xuất bản cách mạng đã trở thành một hiện tượng mới trong lịch sử 
'xuất bản sách nước ta, đồng thời cũng là lĩnh vực của cuộc đấu tranh tư tưởng. Sự nghiệp 
.xuất bản do Đảng cộng sản lãnh đạo đã có tác dụng to lớn trong các cao trào cách mạng 
:1930-1945. Chính quyền thực dân - phong kiến và tay sai cũng sử dụng xuất bản làm công 
cụ để nô dịch nhân dân và để chống phá cách mạng. 
| Một mảng lớn trong ngành xuất bản sách lắc này thuộc về các hoạt động tư nhân. 
Ngoại trừ một số cơ sở xuất bán thân chính quyền, một số khá đông các nhà xuất bản, nhà 
Sách nổi tiếng trong nước như Tân Dân, Đời Nay. Tân Việt, chưa kể đến những Thư xã tiến 
bộ (cơ sở xuất bản của Động Kinh nghĩa thục. Nam Đồng thư xã, Cường học thư xã, Quan 


-hãi tùng thư...) đã có hàng loạt ấn phẩm tiến bộ, thấm đượm tỉnh thần văn hoá truyền thống 
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của dân tộc, tạo nên sự phát triển chung của tiến trình văn hoá dân tộc nói chung và lịch sử 


ngành xuất bản sách nói riêng. 
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CHƯƠNG 5 
SÁCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 - 1954 


- BỐI CẢNH LỊCH SỬ KINH TẾ - XÃ HỘI 
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
à vừa ra đời đã phải đối phó ngay với nguy cơ “thù trong giặc ngoài”. Ở miền Đắc, 
` quân Tưởng Giới Thạch đã liên kết với bọn Việt gian phản động như Việt 
m Quốc dân Đáng, Việt Quốc, Việc Cách hòng bóp chết Chính phủ Hồ Chí Minh. 
ên mật trận tuyên truyền, chúng dùng chính sách báo phản động chống lại chế độ 


LAI 


tới. Sáu vạn quân Nhật vẫn còn hiện diện trên nước ta, tuy đã đầu hàng Đồng minh 


là 

Ị" ng chưa hết đã tâm xâm lược. Ở Nam Bộ, 75 ngàn quân Pháp được quân Anh hậu 
nuân và Mỹ ủng hộ đã gây chiến định cướp lại nước ta, Ba tuần sau ngày Tuyên ngôn 
ộc lập, ngày 23-9-1945 tiếng súng kháng chiến đã vang lên ở Nam Bộ. 

| Chế độ mới. vận mệnh dân tộc đang ở trong tình thế hiểm nghèo “ngần cân treo 


ơi tóc”. Cùng với nạn giặc ngoại xâm, nội phản, nạn đói dang đe doa cá dân tộc, Do 








Nhật bất phá lúa trồng đay và thiên tai liên tiếp, chiến tranh tàn phá, hai triệu người 
dân đã chết đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quốc dân đồng bào đoàn kết một lòng 
chống giặc đói, giặc đốt và giặc ngoại xâm. Trước cục điện chính trị cực kỳ phức tạp 
khó khăn, tháng l1 năm 1945 Đảng phải rút vào hoạt động bí mật. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cùng toàn Đảng vẫn lãnh đạo dân ta, đưa con thuyền cách mạng vượt thác 
¡ghênh để giành thắng lợi. 
ì Trên mặt trận ngoại giao, Đảng và Nhà nước kiên quyết và khéo léo ký các Hoà 
.ước 6/3 và Tạm ước 14/9/1946 dùng quân Phắp đuổi quân Tưởng, loại bớt kẻ thù, tạo, 
qhời cơ chuẩn bị kháng chiến trường kỳ và giữ vững chính quyền non trẻ. | 
Để củng cố chính quyền, Đảng và Nhà nước đã tổ chức Tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội đầu tiên vào ngày 6/1/1946 và Hội đồng nhân dân các cấp. Hiến pháp và 


nhiều sắc luật quan trọng đã được thông qua. Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã công bố 
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ác lệnh số 18/SL “Đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm” trong nước Việt Nam ngày 31 


ïáng giêng năm 1946. Tiếp đó Chính phủ ra Nghị định 76 - GD/ND “của Bộ Quốc 






lụa Giáo dục về chế độ lưu chiếu văn hoá phẩm”. Ngày 20/8/1946 Chủ tịch nước lại 


Ệ Là 
la Sắc lệnh số 159/SL “Đặt ra sự kiểm duyệt các thứ ấn loát phâm”. 


ị Về mặt quân sự, ta đã khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang bao gồm quân 
lhườn ơ trực (quân chính quy) đến cuối 1946 được gần 8 vạn người, lực lượng tự vệ và 


(ng 


tân quân. Công an nhân dân cũng được thành lập 1945 bảo vệ chính quyền và nhân 


Hân, tiểu biểu là phá án vụ phế Ôn Như Hầu. 


- _“rrrt cơ: LhoM. 


Trên mặt trận kinh tế nổi lên chiến dịch chống nạn đói. Nhà nước kêu gọi nhân 


dân ủng hộ trong “Tuần lễ vàng”, bãi bỏ thuế thân và các thuế bất hợp lý khác, tịch 
thu rộng đất của bọu phản động tay sai... chia cho dân nghèo, phá kho thóc của Nhật 
chỉa cho dân. Nông đân phấn khởi đi theo Đảng tích cực tham gia kháng chiến không 
những trên lĩnh vực quân sự mà cả trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục. 

Mặc dù bị nạn đói và giặc ngoại xâm đe dọa, Đảng và Nhà nước vẫn tích cực 
chỉ đạo chống giặc đốt. Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sác lệnh thành lập 
Nha Bình dân học vụ. Sau hơn một năm, đến tháng 11/1246 đã có gần 75 vạn lớp bình 
đân học vụ và 2 triệu người thoát nạn mù chữ. 

19/12/1946 Hồ Chủ Tịch đã phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. 
Ngày 22/12/1946 bản “Chỉ thị toàn quốc kháng chiến” của Ban thường vụ Trung ương 
Đảng đã để ra Chương trình kháng chiến 12 điểm với nội dung vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc. Cuốn “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh đã phân tích 
nguyên nhân và điều kiện thắng lợi, gây niềm tin tưởng, hăng hái tham gia kháng chiến của 
toàn dân. Nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
trong chín năm từ 1946-1954. Tháng 5 năm 1954, chiến địch Điện Biêa Phủ thắng 
lợi, Hiệp dịnh Giơ-ne-vơ về Đông Dương dược ký kết (20/7/1954). 

Tại Hội nghị văn hoá toàn quốc tháng 7-1948, đồng chí Trường Chình đã dọc 
bán báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt N;n” nhấn mạnh phương châm Xây 


dựng nên văn hoá mới dựa trên đường lối văn hoá của Đang. 
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Đi đôi với xây dựng nên văn hoá mới là nhiệm vụ "Đánh đồ nền văn hoá ngu 
lận, văn hoá xâm lược của thực đân Pháp". 


24-12-1948 Bộ Nội vụ ra chỉ thị 147/NV-CT “Quy dịnh thể lệ xuất bản và kiểm 
by báo chí cùng các ấn loát phâm khác”, trong dó có các quy định về: A) Cho phép 
kí bản báo chí. B) Kiểm duyệt các báo chí. €) Việc duyệt các ấn loát phẩm. D) 


/iệc tịch thu và cấm lưu hành các báo chí hay các ấn loát phẩm khác. Chỉ thị này có 







c dụng trực tiếp đối với việc thực hiện nhiệm vụ trên đây. Ngoài ra 25/7/1952 Thủ 
ớng Chính phủ ra Chỉ thị số 191- CH/FTg "Về việc giữ bí mật trong các ấn loát 


hầm” quy định lại chế độ kiểm duyệt và chế độ tài liệu lưu hành trong các cơ quan 


am 


hính quyền, đoàn thể. 
Công tác bình đân học vụ tiếp tục được đấy mạnh. Đến năm 1950 đã có l4 
êu người thoát nạn mù chữ. Một số trường đại học trung học nghiệp được mở ở 


iến khu để đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến. 


.. 
_M 


Trong bối cảnh phức tạp đầy biến động đó, ngành xuất bản của Nhà nước cũng 
ược thành lập và góp phần tích cực vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của toàn 


lân tộc. 


ý- Ml 3386234: 


2. HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH VIỆT NAM GIẢI ĐOẠN 1945 —1954 

5.2.1. Sư nghiệp xuất bản sách dưới chế đô mới 

Cách mạng tháng Tám thành công Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo cụ thể hoại 
động xuất bản. 

Năm 1943 Đảng công bố bản “Đề cương văn hoá Việt Nam” vạch ra con đường 
ách mạng văn hoá và sách lược đấu tranh trên mật trận văn hoá với 3 nguyên tắc vận 
động văn hoá mới “Dân tộc hoá, Khoa học hoá, Đại chúng hoá”. Chi thị “Kháng 
khiến kiến quốc” ngày 25/11/1945 đã chỉ rõ "Các cơ quan chấp hành cấp dưới phải ra 
'những sách báo nhỏ nói về công tác và chủ nghĩa Mác. Tổng bộ Việt Minh phải thành 
lập một Bộ tuyên truyền điều khiến các tờ báo của Mặt trận và ra một loạt sách phô 


Hhông của Mặt trận”. 
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Mười ngày sau khi có chỉ thị, 05/12/1945 Nhà xuất bản Sự thật và báo Sự thậi 
ra đời (tiền thân là Nhà xuất bản Giải Phóng và báo Cờ Giải Phóng). Nhà Xuất bản 
Lao động thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng được thành lập trước đó ít 
ngày (23/11/1945). Đó là hai nhà xuất bản được thành lập đầu tiên dưới chế độ đân 
chủ cộng hoà. 

Một số nhà in cũng được thành lập: Nhà in Quốc gia trên cơ sở trưng mua Nhà 
¡n Tô panh và Nhà in báo Acuon, Nhà in Lao động trên cơ sở nhà in Việt Cường, Nhà 
in Tiến Bộ trên cơ sở Nhà in Trung Bắc Tân văn. 

Các hiệu sách của các nhà xuất bản được lập ra ở cả ba miễn Trung, Nam, Bác 
vừa phát hành sách vừa làm công tác tuyên truyền, liên hệ với quần chúng. 

Sách chính trị phân lớn là sách dịch lý luận chủ nghĩa Mác-Lênn, tìm hiểu 
Liên bang Xô viết, tình hình quốc tế. Đã xuất bản "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, 
“Chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học” của Mác-Anghen, 
“Cách mạng tháng Tám” của Trường Chinh, “Chủ nghĩa Mác” của Hải Triều, cuốn 
“Chặt xiếng” - tập hợp những lài liệu lịch sử từ Chính biến tháng ba đến Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, cuốn " Tự do, các giai cấp xã hội ” của Đảng cộng sản Pháp. 

Nhà xuất bản Sự thật đã ¡n được 34 đầu sách, một số lượng không nhỏ trong những 
năm kháng chiến. Sích chính trị được xuất bản đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác: 
Lênin, gây niềm tin tưởng mãnh liệt vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội (Hồng quân Liên 
xô trong đại chiến, tại sao Liên Xô thắng trận, Lịch sử Đăng cộng sản Liên Xô(Bì)...). Tái 
bản “Bản án chế độ thực đân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc và in nhiều sách lên án chủ nghĩa 
đế quốc thực dân. Cuốn "Đề cương văn hoá Việt Nam” của Trường Chính được phát hành 
rộng rãi và được diễn giải thêm bằng cuốn “Có một nền văn hoá Việt Nam” của Nguyễn 
Đình Thị. Các sách trên góp phản định hướng công tác văn hoá mới của Đảng và Nhà nước. 

Sách văn nghệ cổ vũ cho kháng chiến kiến quốc, tố cáo tội ác thực đân đế 
quốc, cường hào ác bá dược xuất bản như “Hội nghị nón sông”, '“Trường ca” của 


Xuân Diệu, thơ Tố Hữu... 
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Sách khoa học kỹ thuật đã được chú ý: Cục quân y, Bộ Quốc phòng cho ¡in 
'Cầm nang cấp cứu”, “Cán bộ vệ sinh thôn quê”... 

Công tác xuất bản đã hỗ trợ đặc lực cho công tác bình dân học vụ, xoá nạn mù 
:hữ. Biên soạn lại cuốn "Vận Quốc ngữ” (của Hội truyền bá Quốc ngữ) và được Nha 
sình dân học vụ xuất bản cuối 1945, Các cuốn tập đọc sơ cấp, phương pháp dạy vỡ 
òng chữ Quốc ngữ cũng được biên soạn và xuất bán. Các sách chữ to phục vụ cho đối 
ượng mới biết đọc, biết viết bao gồm cả các đề tài chính trị. khoa học kỹ thuật, văn 
sọc nghệ thuật được Nha bình dân học vụ xuất bản hàng loạt, trong số đó có “Việt 
Nam độc lập ca”, '“Thế nào là dân chủ cộng hoà”... Các sách trên vừa nâng cao nhận 
lhức chính trị và góp phần phố biến trí thức khoa học, chống mê tín dị đoạn, vừa nâng 
tao trình độ đọc hiểu chữ Quốc ngữ. Các sách trên chứng tỏ rằng ngay từ đầu ngành 
pẽ bản cách mạng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gần gũi và phục vụ tốt quần chúng 


lao động, đi đúng hướng mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra. 


Sách đã phục vụ đắc lực cho khẩu hiệu cách mạng là “Diệt giặc dốt, giặc đói, 
giặc ngoại xâm”. Một khi tình độ dân trí dược nâng cao thì hiểu biết về cách mạng 
§ 

vàng sâu sắc. Và ngược lại, khi được giác ngộ về chính trị thì quần chúng càng hãng 
hái hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và chính quyền đề ra. 

Ƒ Trong điều kiện khó khăn của cách mạng vừa mới thành công, xuất bản phẩm 
của các nhà xuất bản còn ít ö¡ nhưng đã thế hiện sự nhạy cám của chế độ mới trên 
là vực văn hoá. 

Ệ Xuất bản của khu vực tư nhân: các cơ sở in và xuất bản phần lớn vẫn tiếp tục 


‡e động. Chính phủ đã ra sắc lệnh 18/SL và 159/SL của Chủ tịch nước và Nghị 


định 76-GD/NĐ của Bộ Quốc gia giáo dục. Các sắc lệnh về chế độ lưu chiểu và kiểm 





luyệt trên đây nhằm đưa các nhà xuất bản vào guồng máy chung kháng chiến kiến 
quốc của dân tộc và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của họ. 
Một số nhà xuất bản tư nhân đã ra được các sách tiến bộ như tìm hiểu về Liên 


Xô, về Đảng, về đại chiến thế giới, về chủ aghiaả Mác, tuy nhiên không nhiều. Chủ 
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hà họ ra các sách văn nghệ, lịch sử, nỡ công, các nhân danh anh hùng dân tộc. Các 
bu móng, số lượng ít. 60 nhà xuất bản tư nhân đã ¡n được 350 đầu sách. 

ì Ảnh hưởng của cách mạng nhanh chóng tác động đến hoạt động của các nhà 
Fbản công khai hợp pháp. Sách của Nhà xuất bản Đời nay của Tự lực văn đoàn đã 
ẵ ược sự ngưỡng rhộ của bạn đọc nhất là sách văn học. 

- Nhà xuất bản Hàn Thuyên có xu hướng T”rốtxkít được Pháp bật đèn xanh, lợi 
Ẫ g tư do ngôn luận đã ¡n cả sách chống Đảng, chống cách mạng, xuyên tạc chủ 
Fưác. chống lại “Đề cương văn hoá Việt Nam", vẽ nên bức tranh văn hoá nước 
‡đen tối, sai lệch trong tác phẩm '“Tương lai văn hoá Việt Nam” của họ. 

F` Nhà xuất bản Đại Việt thân Nhật nhưng không gây ảnh hưởng gì. 

Sách của Giáo hội Thiên chúa có khuynh hướng phản động chống cộng sản, 
mg chế độ mới. Cuốn "*Đuy vật với duy thực” của nhà ¡in Thánh giá Bùi Chu xuất 
£ 1946 đề cao triết học duy tâm, xuyên tạc triết học duy vật, để cao phong kiến tư 
hà thánh thần Thiên chúa giáo. Cuốn “Hành động của Giáo hội qua các thời đại ở 
: Nam” bôi nhọ chế độ cộng sản, ca ngợi công đức nhà thờ. Loại sách này tiếp tục 
: xuất bản chống phá cách mạng suốt trong thời kỳ kháng chiến. 


3.2.2. Hoat đông xuất ban sách ở chiến khu 


Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các cơ quan xuất 


của Trương ương và Chính phủ chuyển lên chiến khu tiến hành cuộc kháng chiến 


TT 2 TẾ 


ng 


hn hưan, toàn diện, trường kỳ. gian khổ. 

Trong 9 năm kháng chiến, các nhà xuất bản phân chia thành nhiều bộ phận nhỏ 
ng rải rắc ở các tỉnh Việt Bắc. Nhà xuất bản Sự thật đã xuất bản những đầu sách 
an trọng phục vụ kháng chiến, phục vụ những sự kiện lớn như Đại hội đa! biểu toàn 
ốc của Đảng lần thứ HI (1951), cải cách ruộng đất, các đẹt chỉnh huấn... 


Để có nhiều loại sách phục vụ đối tượng công nông binh, năm 1948 Nhà xuất 


Em. 
Ki lo xi y—) HN _ 


n Văn nghệ được thành lập. Tiếp đó là các Nhà xuất bản Vệ quốc quân, Quân du 


ch (tiền thân của nhà xuất bản Quân đội Nhân đân sau này). 
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Năm 1950, cuộc kháng chiến chuyên mạnh sang Tổng phản công. Công tác 


~ 


mã bản và tuyên truyền được chỉ đạo tập trung và kịp thời. Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh 
J2/SL ngày 10/10/1952 thành lập Nhà in Quốc giá vừa in vừa phát hành sách báo. 


Nhà in Quốc gia trực thuộc Nha tuyên truyền có chỉ nhánh ở nhiều Liên khu phục vụ 







lịp thời cho quân đân ta trong việc tuyên truyền giáo dục. động viên tình thần kháng 


lá 


tã đẩy công tác In-xuất bản tiến một bước quan trọng. 


Nhà in Tiến Bộ (ra đời 8/9/1946) dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trường Chinh 


_mmam=m 
.® 


Ỹ : ¬ 
P Số báo Nhân Dân đầu tiên ngày ¡1/3/1951 được in tại Nhà in Quốc gia, giữa 











tiến khu Việt Bắc. Đây là cái gạch nối quan trọng cho sự ra đời Nhà in báo Nhân 
lận (24 Tràng Tiền, Hà Nội ) ngày 1/5/1955 giữa lòng Thủ đô Hà Nội. 
Sách chính trị chủ yếu do Nhà xuất bản Sự thật chịu trách nhiệm. Từ 1947-1954 
là xuất bản Sự thật đã in được 324 đầu sách. Ban chấp hành Trung ương Đang cũng 
trực tiếp xuất bản sách văn kiện. Chủ tịch-Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm quan 
lệng như “Báo cáo chính trị” của Đại hội Đại biểu toàn quốc (tháng 2-I951) của Đăng 
Nhà xuất bản Sự thật ấn hành 1952). Các tác phẩm khác của Người tập trung vào việc 
lớn nắn lề lối làm việc, xây dụng phong cách công tác, rèn luyện đạo đức cho cán bộ 
Hẳng viên. Tháng 10/1947 Người viết tác phẩm "Sửa dỏi lề lối làm việc nổi tiếng với bút 
Mạnh XYZ, “Đời sống mới”. "Thuốc đắng đã tật” (1950), “Thị dua ái quốc” (1952), “Thi 
là ái quốc và chủ nghĩa anh hùng mới” (1953) (tác phẩm này Người viết cùng với đồng 
Ề Bí Trường Chỉnh). 

9/1947 xuất bản cuốn “Kháng chiến nhất dịnh thắng lợi”. Tác phẩm quan trọng 
? của Trường Chinh dược dưa ra vào lúc công cuộc kháng chiến mới ở giai đoạn 
no khăn nhất. Trước đó tác phẩm đã được đăng trên báo Sự thật được coi là sách 
Anh điển của đường lối chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Pháp. Cuốn 


Hách được tái bản liên tiếp trong năm 1948, 1949 hàng chục vạn bản. Năm 1952 xuất 


: bản tác phẩm '*Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” (1948) và "Bàn về cách mạ:.g 
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Việt Nam” - Báo cáo của dông chí Trường Chính ở Đại hội Đại biểu toàn quốc (2- 
1951). 

Các sách lý luận Mác-Lênin cũng được xuất bản nhiều: Chủ nghĩa cộng sản 
(1950), Nhà nước và cách mạng (1952), Nguyên lý của Chủ nghĩa Lênin (1952), Vấn 
để nông đân ở các xứ thuộc địa và nửa thuộc địa (1953): Lênin, Stalin và hoà bình 
(1952), Nhân dân Pháp - bạn chiến đấu của nhân dân Việt Nam (1952)... 

Trong kháng chiến. một trong những nhiệm vụ quan trọng là củng cố hậu 
phương, đẩy mạnh sản xuâi, phát động phong trào giảm tô, giảm tức, cải cách ruộng 

'đất. Trường Chinh có tác phẩm chỉ đạo "Phóng tay phát động quần chúng, triệt đê 
_ giảm tô, thực hành giảm tức và thực hiện cải cách ruộng đất”, “Tiêu chuẩn phân định 
thành phần giai cấp ở nông thôn”, “Vài kinh nghiệm vận động thi đua sản xuất của 
Mao Trạch Đông” (1952). 

Sách văn nghệ cũng tích cực hỗ trợ cho công tác trên như ''Chúng tôi đã thấy gì Ở 
nước Trung Hoa vĩ đại” (1952) của Đào Vũ, “Thơ ca phát động quần chúng” (1953), “Con 
-bò quả thực” (kịch ngắn -1954 của Nguyễn Khác Dực)... 

Nhà xuất bản Văn nghệ (1948), Nhà xuất bản Vệ quốc quân ra đời thúc đẩy và 
mở rộng máng sách văn học nghệ thuật. Văn thơ viết về quân đội, về kháng chiến, về 
các tấm gương anh hùng chiến sĩ thi đua, về công nông... được đặc biệt chú ý. Nổi bật 
có “Xung kích” của Nguyễn Đình Thị, “Truyện Tây Bác” của Tô Hoài, “Ký sự Cao 
Lạng” của Nguyễn Huy Tưởng, “Làng” của Kim Lân, “Vùng mỏ” của Võ Huy Tâm, 
“Nụ cười kháng chiến” của Tú Mỡ, “Việt. Bắc” của Tố Hữu... 

Cuốn “Hồ Chủ tịch - hình ảnh của đân tộc” của Phạm Văn Đồng là một cuốn " 
| độc đáo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số các sách về nhân dân anh hùng có: 
“Anh hùng Ngô Gia Khám” (1952), “Phong trào Hoàng Hanh và tổ đổi công Trịnh 

“Xuân Bái” (1952), “Tiểu dội phó bộc lôi Nguyễn Gia Nghị” (1952), “Chiến sĩ giao 
thông Nguyễn Thị Mùi”, "Chiến sĩ dân công Nguyễn Thị Thành” (1953), “Bà cụ Bì 


: phục vụ thương bịnh (hỗ oa: 
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Sách văn học địch cũng được chú ý. Trong “Để cương văn hoá”, Đăng nhấn 
Kn việc tiếp thu tỉnh hoa văn hoá thế giới. "Đãt vỡ hoang” Học Phi dịch, “Tỉnh uỷ 
1 ạt" (1952); Thơ Ximônốp (Đợi anh vẻ, Aliosa nhớ chăng), 6 bài thờ MatacôpxKt 
N Hoàng Trung Thông dịch, "Trời hửng”,"Thép đã tôi thể đấy” được dịch từ tiếng 
nụ Quốc... Sách văn học dịch đã bổ sung làm phong phú đề tài, gây cảm tình với 
n Xô, Trung Quốc, động viên nhân dân ta hãng hái kháng chiến. 

Sách khoa học kỹ thuật: trong điều kiện kháng chiến khó khăn cũng không bị 
q04 Năm 1948 Nhà in Quốc phòng xuất bản các cuốn: “Hạt nhân- nguyên tử - vũ 
ñ tuyến”, “Sống”, “Vật lý cương yếu”, “Thống kê thường thức” cuảá Tạ Quang Bửu, 
lữ gìn vệ sinh” của Từ Giấy, “Kỹ thuật nuôi gà lợn” (xuất bản 1952), “Kỹ thuật 
¡n xuất và tăng gia sản xuất” (1953), “Lầm cỏ bón phân đón đồng cho lúa” (4-1954). 


Ệ Sách lịch sử Việt Nam của Trần Huy Liệu, Đào Duy Anh cũng được xuất bản. 






_ Sách phục vụ cho công tác bình dân học vụ được biên soạn và xuất bản: “Tài 
ẹu học chính tả mới” (xuất bản 1953 ở Nam Bộ), các cuốn “Văn quốc ngữ”, “Tập 
% lớp dự bị bình dân”... được in với số lượng lớn. Nha bình dân học vụ và các SỞ, 
lắc cơ quan khác đã xuất bản sách bình dân với số lượng trên 30 cuốn, ấn hành 7 
tiếu bản. 

Ề Trong chín năm kháng chiến, đã in được 8.678 ngàn bản sách đủ các loại hình: 
chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật, sản xuất, sách giáo khoa, sách văn nghệ... phục vụ đắc 


lục cho công cuộc kháng chiến. 


KG): <uuên 


Về mặt trình bày in ấn: hầu hết các sách đều có phong cách trình bày nghiêm 
túc, giản đi, n ấn rõ ràng, sạch sẽ. 

k Công tác phát hành chủ yếu nhờ xe thổ, ngựa thổ, mang vác, phát hành ở hội 
nghị và các đợt hành quận chiến địch, đảm bảo bốn đúng (đúng đối tượng, đúng chô, 
đúng lúc, đúng tài liệu). 

3.2.3. Hoat động xuất bản và phục vụ sách trong vùng tam chiếm 

Các sách báo cách mạng xuất bản ở chiến khu và vùng tự đo được bí mật dưa 


Vào vùng địch tam chiếm để tuyên truyền cho kháng chiến. 
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Sau khi Pháp quay trở lại, một số các nhà xuất bàn tự nhân cũ tiếp tục hoạt 
động, đồng thời xuất hiện thêm các nhà xuất bản mới. 

Thực dân Pháp một mặt khuyến khích các nhà xuất bản tư nhân In sách ca tụng 
nước mẹ Đại Pháp, tuyên truyền cho công cuộc “Khai hoá văn mình” của chúng, 
quảng cáo cho khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” đồng thời núp dưới hình thức tôn 
giáo cho xuất bản sách xuyên tạc và phá hoại công cuộc kháng chiến của ta. Chúng 
văn kiểm duyệt gắt gao và thăng tay đần áp những người có tư tưởng tiến bộ. 

Các chủ đề sách được xuất bạn trong thời Kỳ này: 

1. Sách phản khoa học. tuyên truyền cho chủ nghĩa duy tâm (“Duy vật với duy 
thực” - 1946, “Người công giáo trước thời cuộc”). 

2. Chống cộng sản và xuyên tạc các nước xã hội chủ nghĩa, vu khống chế độ 
lcộng sản là dã man (“Cân hiệu cộng sản” - 1947, “Nạn cộng sản” - 1952, “Chống chế 
độ Trung Hoa”). 

3. Chống lại công cuộc kháng chiến (“Nhắn nhủ đồng bào” - 1950, “Kêu gọi 
đồng bào dừng thco kháng chiến”, "Ban quản trung Bùi Chu" hô hào chống Việt 
Minh). 

4. Vụ cáo cộng sản phá đạo (“Bổn phận người giáo hữu dưới chế độ mới” ~ 
1954, "Giáo hội sau bức màn sắt” - 1953). 


5, Ca tụng thực dân Pháp (“Nền độc lập quốc gia Việt Nam”) 





6. Ru ngủ nhân đân (*Để giải quyết vấn đề lao động” - 1952 ca tụng ø đoàn 
Wàng.)... 


Trong vùng địch tạm chiến còn có loại sách văn nghệ tiếp tục dòng văn - lãng 








gnạn, rụ ngủ thanh niên, thoát ly hiện tại. Thuộc loại sách đó có: "Đổi thông hai mộ”, “Chết 
hong CÕI sống”... 
Sách hướng dẫn nghề nghiệp, sách giáo khoa, sách bói toán cúng tế, sách 
F uyên cổ tích, văn học dân gian, sách văn học dịch của nước ngoài và một số sách 


knghiên cứu chung chúng cũng được xuất bản. 
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Mặc dù chưa có điều kiện phân loại, đánh giá kỹ càng loại sách này, nhưng 
hực tế cũng có những sách có tác dụng nhất định trong đời sống sinh hoạt của người 
iân vùng tam chiếm. Vẫn tồn tại một xu hướng xuất bản của những người có tấm 
lòng yêu nước, hướng về Cụ Hồ và kháng chiến. Một số cơ sở In được chính quyền ta 
lái tạo và sử dụng khi hoà bình lập lại. Thậm chí có những tờ báo, nhà xuất bản trở 
hành cơ sở của cách mạng và phát huy tốt sau năm 1954. 

Lịch sử xuất bản sách trong cuộc kháng chiến chống Pháp khá phong phú, đa 
dạng. Đó là sự trưởng thành vượt bậc của ngành xuất bản sách của chế độ dân chủ 
cộng hoà dưới sự lãnh của Đảng Cộng sản. Xuất bản sách trong kháng chiến đã đa 
đạng hơn về loại hình, các nhà xuất bản cũng tăng thêm nhiều và được chuyên môn 


hoá dần dần. 
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CHƯƠNG 6 
SÁCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 


Thời gian 1954 — 1975 là một giai đoạn hết sức đặc biệt của lịch sử đân tỘCc và 
văn hoá nước ta: Cùng lúc nhân dân ta phải tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược của hai 
cuộc. cách mạng là cách mạng xã hội chủ nghĩa (ở miền Bắc) và cách mạng dân tộc 
dân chủ (ở miền Nam). 

Về mặt văn hoá, ở hai miền đất nước, với hai chế độ chính trị khác biệt và đối lập 


nhau đã có hai nền văn hoá đối lập nhau về tư tưởng: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 


óI BỔI CẢNH LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI 


".. 


Hiệp định Giơnevơ về lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết ngày - 
21/7/1954. Cục điện và tình hình đất nước đã chuyển sang trạng thái đấu tranh mới. 
Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ, lực lượng vũ trang hai bên sẽ phải tập 
ké về hai miền Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời, thực hiện việc tập 


kết trong phạm vĩ 300 ngày và tiến hành hiệp thương hai miền trong thời hạn hai năm, 


Lai 


. —t 


lến tới tổ chức Tổng tuyển cử thống nhất đất nước ngày 20/7/1956. 


¬rxr®rm 


Ở thời điểm lịch sử này, ở cả hai miền Nam Bắc, không khí đấu tranh chính trị 
ất sôi động với nhiều hình thức phong phú dòi thực hiện Hiệp định Giơnevơ. 
€ miền Bắc, song song với việc tiếp quản các vùng mới giải phóng, đón tiếp 


: 
Ệ 


tác lực lượng cách mạng từ phía Nam tập kết ra Bắc là tiếp tục nhiệm vụ ồn định tình ˆ 







ình kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân; tiếp tục cải cách ruộng đất, ổn định tình 
hình chính trị kinh tế xã hội các vùng mới giải phóng, vận động đấu tranh chống 
ưỡng ép di cư vào Nam tại các vùng công giáo và các phần tử phản động tay sai hoạt 
lộng gây rối. 

Ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã dựng lên chế độ thực dân kiểu mới. chính quyền 


lì nhìn độc tài và gia đình trị của Ngô Đình Diệm, biến miền Nam thành một căn cứ 
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¡an sự lớn nhất của Mỹ ở Đông Nam A. Đời sống nhân dân càng bị bản cùng hoá, 


la kinh tế xã hội càng lún sâu vào sự lệ thuộc Mỹ, 

Có thể nói về phương diện kinh tế - xã hội ở cả hai miền có sự khác nhau: ở miền 
c đang trong bước khôi phục. ôn định: ở miền Nam nhân đân ngày càng bị bần cùng hoá. 
F Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu Đăng toàn quốc lần thứ 3 đã được tổ chức và 


c định nhiệm vụ chiến lược là xảy đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và hoàn 


‡ 


nh cách mạng đân tộc dán chủ ở miền Na. 
h ¿ ¬- 
š Kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961- 1965), bước đầu công nghiệp hoá xã 


l chủ nghĩa đã được thông qua. Từ đó, miền Bắc đã có bước chuyển mình lớn. Cuộc 















h động hợp tác hoá nông nghiệp đã hoàn thành về cơ bản. Kế hoạch cải tạo và phát 
ẩn kinh tế 3 năm (1958 - 1960) hoàn thành về cơ bản, tạo tiền đề cho việc bất tay 
hc hiện Kế hoạch năm năm lần thứ nhất. Cùng với đà phát triển của kinh tế, các 
ong trào quản lý khác cũng được mở rộng. Mới thành qua của cách mạng miền Bắc 
u tÁC động đến phong trào đấu tranh chống Mỹ Nguy Ở miền Nam. Công cuộc xây 
ng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã thu dược nhiều thắng lợi cơ bản. Sau TÔ năm 
à bình xây dựng, miền Bắc đã có nhiều đổi thay và phát triển. 

Ở miền Nam, trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân, Chính quyền 

mi Gòn khủng hoảng và có nguy cơ sụp đổ. Đế quốc Mỹ phải mở rộng chiến tranh, 

n hành chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc và đem quân trực tiếp tham chiến ở 

lên Nam. Cả nước có chiến tranh, cả đân tộc cùng đánh Mỹ. Cuộc kháng chiến 

đống Mỹ cứu nước của dân tộc ta liên tục giành nhiều thắng lợi to lớn. Nhân dân La 

Biên tiếp nhá tan các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai. 

Trong hơn 20 năm dấu tranh, nhân đân Việt nam dã đoàn kết chiến đấu, giữ 

h ø miễn Bắc xã hội chủ nghĩa và tiến hành giải phóng miền Nam. Cuộc Tổng tiến : 
ng và nồi dậy đồng loại Mùa Xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 

thống Mỹ cứu nước của đân tộc ta. Từ đây đất nước thống nhất, non sông thu về một 


„ 


Hối. 
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6.2. TĨNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH Ở HAI MIỄN NAM BÁC 


6.2.1. Hoạt đông xuất bản ở miề 





H Đắc xa hôi chủ nghĩa (1954- 197% 





Ở miễn Bắc, sau Hiệp định Giơnevơ được ký kết, hoạt động xuất bản đã bắt đầu 
phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển nền xuất bản xã hội chủ nghĩa. , 
| Ngày 10/10/1954, Quân đội Nhân dân trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Các cơ 
quan thông tấn, báo chí, xuất bản cũng được triển khai hoạt động một cách kịp thời để 
phục vụ yêu cầu thông tín tuyên truyền. 

Báo Nhân Dân, báo Cứu quốc, đài phát thanh được chuyển từ Việt Bắc về cùng 
một số báo tư nhân tập trung tuyên truyền cho nhiệm vu chính trị trước mắt. Các Nhà 
guất bản Sự thật, Lao động, Nhà ¡n Quốc giai Trung ương cũng triển khai công tác 
Kuất bản và quản lý xuất bản của mình. Lực lượng xuất bản, in và phát hành qUỐC 
loanh duy trì và mở rộng từng bước nền xuất bản xã hội chủ nghĩa, đáp ứng kịp thời 
nhiệm vụ chính trị, văn hoá tại các vùng mới giải phóng nhất là các thành phố lớn 
lồng thời quản lý và hướng đẫn các hoạt động xuất bản tư nhân đi đần vào nề nếp 
heo hướng xuất bản xã hội chủ nghĩa. 

Một số nhà xuất bản mới được thành lập trong các năm 1956 - 1957: Nhà xuất 
sản Giáo Dục, Văn hoá, Thanh niên, Phụ nữ, Kữm Đồng, Nông thôn... 

Tháng 7/1956 sau khi phát hiện các biểu hiện sai lầm của công cuộc Cải cách 
uộng đất nên báo chí và xuất bản phải triển khai phục vụ công tác sửa sai bằng các 
tuất bản phẩm của mình. 

Tháng 9/1956 tiến hành việc thống nhất hai hệ thống giáo dục: hệ thống giáo 
lục ở vùng kháng chiến và hê thống giáo dục ở vùng mới giải phóng cho 5046 trường 
lọc các cấp với 95 van học sinh. Trong đó việc phân loại và tổ chức in sách phục vụ 
ho các trường cũng rất phức tạp và nặng nẻ. 

Ngày LÍ tháng 12 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lênh số 282 về 
Sát động thông tin tuyên truyền và xuất bản sách báo. Sác lệnh không chỉ khẳng 


ịnh quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản sách báo mà còn quy định rõ quyền hạn 
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{ nghĩa vụ của thông tấn, báo chí và xuất bản về quy định 5 nhiệm vụ cơ bản của 
ìng tác tuyên truyền như sau: 


1. Không được tuyến truyền chống lại Nhà nước. 


t 
lệ 
L 
ị 


2. Không được tuyên truyền phá hoại họa bình, thống nhất, độc lập, dán chủ ở 


tước Việt Nam đân chủ cộng hoà và không được tuyên truyền phá vở sự thông nhất, 
lã 
bài °ới trone nhân dân và các dân tộc [FOHĐ NHÓC. 


BH 


3. Không được tuyên truyền gây hận thì hoặc gáy tại hại cho tình hữu nẹhị 


th n‡ Tả 


lựa nhân dân Việt Nam với các nước bè bạn, không được tuyên truyền khuynh hướng 


Ị 
Fhường của Chủ nghĩa dân tộc hẹp hỏi và chủ nghĩa đế quốc, khóng được tHYẾN 


“ket: 


uyền cho chiến tranh. 
} 4. Không được để lộ bí mật quốc gia. 
: 5, Không được tuyên truyền cho sự dâm ó, đổi HUY. 

Trong những năm 1955 - 1956 và đầu nãm11957, cả miền Bắc chỉ có 134 tờ báo 
Ẵ hp chí và 14 nhà xuất bản (trong đó báo ngành 50 tờ, báo địa phương 40 tờ, báo và 
hà xuất bản tư nhân 10 đơn vị). Với số lượng các đơn vị thông tấn báo chí xuất bản 
6i trên, về cơ bản đâm bảo yêu cầu về sách báo mà số lượng In chủ yếu là sách học 
ầ đo các nhà xuất bản quốc doanh đảm nhiệm. Lực lượng xuất bản tư nhân chủ yếu 
¡nh doanh về ïn hơn là xuất bản sách. 
.62.1.L. Thành tựu hoạt động xuất bản ở miền Bắc xà hội chủ nghĩa 1954 -1960 
+ Số lượng sách xuất bản đã tăng đáng kế: 
Năm 1955 chỉ có 1,5 triệu bản sách 
Năm 1957, đã lên 1Ô triệu bản, 
Năm J958 số lượng tăng lên gấp nhiều lần. : 
Năm 1960 đã lên tới 14 triệu bản với hơn 2.000 tên sách. 
+ Về tổ chức: Sau khi cơ quan Nhà in Quốc gia Trung ương được chia thành ba 
tgành (in, xuất bản, phát hành) và việc phát hành báo chuyển sang hệ thống bưu điện, 


hức năng làm sách của hệ thống xuất bản được mở rộng. 
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Với sự ra đời của Chỉ thị 51 và ¡72 năm 1959, hệ thống và quy mô xuất bản 
lộ 

lược xác lập lại: Nhiều nhà in ở Trung ương và nhà ¡n theo hình thức công tư hợp 
loanh xuất hiện. Năm 1958, Nhà in Tiến Bộ được cải tạo và mở rộng với kỹ thuật 
iện đại vào bậc nhất Đông Nam Á. Sự giúp đỡ của Liên Xô đã đổi mới kỹ thuật Nhà 
" báo Nhân dân. 

+ Về phát hành: Đã xây dựng được hệ thống các chi sở phát hành các tỉnh 
thằm đưa sách đến tay người đọc và mở rộng công tác phát hành sách ngoại văn trên 
ơ sở hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. | 

ì Công tác xuất bản, in, phát hành thời gian này đã có sự phát triển vượt bậc cả 
ổ số lượng và chất lượng để phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra như: 

| - Phục vụ phong trào hợp tác hoá nông nghiệp và quản lý hợp tác xã, 

- Phục vụ nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa các thành phần kinh tế, 

- Phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục các cấp nhất là hệ thống các bậc phổ 
hông được mở rộng khắp nơi và hệ thống các trường đại học, cao đẳng được mở thêm 
thiểu ngành mới, 

- Phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền đấu tranh thống nhất đất nước, 

- Phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ 3 và công tác của các ngành và đoàn thể, 

- Phục vụ cho nhiệm vụ phát triển các ngành khoa học kỹ thuật, 

- Truyền bá văn hoá cổ truyền của dân tộc và các giá trị văn hoá thế giới, 

- Phục vụ sách báo cho cách mạng miền Nam. 

+ Công tác xuất bản, ¡in và phát hành hoạt động nề nếp và có hiệu quả: Các 
trường đều có sách học, các hợp tác xã đều có quầy sách, các thư viện các cấp đều 
được cung cấp sách, các câu lạc bộ, nhà văn hoá nhất là ở các vùng cao, hẻo lánh đều 

, 
_ có sách để đọc. 
+ Hợp tác quốc tế phát triển trong lĩnh vực xuất bản phát triển : hợp tác với 


Liên xô, Trung Quốc và Cộng hoà Đân chủ Đức... 
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6.2.1.2. Thành tựu hoạt động xuất bản ở miền Bác xã hội chủ nghĩa 1961-1975 

Từ 1961- 1975, ngành xuất bản sách nước ta có sự chuyển biến lớn : 

Về mặt tổ chức: Vụ xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập năm 
cụ có nhiệm vụ giúp Trung ương Đảng nghiên cứu đường lối, phương hướng xuất 
äà kiểm tra việc thực hiện đối với toàn bộ hệ thống xuất bản sách của Trung ương 
địa phương. Cục Quản lý xuất bản thuộc Bộ Văn hoá được hình thành giúp Bộ 
° lý về mặt nhà nước đối với các kế hoạch xuất bản sách, các chỉ tiêu, các định 
# về để tài, số lượng ¡n... ở Trung ương. Ngoài hệ thống các nhà xuất bản của 
lấg, mặt trận và đoàn thể, các Bộ và các hội lớn đều được phép thành lập nhà xuất 


riêng của mình. Ở nhiều tỉnh có Phòng xuất bản nằm trong các Sở (Ty) Văn hoá. 
- Ở miền Bắc hình thành các nhà xuất bản tổng hợp và các nhà xuất bản chuyên 
nh. Các cơ quan không có nhu cầu xùất bản thường xuyên đều có thể xin phép 
Mi bản tạm thời. 
Ồ __ Hoạt động xuất bản miền Bắc không chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị ở miền 
c mà còn phải dành một phần để phục vụ chiến trường miền Nam. Nhà xuất bản Văn 
hệ giải phóng được thành lập ở Hà Nội. Một số nhà xuất bản có bộ phận phục vụ miền 
mm Vì vậy có thêm Nhà xuất bản Giáo dục Giải phóng, Nhà xuất bản Giải Phóng (Nhà 
mí bản Nông nghiệp) được thành lập làm sách phục vụ miền Nam. 
: Hoạt động xuất bản ở miền Bắc trong thập kỷ 60 tương đối ổn định, phát triển 
ảng bộ nhưng từ sau năm 1964 do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, 
kc cơ quan phải đi sơ tán, nên gặp không ít khó khăn nhưng kế hoạch xuất bản sách 
ng năm vẫn hoàn thành vượt mức về chỉ tiêu số lượng và chất lượng. 

Ngành xuất bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của độc giả để phục 
I sách tại các vùng khác nhau của đất nước. Coi trọng việc xuất bản các sách chính 
1 thời sự, văn kiện, chính sách, sách lý luận Mác-Lênin, sách của Hồ Chủ Tịch và 
ín bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời hước đầu mở ra hợp tác với Liên 


lô để xuất bản bộ Lênin toàn tập bằng tiếng Việt, 
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Sách văn học nghệ thuật: Ca ngợi các tấm gương chiến đấu chống Mỹ cứu 
yước của đồng bào chiến sĩ cả nước. Những tấm gương lao động quên mình ở hầm lò,  ” 
xưởng máy, đồng ruộng, lâm trường, vùng biển... với các đề tài điển hình và được 
liễn tả sinh động đã giáo dục có hiệu quả chủ nghĩa anh hùng cách mạng, động viên 
ức người sức của cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. 

Ngoài các tập sách ra còn rất nhiều bản nhạc, tranh ảnh, tranh cổ động đã 
zóp phần đáng kể cổ vũ sức chiến đấu của nhân dân. 

Bên cạnh các để tài trong nước, chúng ta đã quan tâm cả đến các đề tài sách 
: 

lước ngoài góp phần động viên cổ vũ tỉnh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách 
nạng. 

- Để góp phần động viên kịp thời các thành tích chiến đấu sản xuất, học tập, Hồ 
“hủ tịch có sáng kiến cho làm loại sách "Người tốt việc tốt" là loại sách truyện kể về 
\gười thật việc thật với những việc làm, những hành vị đơn giản nhưng rất đáng ca 
gợi và đáng học tập, làm theo trong các lĩnh vực sản xuất, chiến đấu, học tập của 
nọi tầng lớp nhân dân. 

Sách khoa học kỹ thuật tuy tý lệ chưa cao nhưng đã có sự thành công to lớn 
việc trang bị các tri thức khoa học và hướng dẫn kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và 
hiến đấu. Một số sách của ngành y học và công trình kỹ thuật quân sự cần thiết 
hục vụ cho chiến tranh cũng được xuất bản và phổ biến như sách cứu thương, sách 
tể kỹ thuật bắn máy bay... 

Ngoài ra còn dịch nhiều sách khoa học kỹ thuật nước ngoài để phục vụ cho sự 
\ghiệp đào tạo và nghiên cứu. : 

' 

Sách khoa học xã hội cũng có sự đầu tư mạnh đạn cho một số bộ sách lớn về 
lọc thuyết Mác - Lênin, về lịch sử văn học Việt nam và thế giới để phục vụ cho đào 
ạo và công tác nghiên cứu. Đương nhiên do điều kiện chiến tranh và tiềm lực cán bộ 


thoa học còn hạn chế nên chưa có được nhiều sách về các khoa học. 


96 





s https://tieulun.hopto.org_ Ì 


Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học chiếm 
nội tỷ lệ rất lớn trong tổng số sách xuất bản kể về số lượng bản in. Ngay cả các vùng 
só chiến sự ác hệt vẫn có đầy đủ sách giáo khoa cho thầy và trò. 

ị Sách thiếu nhỉ cũng rất được coi trọng. Sách thiếu nhỉ hướng vào chủ đề làm 
leo Năm điều Bác Hồ dạy, phong trào “Nghìn việc tốt”, 


33 é& 


Kế hoạch nhỏ”... chú trọng 
giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 


Với một hệ thống các nhà xuất bản trung ương, hệ thống các nhà ¡n, hệ thống 


TỶỶ__nn mua 


ực cơ quan phát hành sách quốc văn và ngoại văn như : Sự thật, Lao động, Giáo dục, 


n đội, Thanh niên, Phụ nữ, Kim Đồng, Văn học, Văn hoá, Mỹ thuật, Âm nhạc, Y 


Hi = 


học Thể dục thể thao, Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội, Đại học, Nông nghiệp, 
Ngoại văn đã hình thành một lực lượng chủ lực khá mạnh để phục vụ cho công tác 
văn hoá tư tưởng của Đảng. : 
: Công tác xuất bản đã hoạt động có nề nếp và có tác dụng thiết thực đối với dời 
ống chính trị văn hoá của toàn xã hội trong suốt 2L năm hoạt động. Hầu hết sách xuất bản 
đảm bảo đúng về quan điểm chính trị, đường lối văn hoá, khoa học và giáo dục của Đảng 
và Nhà nước . 

Công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ xuất bản được đặt ra với việc thành 
lập Khoa Xuất bản trong Trường Tuyên giáo Trung ương nhằm nâng cao công tác 
nghiên cứu lý luận nghiệp vụ lên bước mới, hạn chế dần chủ nghĩa kinh nghiệm của 
hoạt động xuất bản. 

Từ năm 1969 đến năm 1973 khoá đào tạo Đại học Xuất bản đầu tiên đã tạo ra 
các tiền đề thuận lợi cho CEHG, tác đào tạo các năm tiếp theo. 

Số lượng xuất bản: chỉ riêng năm 1960 miền Bắc đã xuất bản được 27.559.327 
bản sách trong khi thời Pháp thuộc vào thời kỳ phồn vinh nhất (năm 1939) toàn cõi 
Đông Dương cũng chỉ xuất bản được 1.570.009 bản sách. 

Thời gian từ 1955 - 1975 ở miền Bắc đã xuất bản được 31.215 tên sách các loại 


Ƒ 
với số lượng ¡n là 529.384.562 bản sách. Năm 1955 là năm có số lượng tên sách và số 
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zợng bản sách ít nhất (572 tên sách và 5.568.626 bản sách). Riêng năm 1975, năm 
ó số tên sách cao nhất là 2.905 và có số lượng bản in nhiều nhất là 41.618.000 bản. 
ĩnh bình quân mỗi năm xuất bản được 1.500 tên sách và số lượng ¡n là 26.400.000 
ân sách. Bình quấn 0,8 bản sách/người. So với nhiều nước trên thế giới tuy chưa phải là 
ñO song ý nghĩa to lớn của nó ở chỗ là từ một nền kinh tế kém phát triển, trình độ kỹ thuật 
òn thấp và trong điều kiện có chiến tranh phải chi viện sức người sức của cho chiến trường 
tiền Nam, các con số đó quả là một kỳ tích của ngành xuất bản. 

Trong số sách đã xuất bản trong 20 năm, sách giáo khoa chiếm 40%, sách 
hính trị xã hội chiếm 30%, sách văn nghệ (kể cả sách cho thiếu nhi) chiếm 20%, 
ách giáo khoa kỹ thuật chiếm 10%. Sở dĩ sách giáo khoa chiếm tỷ lệ cao là vì sự 
ighiệp giáo dục và phát triển rất lớn ở miền Bắc trong các năm 1960 - 1975. 

Sách chính trị của Nhà xuất bản Sự thật, Lao động và sách biên khảo, nghiên 

ứu của Nhà xuất bản Sử học (1960 - 1963), Nhà xuất bản Quân đội đã góp phần 
tuan trọng động viên sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến 
hống Mỹ và xây dựng đất nước. Cuốn "Khởi nghĩa Lam Sơn và phong trào giải 
. óng dân tộc thể kỷ XV" (Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn) ¡n hai lần 1965 và 1969, 
vu 
Phạm Thị Tam) in bốn lần: 1968, 1970, 1972, 1975. Đặc biệt năm 1971 - 1972 bộ 
sách "Lịch sử Việt Nam” tập I được phát hành đợt đầu 15 vạn bản (năm 1976 ín tiếp 5 
tan bản). 


Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế ký XII" (Hà Văn Tấn, 


6.2.2. Các nhiêm vu chủ yếu của công tác xuất bản ở miền Bắc 

Ngoài việc phục vụ cho nhu cầu phát triển giáo dục còn có nhiệm vụ: 

- Phục vụ cho đấu tranh củng cố và phát,triển miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu 
tranh giai phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 

- Phục vụ cho công cuộc hợp tác hoá nông nghiệp và cải tạo xã hội chủ nghĩa 
các thành phần kinh tế khác hướng theo mục tiểu phát triển nền kinh tế xã hội chủ 


nghĩa. 


98 





https://tieulun.hopto.org 


- Phục vụ các nhiệm vụ cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp và. 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, 
thủ công nghiệp theo hướng xã hội chủ nghĩa, 

- Phục vụ sự nghiệp phát triển đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng đạo đức và 
lối sống xã hội chủ nghĩa, phát triển công tác lý luận, công tác khoa học, cải thiện đời 
sống tinh thần toàn xã hội, 

- Phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng và nhiệm vụ xây đựng Đẳng, chính 
quyền và các các đoàn thể cách mạng... 

Ngành xuất bản có quyền tự hào rằng sách đã có mặt ở khắp các mặt trận, ở 
nông thôn, xí nghiệp, cơ quan và trường học. Sách đã phục vụ cho mọi nhiệm vụ, mọi 
yêu cầu của mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, góp phần vào chiến thắng của toàn 
đân tộc. 

Mặc dầu đo giới hạn của thời gian, chưa thể thấy hết tác dụng của sách đã được 
xuất bản, nhưng một điều cần khẳng định là trong giai đoạn này chúng ta không có 
các xuất bản phẩm độc hại và toàn ngành xuất bản đã vững vàng về quan điểm chính 
trị, từng bước nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, được độc giả hoan nghênh. 
6.2.3. Hoat đôn 1954-1975 
6.2.3.1. Hoạt động xuất bản ở miền Nam dưới chế độ Mỹ - Nguy (1954-1960) 


xuất bản ở niền Nam dưới chế đô Mỹ - Nơu 





Ngay sau khi nắm chính quyền ở miền Nam, Ngô Đình Diệm đã cấm đoán tất 
cả các sách báo có nội dung tiến bộ xuất bản trước đó. 

Ngày 17/10/1955 ra Dụ số 65 quy định sự kiểm soát đối với tất cả các loại ấn 
phẩm, cấm các xuất bản phẩm có nội dung tiến bộ và bưng bít thông tin, thi hành việc 
cấp giấy phép, cấp vốn và trực tiếp chỉ đạo xuất bản hàng loạt sách báo đủ loại với nội 
dung chống cộng khát máu. 

Ngày 14/12/1955 Nghị định số 360- ND /BTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
Trân Chánh Thành buộc các cá nhân tổ chức muốn xuất bản sách báo phải được Bộ 


trưởng Bộ Thông tin cho phép. 
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Ngày 11/1/1956 Diệm lại ban hành Đụ số 6 liên quan đến vấn để an ninh và 
quốc phòng là cho phép Bộ Nội vụ xử lý các phần tử "nguy hiểm" bằng cách cho an 
trí hoặc quy định nơi cư trú chịu sự kiểm soát hành chính. Với đạo dụ này, hàng loạt 
người yêu nước, kể cả nhà văn, nhà báo, người xuất bản bị giam giữ và cầm tù. 

Ngày 19/2/1956 Diệm lại ký Sắc lệnh số 23- TTP ra lệnh đình chỉ việc kiểm 
duyệt báo chí, nhưng vẫn giữ nguyên chế độ kiểm duyệt xuất bản. Nhưng ngay sau đó 
20/2/1956 Diêm lại ra Sắc lệnh số 13 ấn định hình phạt bằng tiền và giam giữ đối với 
các nhà báo và tờ báo vị phạm. 

Với các thể chế chính sách trên, Mỹ - nguy đã cố gắng đặt nên móng cho chính 
sách thực đân mới về văn hoá vừa mạng tính cách " Mỹ hoá", chống cộng sản, vừa 
cốt tạo nước sơn “dân tộc - quốc gia" cho nguy quyền để mị dân. 

ĐI đôi với chính sách cấm đoán các sách báo tiến bộ và truy lùng các cây bút 
có tỉnh thần yêu nước, xuất bản sách ở miền Nam luôn đành cho ưu tiên nuôi dưỡng 
các cây bút tay sai chống cộng và du nhập sách báo Mỹ. Trên diễn đàn công luận tại 
miền Nam thời gian đó luôn xuất hiện một số cây bút "nổi tiếng" làm tay sai Mỹ 
nguy, núp dưới chiêu bài “quốc gia, nhân vị”. Nhưng do tư tưởng và tư cách yếu kém 
nên ảnh hưởng trong quần chúng rất có hạn. 

Vấn đề "hiện đại hoá” ngành xuất bản thông tin được Mỹ nguy coi trọng và 
chúng đã đầu tư lớn cho “cuộc chiến tranh ý thức hệ”. Nhà xuất bản Văn nghệ dân tộc 
trực tiếp do Cục trưởng Cục chiến tranh tâm lý điều khiển... 

Mỹ đã đưa vào miền Nam của một núi sách từ vỡ lòng đến đại học. Tiểu thuyết 
ái tình, kiếm hiệp, sách tử vị bói toán xuất bản ngày càng nhiều. Văn hoá Mỹ đã gạt 
“Văn minh Pháp” sang bên lề, chiếm lĩnh thị trường sách báo miền Nam. 

Các nhà xuất bản tư nhân có lương tâm đã cho xuất bản các sách giáo khoa, 
sách dạy nữ công gia chánh, sách truyện đân gian... Dường như họ cũng cố tìm con 


đường làm ăn cho phù hợp với hoàn cảnh mới. 
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Sau Hiệp định Giơnevơ, số nhà xuất bản ở miền Nam tuy nhiều hơn miền Bắc, 
nhưng số lượng sách ¡n ra ít về số lượng và nghèo nàn về nội dung. Vì miền Nam lúc 
đó đang chìm trong chính sách khủng bố phát xít của Mỹ Diệm. 

Đo sự phá hoại của đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm nên việc 
thực hiện hiệp thương và tổng tuyển cử không thể tiến hành được. Ở miền Nam, nhân 
dân đã áp dụng nhiều phương pháp đấu tranh như thành lập Phong trào Hoà bình Sài 
Gòn ~ Chợ Lớn (1954), Phong trào cứu trợ nạn nhân không có nhà ở (1957), Phong 
trào đấu tranh đòi hiệp thương, Phong trào tẩy chay việc trưng cầu dân ý về cuộc 
Tổng tuyển cử của Diệm (1950 - 1956)... Mọi cuộc đấu tranh và mọi phong trào của 
đồng bào miền Nam đều bị Mỹ Nguy đàn áp rất đã man, tiêu biểu là vụ thảm sắt tại 
nhà giam Phú Lợi: đầu độc trên 1.000 tù nhân ngày 1/12/1958, các cuộc thanh trừng 
cộng sản, ly khai cộng sản. Dã man nhất là chúng ra Sắc lệnh 10/59 lê máy chém 
khấp nơi để tần sát những người tham gia kháng chiến chống Pháp và các lực lượng 
đối lập. 

Từ năm 1958 - 1960, cùng với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, 
Phong trào Đồng Khởi của cách mạng miền Nam phát triển, công tác xuất bản có 
thêm những biểu hiện mới, phong phú. 

Khí thế cách mạng sôi sục trong nhiệm vụ khôi phục kinh tế và phát triển văn 
hoá ở miền Bắc luôn gắn bó với ý thức để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tháng 9/1960 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng được tổ chức tại Hà 
Nội. Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: " Đại hội này là Đại hội xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất đất nước”. Như vậy ià nhiệm vụ 
được đặt ra với cả hai miền là xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đẫt nước. 
Miền Bắc phải làm chỗ dựa cho miền Nam. 

Không chịu khuất phục trước sự thống trị của Mỹ nguy, nhân dân miền Nam 
tiếp tục các hình thức đấu tranh phong phú và kiên quyết như cuộc khởi nghĩa Trà 
Bồng (Quảng Ngãi) năm 1959, Bến Tre (17/1/1960). Các cuộc nổi dậy phá ấp chiến 
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lược, đòi về nơi cũ làm ăn, kêu gọi chồng con rời bỏ hàng ngũ địch diễn ra khá sôi 
sục gây cho Mỹ nguy nhiều lúng túng. 

Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được thành lập tập 
hợp các lực lượng dân tộc, yêu nước, tổ chức đấu tranh chống Mỹ nguy vì hoà bình, 
độc lập, đân chủ và thống nhất của Tổ quốc. 

Tóm lại trong khi miền Bắc hoàn thành kế hoạch 3 năm cải tạo và bước đầu 
phát triển kinh tế (1958 - 1960) thì cách mạng miền Nam cũng đã vượt qua thời kỳ 
khó khăn, ác liệt nhất của cuộc "chiến tranh đơn phương" của Mỹ nguy. Đó cũng là 
những điều kiện để hoạt động xuất bản sách ở nước ta có sự thích ứng mới. 

6.2.3.2. Hoạt động xuất bản ở miền Nam dưới chế độ Mỹ - Nguy (1961-1975) 

Từ năm 1961 chính quyền Diệm phải nới lỗng kiểm soát xuất bản sách báo để 
tạo ra bộ mặt "dân chủ” "tự do”. Chúng mở rộng việc xuất bản báo chí. Ngoài các tờ 
báo chính của Diệm như "Cách mạng quốc gia” xuất hiện một số báo mới như "Sài 
Gòn mới", "Tiếng đêm", "Đồng nghiệp"... Nhưng nguy quyển ngày càng khủng 
hoảng. Cuộc đảo chính lật đổ chế độ Diệm - Nhu (11/1963) càng làm cuộc khủng 
hoảng chính trị ở miền Nam thêm sâu sắc và kéo dài. Tuy nhiên chính nó lại làm cho 
việc xuất bản sách báo thêm phong phú, phức tạp. 

Ngày 19/2/1964 Nguyễn Khánh ra Sắc lệnh số 2-64 của Bộ Nội vụ cho phép 
các đảng, các phe phái được quyền hoạt động xuất bản. Tiếp đó Sắc lệnh 10-64 ngày 
30/4/1964 cho phép các chủ tư nhân không theo cộng sản hoặc lực lượng trung lập 
nếu nộp 200.000 đồng đều có thể được xuất bản và kinh doanh sách báo. 

Số lượng báo xuất bản tăng từ 9 lên 40 tờ, số lượng cơ sở xuất bản và kinh 
doanh sách cũng tăng lên hàng trăm song số lượng sách mới Inˆra đêù không quá 
1.000 bản. 

Mỹ đưa vào miền Nam nhiều máy móc, thiết bị cho ngành in cùng với sách báo 
Mỹ. Bởi vậy, từ năm 1965 - 1970 ngành ¡in Sài gòn có bước phát triển nhảy vọt với 


các máy in ốp-sét nhiều màu, giấy ¡n tốt. Ngành xuất bản sách bước vào giai đoạn sản 
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có tính công nghiệp, số vốn cần thiết để xuất bản sách báo tăng lên nên “hút” 
sác cơ sở nhỏ vào các toà báo lớn và nhà xuất bản lớn 

Thời kỳ này ở miền Nam có khoảng 5 nhà xuất bản lớn như "Khai trí”, "Sống 
"Nam cường", "Đồng Nai", "Hiện đại" với 150 nhà xuất bản nhỏ làm vệ tính cho 
hà xuất bản lớn nói trên. 

Nguyễn Văn Thiệu được Mỹ đưa lên ghế Tổng thống nguy quyền Sài Gòn. Thiệu đã 
hành Sắc lệnh số 019-69 ngày 30/12/1969 mở rộng quyền "tự do”, "đân chủ” giả 
nhưng thực chất chỉ nhằm tạo dựng “sự đối lập giả tạo” đúng như Điều 19 của 


quật này quy định: "Không được dùng sách báo để phổ biến các tin tức, các tài 







và luận điệu nhằm đề cao chủ nghĩa, chủ trương hay hành động của cộng sản 
cc trung lập thân cộng sản...”. Đây là âm mưu rất xảo quyệt của chế độ Mỹ nguy và 
sự tiếp tục các chính sách phản dân hại nước của các chính quyền tay sai trước đó. 
Ì Năm 1973, ở miền Nam đã có tới 49 nhà xuất bản sách văn nghệ và giáo dục, 
5 nhà xuất bản sách nhi đồng, 25 nhà xuất bản sách giáo khoa, 43 nhà xuất bản sách 
toa học, với số lượng sách và tên sách như sau: 
Năm xuất bản Số đầu sách xuất bản 
584 
65S 
787 
1.300 
1.776 
1,200) 
6ö0 (1/2năm) 












































Số lượng in mỗi tên sách trên dưới 1.000 bản, về chất lượng nói chung là thấp. 
Chính sách dân chủ trá hình trong Luật 019/69 không cải thiện nổi tình hình và 
tùng với sự thất bại về chính trị quân sự nên tháng 8/1272 Mỹ nguy phải hốt hoảng 


san hành Sắc luật 007/TT/SLU. Sắc luật này buộc những ai có ký quỹ 20 triệu mới 
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được ra báo hàng ngày, 10 triệu được ra báo định kỳ và phải ký quỹ để phát hành. 
Thêm vào đó là các hình phạt rất gay gắt. 

Về xuất bản thì càng phải ký quỹ nhiều hơn, có khi tới 50 triệu đồng đối với 
một cơ sở. Như vậy với Sắc luật 007 Mỹ nguy đã phải quay trở lại chế độ kiểm soát 
hà khắc, quân phiệt kiểu Ngô Đình Điệm. Đó cũng là cái vòng luẩn quẩn của một 
chính sách văn hoá lệ thuộc Mỹ, phân dân tộc. 

Tuy nhiên, trong thời gian này, dưới chế độ Mỹ nguy vẫn có những người cầm 
bút có lương tâm như Đương Tử Giang, Lê Vĩnh Hoa, Trần Ngọc Sơn, Trọng Tuyên, 
Dương Tử Giang. Nhưng tất cả đều bị bắt và tra tấn dã man. Có người bị bắn chết 
trên đường đến trại giam Biên Hoà. Các tác phẩm đề cập đến đạo lý, nhân nghĩa, thủy 
chung hy sinh... mang xu hướng dân tộc tiến bộ đều bị cấm xuất bản . 

Tức nước vỡ bờ, ở miền Nam xuất hiện các phong trào "Chống văn hoá thực 
dân mới” lên cao với các khẩu hiệu "Chống giầy Mỹ dẫm lên Tổ quốc ta", "Dậy mà 
di" và các cuộc đốt phòng Thông tin Mỹ tại Sài Gòn, đốt xe Mỹ... ở nhiều nơi. 

Nhận xét hoạt động xuất bản: 

Từ năm 1965 sự bùng nổ về báo chí và xuất bản trong vùng Mỹ nguy kiểm soát 
có qui mô khá lớn. Hàng trăm tờ báo, nhà xuất bản mọc lên, thuộc đủ các khuynh 
hướng chính trị. Có cả các cơ sở xuất bản của Phật giáo (tủ sách "Vạn hạnh", "Trí 
đăng”...), của Thiên chúa giáo (như “Minh đức") và tung ra thị trường khối lượng sách 
lớn. 

Kinh doanh xuất bản sách vùng đô thị đạt đến trình độ khá cao, tiếp cận và hoà 
nhập thị trường sách của thế giới tư bản. Kỹ thuật in ấn và nghệ thuật trình bày khá 
tốt; sách in khá đẹp. Ộ 

Về nội dung: Phải nói mảng sách văn học, nghệ thuật, chính trị và tư tưởng có 
vị trí khá lớn. Chưa bao giờ ở miền Nam có một khối lượng sách lớn đến như vậy. Họ 
đã cố gắng giới thiệu mọi "tỉnh hoa” của tư tưởng tư sản Phương Tây và Mỹ từ Kăng, 


Nít sơ đến J.P. Satre, A. Camuyt. Từ sách "Chưởng” Kim Dung, tiểu thuyết tình ái 
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Quỳnh Dao đến Xonxenitson, từ thuyết Cấu trúc Phân tâm học đến triết học Nhật 
Bản... 

Các cây bút "nội địa" cũng có nhiều người mà những tác phẩm của họ nói chung là 
xa lạ, nếu không kể đến sự đối lập vơí cộng sản như Chu Tử, Võ Phiến, Doãn Quốc Sỹ... 

Có những mảng sách mà việc đánh giá nó còn phức tạp. Nhiều tác giả vừa gắn 
bó lại vừa phản kháng chế độ Mỹ nguy và hơn hết là sùng bái văn mình Phương lây 
và Mỹ, có khi thần bí — trong đó lẫn lộn yếu tố tích cực và tiêu cực thực, rất khó tách 
biệt. Đó là những cuốn sách đủ loại khá "nổi tiếng" khi đó như của Kim Định, Trần 
Thái Đĩnh, Nguyễn Văn Trung... 

Rừng sách của miền Nam thời kỳ này có rất nhiều nguy hại mà chúng ta còn 
phải khắc phục hậu quả đến ngày nay. Tuy vậy với nhãn quan lịch sử cũng không thể 
bỏ qua một sự thực khác, những giá trị khác, đích thực. Người Việt Nam bao giờ cũng 
có dòng mấu yêu nước. Nếu như xưa kiz, Sài Gòn tự hào vì có những trí thức như 
Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường rồi Trần Hữu Độ, Trần Huy Liệu đã xuất bản 
sách báo chống Tây thì thời kỳ này cũng vậy, vẫn có những trí thức đũng cảm chống 


Z1 


lại hoặc "bất hợp tác” với Mỹ nguy. 

Trong bối cảnh khác, những nhà hoạt động văn hoá và xuất bản đã cùng nhau 
xây dựng những tủ sách yêu nước tiến bộ. Đó là những "Bút màu” (Vũ Hạnh), “Bọt 
biển và sóng ngầm) (Chánh Trung), "Nước ta còn đó, cho cây rừng còn xanh lá" 
(Nguyễn Ngọc Lan), “Phạm Duy đã chết như thế nào?” (Nguyễn Trọng Văn)... 

Sách nghiên cứu, sách tra cứu cũng là những cống hiến đáng kể. Hàng chục bộ 
sách lớn nhỏ về triết học, lịch sử, khảo cứu, văn học Việt Nam và thế giới... Kiêng các 
bộ sách quý của dân tộc, tủ sách dịch thuật của các trí thức yêu nước, tiến bộ cũng 
góp chung với miền Bắc, xuất bản được nhiều bộ có giá trị lâu dài; trong đó quan 
trọng nhất là "Thư tịch" của Văn khố triều Nguyên. Đó là không kể nhiều tạp chí có 
chất lượng, lành mạnh, nghiêm túc như “Tạp chí Sử địa”, Bách khoa", "Văn hoá 


nguyệt san", "Đối diện", "Trình bày”, Văn'... 
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-ø.2.4. Hoat đông xuất bản sách, báo trong vùng giải phóng 

Đây là hiện tượng thật đáng trân trọng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. 
-Con số các cơ sở xuất bản không phải là ít ỏi ở vùng giải phóng từ Trung ương Cục 
"miền Nam, các thành uỷ, tỉnh uỷ đến các cơ sở xuất bản của Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt 
Nam, đến các quân khu, các hội... cũng đã xuất bản được nhiều ấn phẩm giá trị, mang 


đậm tỉnh thần yêu nước và cách mạng, tính lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 
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CHƯƠNG 7 
SÁCH VIỆT NAM GIẢI ĐOẠN 1975-1985 


bối CẢNH LỊCH SỬ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Sau thắng lợi vĩ đại hoàn thành sự nghiệp giải phóng Tổ quốc vào Mùa Xuân 
n 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước ta tiến vào giai đoạn cách 
ng mới: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tháng 6-1976, Tổng tuyển cử bầu quốc hội khoá V, trong Kỳ họp thứ nhất 

ốc hội đã nhất trí đổi tên là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tháng 12 năm 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng đã đề ra đường lối 
ung về cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng nền kinh tế ở nước ta. Bắt đầu 
3i kỳ khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, cải tạo và phát triển văn hoá. 

— Năm 1972, chiến tranh biên giới Tây nam và biên giới phía Bắc đã ảnh hưởng 

u sắc đến đời sống xã hội nước ta. Nhân dân ta tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ 
$ quốc, bảo vệ an ninh chính trị đã giành được những thắng lợi to lớn, củng cố hơn 
tữa khả năng quốc phòng của đất nước. 

Tháng 3 năm 1982, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V đã cụ thể hoá đường 
ối của Đảng ở Đại hội LV, vạch ra chiến lược kinh tế - xã hội cho chặng dường đầu 
lên, những mục tiêu kinh tế và xã hội tổng quát của những năm 80, xác định đúng 
lắn những chính sách lớn về kinh tế, xã hội. 

Trên mặt trận kinh tế, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu dắng kể trong 
1ông nghiệp, công nghiệp, g1ao thông vận tải, vùng bị thiên tai nặng nề đã vượt qua 
được nạn đói. Mức sống của nhân dân vẫn còn thấp, song đời sống của nhiều vùng đã 
có những mặt được cải thiện. 

Ở miễn Nam, một bộ phận công thương nghiệp tư doanh bước đầu được cải tạo, 
tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp nhỏ được sắp xếp lại. Một bộ 


phận nông dân đã được tổ chức vào các tập doàn sản xuất. 
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Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình kinh tế, xã hội nước ta đang 
có những khó khãn: 

- Cơ chế quản lý bao cấp nặng nề và những sa! lầm trong quá trình thực hiện 
chính sách giá lướng tiền đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội nước ta, sản 
xuất mất cân đối, thu nhập quốc dân tăng chậm nhưng dân số tăng nhanh. 

- Tài nguyên của đất nước chưa được khai thác tốt lại bị sử dụng lãng phí, nhất 
là đất nông nghiệp và tài nguyên rừng, lưu thông không thông suốt, phân phối rối ren, 
vật giá tăng nhanh. 

- Những mất cân đối lớn trong nền kinh tế: giữa cung và cầu về lương thực, 
thực phẩm, hàng tiêu dùng. Kinh tế quốc doanh suy yếu. Các thành phần kinh tế khác 
chưa được sử dụng. 

- Đời sống của nhân dân, nhất là công nhân, viên chức còn nhiều khó khăn. 
Hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển, công bằng xã hội bị vi phạm làm giảm 
lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước. Chúng ta chưa thực hiện được 
mặc tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội, Ổn định đời sống nhân dân. 

Cùng với sự hình thành chế độ mới và nền kinh tế mới, việc xây dựng nền văn 
hoá mới và con người mới đã thu được những thành tích nhất định. 

Chúng ta nhận thức rằng chế độ mới và nền kinh tế mới có ảnh hưởng quyết 
định đến sự hình thành nền văn hoá mới, con người mới. Ngược lại những thắng lợi 
của sự nghiệp xây dựng nền văn hoá mới, con người mới là động lực thúc đẩy việc 
xây dựng chế độ mới và nền kinh tế mới. " 

Xây dựng nền vần hoá mới, con người mới là sự nghiệp có nội dung toàn diện, 
trong đó hệ thống giáo dục có tầm quan trọng hàng đầu. Sự nghiệp giáo dục đang bắt 
đầu chuyển biến theo phương hướng cải cách. Ở miền Nam nhanh chóng cải tạo nên - 
giáo dục Mỹ - nguy xây dựng cơ sở của nền giáo dục cách mạng, thống nhất chương 
trình giảng dạy, mở rộng trường cho con em nhân dân lao động. 

Trong công cuộc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới, chúng ta đã thu 


được những kết quả bước đầu: "Văn hoá thực đân mới” ở miền Nam bị xoá bỏ vỀ cơ 
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\ văn hoá cách mạng trong kháng chiến càng phát triển mạnh mẽ sau thắng lợi 


tac bộ, nhà văn hoá tiếp tục được mở rộng. 


1975. Phong trào văn hoá, nghệ thuật quần chúng, hoạt dộng triển lãm, thư viện, 


Sáng tác văn học, nghệ thuật được chú ý, đã xuất hiện một số tác phẩm có giá tri. 

Phong trào thể dục thể thao ở cơ sở đã có những tiến bộ đáng kể, mở rộng thêm 
¡ địa bàn một số huyện, một số ngành. 

Tuy nhiên cũng còn những thiếu sót: chất lượng giáo dục giảm sút nghiêm 
„Ig; Không những giảm sút nghiêm trọng về chất lượng văn hoá, khoa học - kỹ thuật 
'còn buông lỏng việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và đạo đức cho thế hệ trẻ. 
§ạt động văn hoá có những hiện tượng lệch lạc. Tàn dư văn hoá thực dân mới, 


ng hủ tục, mê tín dị đoan có chiều hướng trỗi dậy. 
' HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH 1975-1985 
- — Từ30-4-1975, công tác xuất bản sách đã có những chuyển biến mạnh mẽ. 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đẳng tại Đại hội đại biểu 
ần quốc lần thứ V đã nêu rõ: "Báo chí, xuất bản... là những bộ phận rất quan trọng 


của mặt trận văn hoá, tí tưởng. Mấy năm qua, các ngành này có những cố gắng lớn 


tong việc phổ biến những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, những ï 






Hởng tiến bộ, những kiến thức khoa học và kỹ thuật, những thành tu văn hoá và 


li 


nghệ thuật của dân tộc và của loài HgHỜI ”. 

n Sau khi thống nhất Tổ quốc, công tác xuất bản được ổn định về mặt tổ chức và 
mỏ rộng trong cả nước. Với những phương tiện, vật tư được chuẩn bị trước Ở miền 
Bắc và có thêm cơ sở vật chất kỹ thuật ở miền Nam, đội ngũ cán bộ xuất bản càng 
trưởng thành, sách và văn hoá phẩm cách mạng dã tăng nhanh về số lượng và đảm 
Đảo vẻ chất lượng. 

Ngành xuất bản đã dự trò trên 20 triệu bản sách ở kho sách Trung ương, hàng 


triệu bản ở các thư viện Trung ương và các tỉnh, hàng triệu văn hoá phẩm các loại. 
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Khối lượng sách và xuất bản này đã được đưa ngay vào miễn Nam sau chiến địch Hồ 

Chí Minh cùng với một đội ngũ cán bộ xuất bản, in và phát hành. Để phục vụ kịp thời 

nhu cầu lớn của đồng bào vùng mới giải phóng, Bộ Văn hoá đã lọc ra 1.000 tên sách, 

mẫu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mẫu văn 

hoá phẩm và đã gửi ngay vào Thành phố Hồ Chí Minh để ¡n lại, bổ sung cho khối 
lượng xuất bản phẩm. 

Trong những năm 1975 - 1977 và đặc biệt là định cao năm 1978, số lượng xuất 
bản ngày càng tăng về số đầu sách, số bản In và số trang ¡n. So với nám 1974, năm 
1978 .đã-xuất bản tăng hơn 2 lần về số cuốn, gần 2,8 lần về số bản in và gần 2,5 lần về 
số trang. 

Yêu cầu của bạn đọc ở vùng mới giải phóng đã được đáp ứng kịp thời, trước hết 
là sách về đường lối, chính sách của Đảng, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
-các đồng chí lãnh đạo khác, sách phổ biến chủ nghĩa Mác- Lênin, những tác phẩm về 
truyền thống đoàn kết trong đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, về chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của nhân dân ta; những tác phẩm tiêu biểu cho thành tựu văn 
_ hoá, nghệ thuật ở trong nước và thế giới, sách cho thanh niên và thiếu nhi, sách ngoại 
văn, đặc biệt là sách giáo khoa. Năm học 1975 - 1976, các trường học ở miền Nam đã 
. có thể học theo chương trình và sách giáo khoa mới. Năm 1975 - 1976 chi riêng Nhà 
xuất bản Giáo dục đã xuất bản 804 cuốn 72.230 triệu bản và 10.270 triệu trang in. 
Đồng thời với việc đưa sách và văn hoá phẩm cách mạng vào miền Nam, Đảng 
đã nhanh chóng nắm trong tay các cơ sỞ sản xuất lớn và các kho vật tư kỹ thuật do 
địch để lại, cải tạo và sắp xếp lại các nhà in, hệ thống phát hành, thực hiện chủ 
chương Nhà nước quản lý chặt chẽ ba khâu của ngành xuất bản. : 
Sách nghiên cứu: Theo sắt tình hình chính trị, tư tưởng và những chủ trương 
_biện pháp tháo gỡ khó khăn của Đảng và Nhà nước, các nhà xuất bản chính trị Ở 
Trung ương đã có những sách nghiên cứu làm cơ sở lý luận cho đường lối, chính sách, 


| những quy định và pháp luật, cụ thể hoá đường lối của Đảng. 
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Hoàn thành việc dịch và xuất bản Toàn tập Lênin lần thứ V gồm 55 tập và bộ 
tên tập Mác - Ảngghen, xúc tiến việc xuất bản Toàn tập Mác - Ảngghen. 
Những tác phẩm của Hồ Chủ tịch đã được xuất bản thành bộ tuyển tập mới, 


hg thời tiến hành một cuộc sưu tập lớn để xuất bản Toàn tập Hồ Chí Minh. Tập l1 


















Toàn tập được xuất bản năm 1980 vào dịp 50 năm thành lập Đảng, 90 năm ngày 

n của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm ngày thành lập nước. Đến năm 1983 đã 

lí bản Hồ Chí Minh Toàn tập (5 tập đầu). 

È Cùng với Nhà xuất bản Sự thật, các nhà xuất bản khác đã xuất bản nhiều tác 

lên chuyên đề của Hồ Chủ tịch cho các đối tượng khác nhau. Tập "Nhật ký trong 

ì , Bộ Tuyển tập về cách mạng xã hội chủ nghĩa và nhiều tác phẩm lý luận quan 

Enp của các đồng chí lãnh đạo của Đảng đã được xuất bản và tái bản. 

} Sách khoa học xã hội đã xuất bán được nhiều sách nghiên cứu lý luận, nhiều 

ch có giá trị về lịch sử dân tộc, khảo cổ học,nghiên cứu văn học, xã hội học, ngôn 

Eữ học và các bộ môn khoa học khác như “Việt Nam những sự kiện lịch sử 1954 - 
D86", "Tổng tập văn học Việt Nam ”, "Lịch sử Việt Nam tập II”. 

_ Về khoa học kỹ thuật, các loại sách khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở của các 
bành và sách phục vụ cho các trường dạy nehề được chú trọng. Nhiều bộ sách cần 
hết phục vụ yêu cầu sản xuất nông, lâm nghiệp, nghề cá, kinh tế gia đình... cũng „đã 
tợc xuất bản. Một số sách khoa học phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh, rèn luyện 
để lực, giữ gìn sức khoẻ cho mọi người, hướng dẫn sinh để có kế hoạch, được xuất 
ín và được bạn đọc hoan nghênh. 

: Sách văn học nghệ thuật đã tập trung vào những chủ đề tư tưởng lớn: giáo dục 
tuyển thống đánh giặc giữ nước, đạo đức và lối sống cách mạng, xây dựng ý thức xã 
Đi chủ nghĩa, tư tưởng tự lực tự cường, dám nghĩ đám làm, đổi mới cách làm än, 
cố ống bảo thủ trì trệ. 

_ Sách danh nhân văn hoá, đã được chú trọng xuất bản. Các khía cạnh từ thân 


tế và sự nghiệp của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đến cuộc đời các nhà 
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khoa học, các nghệ sĩ có tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước là những sách quý có 
tác dụng quan trọng đối vơí việc xây dựng lý tưởng, hoài bão lớn cho tuổi trẻ. 

Sách giáo khoa phổ thông và đại học đã được Đẳng, Nhà nước đặc biệt quan 
tâm nhằm phục “vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập: hơn 60% lượng giấy hàng năm 
dùng cho in loại sách này. Phục vụ cho cải cách giáo dục, bắt đầu từ năm học 1981 - 
1982, bộ sách lớp I cải cách của Nhà xuất bản Giáo dục đã được in nhiều mầu với 
gần 16 triệu bản và 1,6 tỷ trang in. 

Sách đọc thêm cho thanh niên và thiếu nhí, Nhà xuất bản Kim Đồng và Nhà 
xuất bản Măng non mỗi năm đã xuất bản 8 triệu bản sách cho các bạn đọc nhỏ tuổi. 

Sách phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo dục đứng viên cũng 
được quan tâm đúng mức, đảm bảo đủ sách học và tài liệu tham khảo cho hệ thống 
các trường Đảng trong cả nước, đồng thời hỗ trợ cho các trường Nhà nước về học tập 
chính t1. Í 

Công tác xuất bản đối ngoại và hợp tác quốc tế được coi trọng. Đã có nhiều 
sách giới thiệu đường lối chính sách của Đảng, những thành tựu lớn của cách mạng 

: Việt Nam trong mấy chục năm qua, chính sách đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn 
¡ mới... vớt bạn đọc ngoài nước. 

: Hợp tác quốc tế về công tác xuất bản đã được mở rộng, đặc biệt là từ khi Việt 
tNam chính thức tham gia Hội đồng Tương trợ kinh tế (khối SEV), ta đã có điều kiện 
“thuận lợi đưa nhiều sách và văn hoá phẩm Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời nhập 
vào nhiều sách thuộc đủ các thể loại chính trị, văn học, khoa học kỹ thuật... có chất 
lương tốt đáp ứng nhu cầu đọc trong nước. 

Ta đã giúp Lào và Cñmpuchia nhiều sách giáo khoa, sách học bổ túc văn hoá, 
kinh nghiệm để biên soạn sách chính trị, lý luận, địch sách kinh điển của chủ nghĩa 
Mác- Lênin, đồng thời hỗ trợ trong công tác xuất bản đối ngoại. 

Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vật tư còn thiếu thốn... nhưng 
những người làm cóng tác xuất bản, in và phát hành đã nêu cao phẩm chất chính trị, 


đạo đức cách mạng, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hoá. 
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Những thành tựu đã đạt được là nhờ tỉnh thân chủ động sáng tạo, lao dộng tích cực 


của đội ngũ cán bộ trong ngành xuất bản và đội ngũ tác giả trong cả Hước. 


73. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 1975-1985 

+ Sách lý luận chính trị 

Từ sau 1975, loại sách này càng có vị trí lớn, vì nhu cầu bạn đọc, đặc biệt ở 
miền Nam càng lớn. Nhiều loại sách lý luận và chính trị xã hội đã được xuất bản. 

Riêng Nhà xuất bản Sự thật trong LÔ năm (1976- 1985) đã xuất bản tới 8]4 tên 
sách. Ngoài ra còn sách in bằng tiếng Lào, Campuchia cùng số sách hợp tác với Liên 
Xô, Cộng hoà dân chủ Đức, Bungail... 

Các tác phẩm kinh điển: tái bản một số cho miễn Nam. Tái bản Bộ Tư bản 
của Mác, Tuyển tập Mác-Ängghen (tập I xuất bản năm 1978, tập H năm 1983, tập HI 
- năm 7983). ⁄ 

Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Năm 1978 Bộ Chính trị Bạn chấp 
hành Trung ương Đảng đã đề ra Nghị quyết về việc xuất bản toàn bộ các tác phẩm 
của Người. Tuyển tập Hồ Chí Minh gồm 2 tập đã được xuất bản trọn bộ. Bộ toàn tập 
được xuất bản tập I vào năm 1980 nhân dịp ký niệm 90 năm ngày sinh của Người (tập 
[- 1981, tập II - 1983, tập IV - 1984, tập V - 19835). 

Một số sách lẻ của Người như "Bản án chế độ thực dân Pháp” dược tái bản lần 
thứ hai năm 1976, lần thứ ba năm 1985, "Đường cách mệnh” được tái bản năm 1982, 
đồng thời với các sách chuyên đề về xây dựng Đảng, dạo đức cách mạng,... 

Đề tài về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - đã có một số tập 
sách quy mô như: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại (gồm 4 tập); Việt nam 
đất nước anh hùng; Cuộc kháng chiến chống Pháp; Cuộc kháng chiến chống Mỹ; 
Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975. Nhà xuất bản Sự thật đã chuyển đề 
tài đần dần sang trọng tâm là cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa với nhiều vấn đề cần 


được làm sáng tỏ dưới ánh sáng của Đại hội LV (1976) và Đại hội V (198L) của Đảng. 
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Các văn kiện lịch sử của Đảng cũng được công bố đần ở “Một số văn kiện của " 
Đẳng về chống Mỹ cứu nước” (gồm 3 tập). Nhiều tác phẩm về đường lối của Đảng 
trong giai đoạn mới đã được xuất bản như các tác phẩm của Lê Duẩn: “Một vài đặc 
điểm của Cách mạng Việt nam”, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội (thập kỷ 70), "Thư vào Nam”; tác phẩm của Trường Chinh như: 
“Bàn về Cách mạng Việt nam”, “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt nam”, “Báo cáo về 
dự thảo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam” (1981), “Mấy vấn đề 
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam về Cách mạng tư tưởng và văn hoá” 
(1985)... Các tác phẩm của Phạm Văn Đồng như: "Thắng lợi vĩ đại, tương lai huy 
hoàng" (1976), “Tới những đỉnh cao của sự nghiệp khoa học kỹ thuật" (1978), "Ba 
mươi lăm năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang" (1980)... 

Một số công trình có giá trị như "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam" (sơ thảo) 
gồm nhiều tập của Viện Lịch sử Đảng, "Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh” của nhiều tác giả, “Cục điện mới của Cách mạng nước ta và chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ” của Đào Duy Tùng (1982), “Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa” của Thạch Toàn (1984). 

+ Sách về xã hội kinh tế được đặc biệt quan tâm: “Bần về các lợi ích kinh tế” 
của nhiều tác giả (1983), “Một số vấn đề về quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay” 
của Đoàn Trọng Truyến (1981)... 

+ Sách về xảy dựng Đảng có: “Một số vấn đề về công tác chính trị và tư tưởng 
trong chặng đường hiện nay của Cách mạng xã hội chủ nghĩa” của Hoàng Tùng 
(2/1984), “Mấy vấn đề về tổ chức thực tiễn” của Nguyễn Đức Bình (1983), “Xây 
đựng chế độ làm việc của ấp uỷ Đảng” của Nguyễn Khánh (1982). 

+ Sách về văn hoá - xã hội : “Sự nghiệp văn hoá. văn nghệ dưới ánh sáng của 
Đại hội V” của Hà Xuân Trường (1983), “ Mác, Ănghen, Lênin - Về một số vấn để lý 
luận văn nghệ” của Hà Minh Đức (1982), “Chủ động và tích cực xây dựng đạo đức 


mới” của Tương Lai (1983). 
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+ Về các vấn để quốc tế, đã xuất bản một số văn kiện quan trọng và một số tác 
hầm chọn lọc của các nhà lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa anh em . 
i + Sách lý luận và tư Hưởng: “Thế tiến công của ba đồng thác cách mạng” của 
bàng Tùng (1978), “Chủ nghĩa Mác - logic và lịch sử của nó” của Hà Xuân Trường 
(982) “Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước” của Bùi Ngọc Chưởng (198L)... 
° Những cuốn sách trên khẳng định bước tiến của công tác lý luận của Đảng, sự 
ỗ lực của các tác giả, sự tiến bộ của Nhà xuất bản Sự thật trong công tác lý luận và 
hiệp vụ tổ chức công tác biên tập. 
| + Sách của Nhà xuất bản Sự thật ngày càng có nhiều bộ sách ¡n đẹp. Bìa sách 
đầy càng được chú ý, nâng cao chất lượng mặt bìa và phần nào đã đổi mới các trang 
lạ sách. Từ những bố cục màu sắc đơn điệu (đỏ hoặc đen) nay đã được bố cục đa 
ảng, mạnh dạn minh hoạ trên mặt bìa (Hồ Chí Minh Tuyển tập, Lênin Tiểu sử tóm 
ñ, bìa của cuốn '“ Hồ Chí Minh - Nâng cao đạo đức Cách mạng”... ). 
: + Quan hệ quốc tế: từ những năm 70, Nhà xuất bản Sự thật đã có quan hệ với 
thà xuất bản Tiến bộ (Liên Xô) và từ năm 1979, quan hệ với các Nhà xuất bản của 
hạng ương Đảng các nước trong Cộng đồng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt với các Nhà 
tuất bản Chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, Cộng hoà dân chủ Đức, 
wngari Nội dung hợp tác được mở rộng không chỉ đối với sách kinh điển của chủ 
iphĩa Mác-Lênin mà còn trên nhiều để tài sách chính trị xã hội khác. 


Ầ 
Ÿ — Nhà xuất bản Sự thật địch một số tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác và tác 


shẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tiếng Lào và tiếng Campuchia. 
Tính đến năm 1985, sau 40 năm kể từ ngày thành lập, Nhà xuất bản Sự thật đã 
đạt được kết quả to lớn: Tổng số sách đã xuất bản là 3.289 tên sách gồm 51.052.938 


lân (tính đến hết năm 1984). Sự phát triển này gắn liền với sự lãnh hệ và chi đạo cụ 
thể của Đảng qua các giai đoạn phát triển của cách mạng. Bước đi của Nhà xuất bản 
Šự thật ngày càng vững chắc. Các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin về cơ 
bản đã được xuất bản đầy đủ, với nội dung, quy mô và hình thức ngày càng hoàn 


thiện. Các văn kiện của Đảng và Nhà nước cần được xuât bản là sách có nề nếp và 
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chất lượng ngày càng được nâng cao góp phần tạo ra một "Khoa học chính trị” Ở Việt 
nam. 

Tuy nhiên, so với trình độ hiện đại của thế giới, sách của Nhà xuất bản cần 
được luôn luôn cải tiến để theo kịp sự phát triển của cách mạng. 

+ Sách văn học nghệ thuật 

Sách văn học là một trong những loại sách được nhiều người đón đọc nhiệt tình 
nhất. Sách đến với mọi lứa tuổi, với mọi người có ngành nghề khác nhau. Loại sách- 
này đến với công chúng khá nhanh và có tác động sâu sắc, mạnh mẽ đến đời sống 
văn hoá tình thần của họ. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), chúng ta đã xuất bản một 
cách hệ thống những di sản văn học nghệ thuật của dân tộc và những thành tựu mới. 
sau đó, đem đến những hiểu biết mới một cách toàn diện, nâng cao trí tuệ và tình 
cảm, nâng cao sự giác ngộ và tình yêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho bạn đọc. Xuất 
bản sách đã góp phần đấu tranh thắng lợi chống những xuất bản phẩm phản động, đổi 
truy mà chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ đã gieo rắc ở nước ta trong nhiều năm. 

Sau năm 1975, nhiều nhà xuất bản địa phương được thành lập, cùng với Nhà 
xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Tác phẩm mới của Hội nhà văn và các nhà xuất bản 
trung ương khác... đã cho xuất bản sách văn học. 

Trong thời gian này, đã xuất bản lại những tác phẩm văn học nghệ thuật tiến bộ" 
ngoài các khuynh hướng hiện thực phê phán và hiện thực xã hội chủ nghĩa. Các tuyển, 
tập và toàn tập của Tố Hữu, Đặng Thái Mai, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyễn Tuân, 
Hoài Thanh, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Thế Lữ, Xuân Diệu... Đó là việc làm 
cần thiết không những đối với các nhà văn đã có cống hiến xứng đáng với sự nghiệp văn 
học của dân tộc mà còn là sự cần thiết đối với sự phát triển của nền văn học dân tộc. 

Tuy vậy, còn cho xuất bản khá nhiều tác phẩm ít giá trị văn học, đúng nhưng 
chung chung, xu thế minh hoa. 

Các loại từ điển cũng được chú trọng xuất bản. Tuy nhiên cũng còn một số sai 


sót về quan điểm, lập trường và chuyên môn, như “* Từ điển văn học”. 
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Việc trình bày sách văn học nghệ thuật cũng được chú ý, làm phong phú cho 
uốn sách. Mảng sách văn học có nhiều bộ sách đẹp. Các Nhà xuất bản Tác phẩm 
: Nhà xuất bản Văn hoá, Nhà xuất bản Ngoại văn, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành 
Hồ Chí Minh... và hầu hết các nhà xuất bản đã có hoạ sĩ chuyên nghiệp trình bày, 
¡ tập mỹ thuật và biên tập kỹ thuật. Tuy nhiên còn coi nhẹ việc trình bày bên 
ø, từ trang đầu văn bản đến khi in xong, nhiều cuốn sách không có bản lý lịch 
tắt của cuốn sách, gây cảm giác khó chịu cho người đọc. 
Giải thưởng văn học hàng năm của Hội nhà văn cũng đã đem lại những đâu 
t có giá trị cho mảng sách văn học - nghệ thuật: 
1970: “Dấu chân qua trắng cỏ” (thơ) của Thanh Thảo, “Ký sự miền đất lửa” (ký 
của Vũ Kỳ Lâm và Nguyễn Sinh... 
1985: “Người đàn bà ngồi đan” (thơ) của Ý Nhi, “Hồi ký” của Đặng Thai Mai 
bạ A), “Mùa lá rụng trong vườn” (uểu thuyết) của Ma Văn Kháng (loại Bì. 
: Sáng tác về lực lượng vũ trang: “Đất trắng” (tiểu thuyết của Nguyễn Trọng 
ánh (loại A), “Gió từ miền cát” (truyện ngắn) của Xuân Thiều (loại Bì. 

Ngoài những tác phẩm được giải trong năm 1985, sách văn nghệ nhân dịp kỷ 
iêm 40 năm thành lập nước đã chiếm một vị trí quan trọng bởi có nhiều tác phẩm 
họn lọc công phu, nghiêm túc, đánh đấu chặng đường 40 năm của nền văn học cách 
xạng. Những tuyển tập: Tuyển tập Thơ Việt nam 1945 - 1985, Thơ Việt nam 1945 - 
985, Truyện ký Hồ Chí Minh (Nhà xuất bản Tác phẩm mới), 40 truyện ngắn thì 
họn 65 - 85 (Nhà xuất bản Lao động); Truyện ngắn Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà 
xuất bản Văn nghệ), Tuyển tập truyện và Tuyển tập thơ Hải Phòng 1955 - 1285 (Nhà 
xuất bản Hải Phòng), Văn chọn lọc 10 năm (Nhà xuất bản Thuận Hoá)... Cùng với 
nhiều tiểu thuyết, nhiều truyện ký, hồi ký có nội dụng sâu sắc, phong phú của nhiều 
nhà xuất bản như *' Những năm tháng quyết định”, “Mật trời ấm sáng”, “Trận đánh 30 
năm”, “Năm 75 họ đã sếng như thể”, “Biển gọi” (Nhà xuất bản Quản đội nhân dân), 


“Sao đổi ngôi”, “Cửa gió” (Nhà xuất bản Thanh niên), “Cuối xuân”, “Nữ chiến sĩ 
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rừng đừa” (Nhà xuất bản Phụ nữ), “Hành trình ngày thơ ấu”, “Dòng sông thơ ấu” 
(Nhà xuất bản Kim Đồng), “Người Bình Xuyên” (Nhà xuất bản Công an nhân dân), 
“Hàm Rồng những ngày ấy” (Nhà xuất bản Thanh Hoá)... 

Năm 19§5 có nhiều tác phẩm văn học được dư luận chú ý và đánh giá tốt như: 
"Thời gian của người" (Nguyễn Khải - Tác phẩm mới), “Bến quê” (Nguyễn Minh 
Châu - Tác phẩm mới, “Tuổi thơ im lặng” (Duy Khán - Tác phẩm mới); “Mùa lá 
rụng trong vườn” (Ma Văn Kháng - Nhà xuất bản Phụ nữ, giải B)...Riêng “Cù lao 
tràm” sau khi nhà Nhà xuất bản Văn nghệ xuất bản 30.000 bản, hai Nhà xuất bản Hải 
phòng và Thuận Hoá lại tái bản ngay với số lượng lớn (50.000 và 30.000 bản). Đây là 
một hiện tượng văn học đáng chú ý vì tác phẩm này ít nhiều đã gợi mở suy nghĩ của 
đông đảo bạn đọc. 

Về văn học nước ngoài: Có khối lượng xuất bản khá lớn nhờ đẩy mạnh khai 
thác thêm nguồn giấy: “Irần trụi giữa bây sói”, “Bao tấp”, “Stalingrat - Trận đánh thế 
ky”, “Kết cục”, “Biên giới bên anh”, “Rượu vang đỏ chiến thắng”, “Vòng cung lửa”, 
“Lựa chọn” (Nhà xuất bản Lao động), “Ngày vĩnh cửu” (Nhà xuất bảnThanh niên)... 

Nhà xuất bản Văn học vấn là trung tâm xuất bản sách văn học chọn lọc một 
cách có hệ thống, cung cấp cho bạn đọc đồng đáo những tỉnh hoa của nền văn học 
HướC fq và HƯỚC ngoài, 

Từ năm 1979, Nhà xuất bản Văn học dã thành lập Hội đồng xuất bản gồm 20, 
thành viên có tên tuổi, các giáo sư, các chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực hoạt động 
sáng tác, nghiên cứu, dịch thuật, xuất bản. Đã xây dựng kế hoạch đề tài đài hạn LŨ 
năm (1981 - 1990), xuất bản có hệ thống, quy mô, hình thành Š tủ sách: 

1. Tủ sách văn học cổ cận đại Việt nam, l 


2. Tủ sách văn học hiện đại Việt nam, 


K3) 


. Tủ sách văn học cổ điển nước ngoài, 
4. Tủ sách văn học hiện đại nước ngoài, 


3, Tủ sách văn học mọi nhà có tính chất phổ thông, phục vụ quần chúng rộng rãi. 


118 


https://tieulun.hopto.org 





Sách chia làm 4 loại: loại tuyển tập tác giả, loại tác phẩm chọn lọc, loại hợp 
ly ển và loại tình lược. 
| Năm 1981, in và phát hành kịp thời 5 cuốn sách nói về đường tối văn nghệ của 
ì ng và hoạt động của các đẳng viên trong thời kỳ bí mật: “Cuộc sống, cách mạng và 
găn học nghệ thuật” của Tố Hữu, “Trên một chặng đường” của Xuân Trường, “Ngọn 
lạ (tiểu thuyết của Học Phi, “Nghĩ cạnh dòng thơ” của Chế Lan Viên. Tác phẩm 
“ng hoá văn nghệ cũng là một mặt trận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm những 
bài viết, bài nói của Người về văn hoá, văn nghệ, báo chí... Có thể coi đây là cẩm 
kmg của văn nghệ sĩ và của những người làm công tác văn hoá, văn nghệ, báo chí. 
: Sách văn học cận đại Việt Nam năm 1981 đã xuất bản: “ Hợp tuyển thơ văn các 
lan n tộc ít người”, “Thơ văn Nguyễn Phi Khanh”, “Truyện thơ Lục Vân Tiên” của 
Nguyễn Đình Chiểu; “ Thơ Tản Đà”. Năm 1983: “Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm”... 
ẫ Thời kỳ này Nhà xuất bản cho in các tuyển tập của các tác giả có tên tuổi: 
Đặng Thai Mai, Ngõ Tất Tố, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Hoài Thanh, Nguyễn Công 
Hoan, Xuân Diệu. 
l Trong năm 1982-1983: Nhà xuất bản cũng xuất bản nhiều tác phẩm chọn lọc 
tước Cách mạng tháng Tám như Tắt đèn, Bỉ vỏ, Chí Phèo, Vỡ đê, Giông tố, Quê mẹ, 
Sống nhờ... Đặc biệt năm 1983, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Nhà xuất bản Văn 
học đã in 5 tác phẩm lớn: “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh; thơ của Sóng Hồng. 
Lê Đức Thọ, Tố Hữu. 

Về iý luận văn nghệ có tác phẩm: “Tổ quốc ta, nhân dân ta và người nghệ sĩ” 
của Phạm Văn Đồng 

Tủ sách văn học cổ điển nước ngoài cũng có những bước chuyển quan trọng về 
Số lượng, thể loại và các khuynh hướng khác nhau gi văn học thế giới như: “Nghin 
lẻ một đêm”, “Hài kịch Sêch xpia”, “Đôn Kihôtê” (Xecvantêx), “Ba người lính ngự 
lâm” (tập I, A. Duyma)... 

_ Tả sách văn học hiện đại nước ngoài có : “Gia đình Tibô” (R.M. Đuy Ga), 


“Vâng trăng và ngọn lửa” (X.Pavixe), “Jãng Krixtôp” (R. Rôlăng), “Pháo dài Brext" 
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(Ximirnop), “Cơn bão tấp” (Erenbur), “Đấu trường đẫm máu” (Blancô Ibanhex)... Các 
truyện ngắn và truyện vừa của Gorki và nhiều tác giả nổi tiếng khác. 

Tủ sách văn học mọi nhà từ năm 1982 lần đầu tiên được xuất bản thành hệ 
thống, bao pồm các tác phẩm tính hoa văn học Việt nam và thế giới, từ cổ đại đến 
hiện đạt, có giá trị phổ cập, phục vụ rộng rãi bạn đọc, dưới hình thức gọn nhẹ, in đầy 
đủ hoặc tỉnh lược, bất đầu từ Ca dao Việt nam, Truyện cổ Việt nam, Thần thoại Hy 
Lap, Hiat, Odixê (Hêmerơ), Truyện cổ Grim. 

Ngoài các tác phẩm thuộc năm tủ sách trên, Nhà xuất bản còn cộng tác xuất 
bản với Liên xô và các nước khác như Bun ga ri, Pháp m tại Việt nam. 

Nhà xuất bản Văn học có ý thức nâng cao chất lượng nội dung các xuất bản 
- phẩm lên một bước cơ bản, đã có nhiều sách, nhiều bộ sách có giá trị. Hình thức 
trình bày đã được chủ ý cải tiến, cách trình bày trang nhã, phong phú, da dạng nhưng 
nhất quán cho từng cuốn sách và mang phong cách trình bày riêng của Nhà xuất bản 
Văn học. Nhìn chung những tác phẩm đã xuất bản là những tác phẩm dược chọn lọc 
Có giá trị tư tưởng cao, giá trị văn học nghệ thuật được khẳng định, có hiệu quả tỉnh 
thân, đã đi đúng chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản, đóng góp tích cực vào công 
cuộc cách mạng văn hoá và tư tưởng xây dựng con người mới Xã hội chủ nghĩa, 


Số liệu cu thể: Xuất bản sách văn học 1961 — 1985 






































| TT Năm _ cuốn Số triệu bản Số triệu trang 

1981 — 145 1,730 37301 —~ 
2 1982 179 2,064 | 485764 - 

F21 1988 |} 22 | 2194. 583,182 

=4 1984 | 244 — 824,438 

L5 1985.” Ï— 430 [ 51 | 2183983 — 
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. + Xuất bản sách khoa học kỹ thuật 

Sau 1975, các nhà xuất bản sách khoa học kỹ thuật đã kịp thời triển khai công tác 
lề phục vụ bạn đọc cả nước. Nhiều chi nhánh nhà xuất bản được thành lập ở Thành 
shố Hồ Chí Minh. 

Các nhà xuất bản sách khoa học kỹ thuật: Công nhân kỹ thuật, Nông nghiệp, Xây 
lung, Y học là những nhà chuyên gia sách khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, còn có Nhà 
tuất bản Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc Ủýỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước trước 


lN “ + z z ` ^~“ Z ca + k¿ ` ` Z 
lây xuất bản các sách phục vụ cho đường lối phát triên KHKT của Đảng và Nhà nước. 


Thống kê xuất bản sách khoa học kỹ thuật 
thuộc khối xuất bản chuyên nghiệp Trung ương (1981 - 1985) 


Thị Số cuốn Số triệu bản 


1,563 


SỐ triệu trang 













trường 





394,876 








807,704 
600,258 























Đối tượng của sách khoa học kỹ thuật gềm hai loại: một là đông đảo quần chúng 
nhân đân; hai là độc giả có trình độ đại học và trên đại học hoặc trình độ tương đương. 
| Để thực hiện được mục đích đó, sách của nhà xuất bản cũng bao gồm hai hệ 
thống và mỗi hệ thống gồm nhiều loại, nhiều mảng khác nhau: 
| 1. Sách phổ biến khoa học kỹ thuật cho đối tượng bạn đọc rộng rãi gồm các 


loại sách phổ biến kiến thức, phổ biến kỹ thuật, sách hỏi đáp, lịch sử khoa học. 
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2. Sách tham khảo chuyên ngành cho đối tượng cán bộ khoa học kỹ thuật, pồm 
các loại công trình, tư liệu chuyên khảo, sách quản lý, sách tra cứu và từ điển. 

Tính đến năm 1985, Nhà xuất bản đã cho ra mất bạn đọc trên 1.300 đầu sách 
với hàng triệu bản in. 

Sách khoa học kỹ thuật đã khẳng định được vị trí của mình. Sách đã được dư 
luận đông đảo bạn đọc thuộc mọi tầng lớp hoan nghênh. Nhiều cuốn đã đến tay các 
kiểu bào ta ở nước ngoài và được trao đổi với các nhà khoa học, các thư viện và cá 
biệt một vài viện bảo tàng trên thế giới. Một số sách được đem đi dự ở các triển lãm 
sách quốc tế. Một số cuốn đã giành được giải thưởng trong và ngoài nước về nội dung 
và hình thức. 
| Nhiều cuốn có lá trị: “Hỏi và đáp về động vật”, “Hỏi và đáp về thực vật”, 
“Truyền hình thật là đơn giản”... Những cuốn sách phổ biến về kỹ thuật như: “Tự sửa 
máy thu hình”, “Cấp cứu ô tô trên đường”.:. được bạn đọc tiếp nhận tốt. Những cuốn 
lách tuy "khô khan" nhưng nhiều bạn đọc hoan nghênh tìm mua như "Những cây 


Huốc Việt nam" hoặc ““Từ điển sách tra cứu ngành khoa học - kỹ thuật”. 







DỤ TẾ HO, 


Những năm đầu của thập kỷ 80, sách khoa học kỹ thuật gặp nhiều khó khăn: 
u cầu chất lượng sách ñgày càng cao, nhưng đời sống của người đọc sách khoa học 
Ị thuật lại thấp, chế độ nhuận bút thay đổi chậm nên chưa khuyến khích được các 


` 


à khoa học đầu tư vào công tác biên soạn, dịch sách. 
` Trong kế hoạch 1981 - 1985, sau 5 năm thực hiện đã in dược 320 đề tài, chiếm 
ị 65%. 
+ Sách của Nhà xuất bản Nông nghiệp 
Đầu năm 1976. Nhà xuất bản Nông thôn đổi tên thành Nhà ,xuất bản Nông 
BIiệp cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ xuất bản trong thời kỳ mới. 
Trong những năm cuối thập ký 70 và đầu 80, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn 


ng Nhà xuất bản INÔng nghiệp đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công 





Xuất bản sách: đề tai và thể loại sách ngày một phong phú, chất lượng nội dung và 


thức cũng được nãHñ1£ €a0. 


JW A0 
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_ Sách kinh tế nông nghiệp tập trung vào đề tài khoán sản phẩm, các chính sách 
uuyến khích sản xuất, các mặt hàng xuất khẩu, phát triển thương mại. Chất lượng 
ịch có nhiều tiến bộ, lượng thông tin khoa học của sách được cung cấp mội cách hợp 
' cho từng loại sách, cho từng trình độ tiếp thu của đối tượng bạn dọc, phấn đấu nội 
¡ng sách thiết thực, bố cục chặt chẽ, văn phong sáng sủa, để hiểu. Công tác trình bày 
¡nh hoạ sách cũng được Nhà xuất bản chú ý nâng cao chất lượng. Đó là sự hài hoà 
khuôn khổ, kiểu chữ, mầu sắc và bố cục. Đã bám sát nội dung tác phẩm, tính chất 
1a để tài, loại sách và bản sắc dân tộc khi thể hiện. 
. — Từ năm 1980, quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản càng được phát triển, 
ặc biệt là hợp tác với Liên Xô. 

+ Sách giáo khoa giáo trình 

Trong thời gian này, có ba nhà xuất bản chủ yếu ra sách giáo khoa, 
iáo trình: Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Đại học và Trung học, 


{hà xuất bản Sách giáo khoa Mác-Lênin. 


Tình hình xuất bản Sách giáo khoa, giáo trình từ 1975 - 1985 


Năm | Sốcuốn Số triệu trang 
1975 26,775 3.190,83 
1976 610 42,456 7.803,78 


45,592 6.708,38 
45,551 6.666,704 
27,739 4.661,997 
3.190 
2.524.919 
2.753.535 
3.322,870 — ' 
3.433.408 
3.977053 - 
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20,810 
22,944 
25,888 
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Nhà xuất bản Giáo dục giữ vai trò cung cấp sách là chủ yếu trong tổng số sách 
cung cấp cho hệ thống các trường lớp bao gồm: 

- Các loại sách giáo khoa phổ thông, : 

- Sách giáo khoa mẫu giáo, vỡ lòng, phổ thông, bổ túc văn hoá, sách giáo khoa 
và giáo trình sư phạm (gồm cả cao đẳng và đại học), 

- Sích hướng dẫn giảng dạy và bồi dưỡng giáo viên về chính trị, văn hoá, nghiệp vụ, ' 

- Sách kinh nghiệm giảng dạy, học tập về phong trào thi đua"Hai tốt" về các 
đơn vị và cá nhân tiên tiến trong ngành, 

- Sách về đường lối, quan điểm giáo dục về lý luận giáo dục, về chính sách, chế 
độ trong ngành giáo dục, : 

- Sách tham khảo, đọc thêm và sách từ điểm trong nhà trường. l 

Trong 20 năm (1957-1977), Nhà xuất bản Giáo dục đã xuất bản được 7.409 
cuốn với 4..00.856.186 bản và 44.413.466.036 trang in. 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, các trường phổ thông miền Nam đã 
được học theo chương trình mới, sách mới. 

Tháng 3 năm 1976, Bộ Giáo dục đã quyết định thành lập Trung tâm biên soạn 
một bộ sách thống nhất cho cả hai miền. Tháng 1O năm 1977 Nhà xuất bản Giáo dục 
và Trung tâm sách được sáp nhập lại nhằm thực hiện nhiệm vụ: 

- Xuất bản đủ sách giáo khoa cho các ngành học, cấp học ở cả hai miền Nam Bác.. 

- Xuất bản đủ các loại sách tham khảo. 

- Khẩn trương chuẩn bị biên soạn tập sách cải cách để tạo điều kiện thống nhất 
hệ thống giáo dục trong cả nước. Ở miền Nam có một chi nhánh của Nhà xuất bản, ° 
vào lúc này chủ yếu là tiếp tục bản thảo của Nhà xuất bản rồi tổ chức in. 

Tháng 2/1981, bộ sách lớp I cải cách in xong gồm 6 cuốn: 

- Học vần † tập I, số lượng in 2.841.000 bản 

- Học vần 1 tập H, số lượng in 2.841.450 bản 

E Tập đọc 1: S0 trang, số lượng in 2.341.450 bạn 

- Tập viết I tập L, số lượng in 2.341.450 bản 
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- Tập viết 1 tập II: 40 trang, số lượng in 2.223.000 bản 

- Toán 1: 108 trang, sế lượng in 2.841.000 bản. 

Bộ sách gây một tiếng vang lớn vì khối lượng in rất lớn (gần 16 triệu bản, 1,6 tỉ 
„ng 1n), sách in nhiều màu, nôi dung có nhiều điểm mới. 

Các năm tiếp theo 1982-1985, Nhà xuất bản Giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ 
uất bản bộ sách cấp 1 cải cách, với khối lượng 131 cuốn, 66 triệu bản và 9 tỈ trang in. 
qgoài bộ sách cấp I cải cách, Nhà xuất bản còn xuất bản các sách thường kỳ với 719 
uốn, gần 30 triệu bản, 4,3 tÍ trang ¡n. 

__ Như vậy là trong 5 năm 1981-1985, Nhà xuất bản đã xuất bản được 850 cuốn, 
)6 triệu bản, 13,3 tỉ trang ïm. 

Có được những thành tựu trên là nhờ sự lãnh dạo của Đảng và quản lý sát sao 
sửa Nhà nước. Nhiều văn bản pháp quy về công tác xuất bản đã được ra đời 

Ngày 24/2/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 36 về Công 
ác tư tưởng, nêu rõ việc thống nhất quản lý ba khâu: xuất bản, In và phát hành. 

Ngày 10/4/1984, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 42 QĐ/TH về 
?hương hướng nhiệm vụ, biện pháp tăng cường công tác xuất bản. Quyết định chỉ rõ: 
các cấp uỷ Đảng, các ngành và doàn thể quần chúng, các cơ quan Nhà nước, các cá 
thân làm nhiệm vụ xuất bản, in và phát hành cần phấn đấu nâng cao chất lượng và 
biệu quả của công tác xuất bản, đi sát cuộc sống và đối tượng, góp phần thực hiện 
thẳng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế - xã hội và chính sách đổi ngoại 
sủa Đáng và Nhà nước 1a. 

7.4. NHỮNG THIẾU SÓT CỦA CÔNG TÁC XUẤT BẢN 1975-1985 
+ Chỉ số sách trên đầu người dân còn thấp, chất lượng giấy chưa đạt chuẩn 

Thập kỷ 80, ở nước ta, để lo sách đọc cho khoảng trên 60 triệu dân với trên 10 

triệu gia đình, ta chỉ có 4.500 đến 5000 tấn giấy cho xuất bản. Hơn một nửa số giấy 


đã dùng cho sách giáo khoa, nên chỉ còn lại 20% giấy cho các sách khác. Hàng năm 


125 


https://tieulun.hopto.org 





ta xuất bản được 10 triệu bản sách, bình quân đầu người 0,2 bản (thuộc loại chỉ số 
thấp nhất thế giới). Giấy vừa thiếu lại kém chất lượng nên chóng hỏng, không đạt tiêu 
chuẩn 

+ Chất lượng sách chính trị- xã hội loại phổ thông chưa cao. Sách khoa học kỹ 
thuật chưa phà hợp 

Ngành xuất bản đã cố gắng loại trừ loại sách độc hại về chính trị, tư tưởng và 
những sách chất lượng thấp. Sách chính trị xã hội, loại phổ thông chất lượng chưa 
cao, chưa làm rõ quy luật phát triển xã hội của con người Việt Nam. Một số sách báo 
khoa học kỹ thuật quá cao hoặc lại bất cập đối với bạn đọc rộng rãi. Mặt khác, hình 
thức trình bày còn thô sơ, cứng nhắc, in còn xấu, kỹ thuật làm sách còn lạc hậu. k 

+ Mội số chế độ chính sách đối với ngành xuất bản chưa được sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp với tình hình mới 

Giá giấy, giá sách, giá công in các loại xuất bản phẩm, chế độ nhuận bút, chế 
độ cấp vốn cho nhà xuất bản, nhà in, cơ quan phát hành chưa được sửa đổi bổ sung 
kịp thời.... Chưa có chính sách đầu tư thích hợp cho việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của ngành xuất bản, bao gồm đầu tư cho việc hiện đại hoá ngành in, việc sản 
xuất đồng bộ các loại vật tư kỹ thuật cần thiết. 

+ Việc đào tạo và bi dưỡng cán bộ xuất bản chưa có quy hoạch đây đủ, chất 
lượng đào tạo và bồi dưỡng ở trong nước còn thấp ï 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và biên tập của các nhà xuất bản gồm trên 900, 
người, 80% cán bộ biên tập có trình độ đại học và trên đại học, phần lớn đã được bồi 
đưỡng, đào tạc về chính trị, nghiệp vụ xuất bản bằng các lớp tập trung tại chức, ngắn 
ngày và dài ngày. Khoa Xuất bản Trường Tuyên huấn Trung ương (từ 1990 là Trường 
Đại học Tuyên giáo) đã mở được ba khoá đào tạo đại học xuất bản và hơn 10 khoá 
ngắn hạn đào tạo bồi đưỡng được hơn 650 cán bộ xuất bản. Nhiều cán bộ lãnh đạo và 
quản lý được đi học tập kinh nghiệm ở Liên Xô hoặc nghiên cứu ở một số nước tư 
bản, Song, công tác đào tạo bồi dưỡng, cán bộ xuất bản chưa có quy hoạch, chưa được 


các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức. 
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Ngành ín có hàng nghìn cán bộ công nhân có tay nghề vững, có kinh nghiệm 
và sáng kiến, nhiều kỹ sư và công nhân kỹ thuật có hiểu biết và kỹ thuật hiện đại. 
Ngành phát hành có hơn 3.000 cán bộ, nhân viên, hai phần ba có trình độ trung học 
và đại học. Bộ Văn hoá đã có hệ đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng về nghiệp vụ và đang 
xây dựng hệ đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong công tác 


đào tạo và bồi dưỡng ¡n, phát hành chưa có chính sách đầu đủ, chất lượng còn thấp. 


75. KHÁC PHỤC NHỮNG TÀN TÍCH VÀ ĐI HẠI CỦA XUẤT BẢN DƯỚI THỜI MỸ - 
NGỤY 1954 - 1975 

Xuất bản sách dưới chế độ thực dân mới không phải chỉ tác hại trong thời gian 
Mỹ-Nguy kiểm soát miền Nam (1954 — 1975) mà sau ngày giải phóng di hại và ảnh 
hưởng của nó vẫn tồn tại dai dẳng trong xã hội. 

Sách được xuất bản ở miền Nam-trong 21 năm dưới chế độ thực dân mới rất 
nhiều, đa dạng về chủng loại và để tài, tính chất của nó cũng hết sức phức tạp. 

Tính chất phản động, duy tâm siêu hình là điểm nổi bật, trong đó yếu tố chống 
Cộng bao giờ cũng chiếm vị trí hàng đầu. Điều này thực dễ hiểu vì miền Nam nước ta 
lúc đó là chỗ tập trung những mâu thuẫn của thời đại, nơi dụng độ quyết liệt giữa hai 
hệ thống, hai hệ tư tưởng. 

Tính chất đổi trụy cũng in khá đậm trong sách báo vùng Mỹ Nguy. Sách đồi 
truy lại có tác hại vô cùng nguy hiểm, đầu độc tâm hồn người dân lương thiện, đưa 
thanh thiếu niêm vào con đường sa đoạ và bào mòn ý chí đấu tranh cách mạng của 
- nhân dân ta. Tính chất đồi truy bộc lộ ngày càng rõ rệt vào những năm 60 trở di. Nổi 
bật là hiện tượng Chu Tử với các tác phẩm Yêu, Sống, Loạn. 

Tính chất lãng mạn siêu thoát - thần bí vốn in đậm trong xuất bản sách từ trước 
Cách mạng, gieo rắc những tư tưởng chấn chường, bị luy và truyền bá thái độ bàng 


quan trước những vấn đề nóng bỏng của đân tộc. 
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Đề tài của tác phẩm lãng mạn tiêu cực là những đề tài lãng mạn quen thuộc 
thời trước 1945 và thiên về khai thác những tâm trạng cá nhân, gico rắc một thứ chủ 
ngla hư vô và hoài ngh1. 

Tính chất thương mại trong việc xuất bản sách thời Mỹ Nguy cũng rất rõ rệt. * 
Do tiếp cận với kỹ thuật và nghệ thuật kinh doanh sách, giới chủ xuất bản ở đây có rất 
nhiều kinh nghiệm trong làm ăn, quan hệ với chính quyền, với bạn đọc và thu lợi 
song cũng làm cho thị trường sách mở rộng. Theo số liệu của tạp chí Tân văn số l6 -' 
{7 - 1969 thì năm 1969 ở Sài Gòn có khoảng 150 nhà xuất bản hoạt động. - 

Vấn đề khắc phục những tần tích của xuất bản thời thực dân ở miễn Nam được đái 
ra quyết liệt sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 

Song song với những nhiệm vụ về chính trị - kinh tế, chúng ta nỗ lực tiến hành 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá. - 

Những hậu quả của mấy chục.năm chiến tranh còn nặng nề. Trong những tàn 
dư cuộc chiến tranh ấy để lại, có thể nói tàn dư về mặt văn hoá, văn nghệ là thuộc loại 
nặng nề nhất. Cho nên trong việc xây dựng nền văn hoá mới và con người mới, Đảng 
ta kiên quyết đấu tranh cải tạo và xoá bỏ những tàn dư về văn hoá văn nghệ của chủ 
nghĩa thực dân mới. 

Ngay sau ngày giải phóng, Bộ Thông tin Văn hoá Cộng hoà miễn Nam Việ: 
nam đã ra Thông tri số 218/TC/75 ngày 20-8-I75 về việc cấm lưu hành sách báo phải 
động. Thông tri đã chỉ rõ: "Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng trăm năm bị đô ÿt 
của thực dân Pháp, phát xí Nhật và để quốc Mỹ. Chúng không những cướp phá đả 
nước 1a, bóc lột nhân dân ta, mà còn truyền bá nếp sống lối nghĩ không lành mạnh 
gieo rắc những rác rưởi văn hoá phản động và đổi truy của chúng, gây tác hạ 
nghiêm trọng đến nên văn hoá tốt đẹp cổ truyền của dân tộc”... Sau ba mươi năn 
chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, dân tộc ta đã lật đổ ác! 
thống trị của thực dân cũ và mới. Nhưng chúng ta còn phải truy kích địch trên mỉ 


trận tư tưởng, quét sạch tàn đư văn hoá nô dịch, phản động của địch còn sót lại. 
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Bộ Thông tin Văn hoá Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã tổ chức một bộ phận 
công tác chuyên đọc và nghiên cứu những sách báo của địch đã xuất bản và lưu hành 
trong thời kỳ chúng còn chiếm đóng, phân loại những tác phẩm phản động, đồi truy, 
trước hết là loại sách dâm ô để có thái độ xử lý. Kết quả bước đầu đã để ra bảng kê 
một số loại sách thuộc loại nói trên và cấm lưu hành trong nhân dân. 

Bộ Thông tin Văn hoá Cộng hoà miền Nam Việt Nam gửi các Sở, Ty và các cơ 
quan thông tin — văn hoá địa phương Bảng kê các sách cấm lưu hành và kiến nghị với 
Uỷ ban nhân dân cách mạng địa phương thông báo cho nhân dân biết, đồng thời có 

-biện pháp tổ chức thu hồi các sách báo đó về cơ quan lưu trữ của địa phương. Trong 
thư viện của tỉnh, thành phố, sách cũng cần phân loại, cất kỹ, chỉ để cho cán bộ có 
trách nhiệm nghiên cứu khi cần thiết. 

Tiếp theo, Bộ Thông tin Văn hoá miền Nam ra Thông trí số 15/TTVH/MCTH 
ngày 8/3/1976 kèm theo một bản đanh mục sách cấm lưu hành. Thông trị số 
12030/STTVHXEB ngày 3/5/1977 của Sở Thông tin Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, 
kèm theo một bảng danh sách cấm lưu hành. Con số lên tới 932 cuốn, chủ yếu các 
sách về khoa học xã hội và văn học nghệ thuật của những cây bút chống cộng qucn 
tên như Chu Tử, Nguyễn Mạnh Côn, Nhã Ca, Nghiêm Xuân Hồng, Mai Thảo... 

Trong hơn hai mươi năm xuất bản sách dưới thời Mỹ nguy đã để lại một khối lượng 
sách khá lớn. Mặc đầu đã có những thông tri kèm theo danh mục sách cấm lưu hành nhưng 
sau ngày giải phóng nó vẫn được lén lút lưu hành trên đường phố, trên via hè, trên các sạp 
sách, trong nhiều tủ sách của gia đình. Điều tai hại là nó đã tiêm nhiễm những nọc độc vào 
công chúng, tạo ra những nếp nghĩ sai trái, những thị hiếu thẩm mỹ không lành mạnh, ngăn 
trở nghiêm trọng đến việc tiếp thu những tỉnh hoa của văn học, nghệ thuật cách mạng,tiến 

_ bộ, Xoá bỏ những suy nghi sai trái đó, tẩy rửa những thị hiếu thấp kém là việc làm cấp thiết. 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) cũng đã nêu: “Kiên trì xây dựng nếp sống 


mới lành mạnh, khoa học, tiết kiệm và giản dị, bảo vệ và phát triển các giá trị tĩnh 
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thân, kiên quyết bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, tiếp tục đấu tranh quét sạch văn hoá 
thực dân mới và ảnh hưởng của các loại văn hoá phản động, đồi trity khác ” 

Tuy vậy, cuộc đấu tranh khác phục những ởi hại tư tưởng, tình cảm của sách 
độc hại thời Mỹ * nguy không thể chỉ bằng các nghị quyết, chỉ thị. Thực ra, trước nãm 
1986, chúng ta chưa có những nhận thức đầy đủ về nó. Mãi sau năm 1986 và chọ đến 
tận hôm nay, cuộc đấu tranh này vẫn còn là vấn để không dễ giải quyết. 

Mặt khác, chúng ta cũng phải có thời gian để xem xét thận trọng nhằm biết kế 
thừa, tiếp thu những mảng sách có giá trị văn hoá lành mạnh đã tồn tại lấn khuất 


trong những ấn phẩm cũ đó. 
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CHƯƠNG 8 
SÁCH VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC 
TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 


8.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN MỚI CỦA VIỆC XUẤT BẢN SÁCH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

Có thể nói đây là thời kỳ đất nước ta có một bước chuyển vô cùng to lớn và sâu 
sắc. Bước chuyển biến căn bản này không những đã đưa đất nước thoát khỏi một thời 
Kỳ khủng hoảng kinh tế — xã hội kéo dài. Từng bước tạo ra những cơ sở cho đất nước 
thực sự mở cửa hoà nhập với khu vực và thế giới, đồng thời chuẩn bị những bước đầu 
tiên cho sự “cất cánh” của đất nước. 

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VỊ (1986) thực sự bắt đầu một 
bước ngoặt, mở cửa và đổi mới tư duy Việt nam. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
VI, đất nước đã triển khai một loạt chính sách lớn về kinh tế với Ba Chương trình lớn, 
thể hiện ý chí đứt khoát chuyển sang cơ cấu kinh tế sản xuất hàng hoá xã hội chủ 
nghĩa gồm nhiều thành phần kinh tế và kiên quyết xoá bỏ từng bước chế độ quan liêu 
bao cấp. Bước đầu bộ mặt kinh tế đã có một sự thay đổi tuy còn chậm chạp và chưa rõ 
hình hài. Nhiều công trình công nghiệp nặng quan trọng được khởi công từ trước đã 
được đưa vào sử dụng. Đã hình thành một số ngành sản xuất mới có triển vọng như 
đầu khí, công nghiệp lắp ráp hàng điện tử, nuôi và chế biến tôm... Đã xuất hiện một 
số vùng sản xuất hàng hoá tập trung về lương thực, trồng cây công nghiệp ngắn ngày 
và dài ngày, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Một số loại hình kinh tế dịch vụ mới ra 
đời và phát triển nhanh. 

Nhưng cũng phải nói là giai đoạn 1988-1989, đất nước ta lại phải đương đầu 
với nhiều thách đố quyết liệt của cuộc khủng hoảng kinh tế — xã hội, trong đó nhân 
tố kinh tế lại tác động đến chúng ta hơn bao giờ hết. Nền kinh tế vốn đã suy yếu do 


chiến tranh và những sai lầm trong chính sách kinh tế kéo dài, chính sách giá - lương 
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- tiền, nạn lạm phát tưởng như không thể kiểm chế được... đã khiến nước ta đứng 
trước bờ vực của sự sụp đồ. 

Trong khi đó những biến động phức tạp và tình hình ngày Càng xấu Ở các nước ‹ 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô (cũ) cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa tại đây năm 1991 tạo nên một sự khủng hoảng lớn chưa từng 
có trong lịch sử Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, kể từ khi Mác - ẢĂnghen : 
đưa ra bản Tuyên ngôn cộng sản (1848). Các thế lực thù địch của chúng ta tô ra hoan 
hỉ hơn bao giờ hết. Họ rùm beng về sự cáo chưng của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 
AX. Họ cũng tuyên bố một cách đắc chí rằng, ngay từ lúc đó, những năm cuối cùng 
của thế ký XX, họ đang tìm kiếm “một cơ cấu quyền lực mới” cho đời sống chính trị ; 
xa hội của loài người... 

Đó là chưa kể hết sự bao vây của chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam 
như một sự trả thù cho Hội chứng Việt Nam của họ. 

Trong bối cảnh chính trị xã hội đó, đời sống sinh hoạt văn hoá của npười Việt 
Nam chưa bao giờ lại đa đạng, phong phú, phức tạp đến như vậy. 

Chỉ nói riêng những chấn động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 
hai, trong đó đặc biệt là cuộc cách mạng về tin học, về thông tin và truyền thông cũng 
đã đặt ra biết bao nhiều vấn đề mới cho ngành báo chí - xuất bản. Trong khi nền kinh 
tế còn thấp và bị bao vây, sách báo và sóng phát thanh, truyền hình bằng đủ các thứ 
tiếng vẫn thấm vào từng gia đình, từng giá sách mỗi căn hộ. Cũng chưa bao giờ do 
chính sách mở cửa, thị hiếu, khả năng đọc và nghe của người Việt nam trở nên phong 
phú đến như vậy. Vào đầu 1990, cả nước ta đã có khoảng trên 200 tờ báo và hàng , 
chục nhà xuất bản lớn, nhỏ. Sách in ra ngày mộ: nhiều và đủ loại, kể cả nhu cầu về 
mỹ thuật khiến cho thị trường sách chưa bao giờ nhộn nhịp và phức tạp đến như vậy. 

Trước đây, nền văn học Xô viết, văn hoá Xô viết và các nước xã hội chủ nghĩa 
đã gần như cung cấp tất cả lượng sách dịch phim ảnh, sân khấu... thì nay các nhà 


xuất bản (của ta) đã có thể xuất bản một cách thoải mái tác phẩm từ khắp các châu 
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lục, các nước, các nền văn hoá và văn học khác. Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của 


Mỹ vừa xuất bản, tháng sau đã có bản dịch in và lập tức được tái bản ở Hà Nội. 


Ngay những năm đầu của thời kỳ đổi mới, báo chí xuất bản là một trong những 


lĩnh vực nhạy cảm nhất với đời sống xã hội đã đứng trước những thử thách khi đón 


nhận vận hội mới. Vào thời điểm đó ở nước ta có 50 nhà xuất bản, có giấy phép hoạt 


- động, trong đó có 6 nhà xuất bản đều có xuất bản sách văn hoá nghệ thuật trực thuộc 


Bộ Văn hoá, 10 nhà xuất bản của các đoàn thể và các ngành trung ương cùng xuất bản 


_ sách văn học nghệ thuật. Có 6 nhà xuất bản chuyên ngành khoa học - kỹ thuật. Số còn 


_lại là các nhà xuất bản tổng hợp của các địa phương. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, 


_ngoài Nhà xuất bản Tổng hợp còn có 2 nhà xuất bản cũng ra sách văn học nghệ thuật 


án cứ 


là Nhà xuất bản Văn nghệ và Nhà xuất bản Trẻ. 


Lúc đó, các nhà xuất bản mới chỉ đạt đến 50 — 70 cuốn/năm (ở trung ương) và 


- trên 20 cuốn/năm (ở địa phương). Riêng Nhà xuất bản Kim Đồng đạt trên dưới {00 


: cuốn/năm; Nhà xuất bản Giáo dục tất nhiên con số đó cao hơn. 


Như vậy, trên phạm vi toàn quốc hàng năm có khoảng một nghìn đầu sách 


: được xuất bản, một con số còn rất thấp so với tỉ lệ dân số. Trong số đó, sách văn học 


: nghệ thuật lại chiếm một tỉ lệ quá cao. Cũng đã bắt đầu xuất hiện các hiện tượng dua 


- nhau in và tái bản sách dịch các tác phẩm nổi tiếng trước đây một cách tràn lan. Cũng 


như dã bắt đầu có hiện tượng xuất bản những tác phẩm có nội dung xấu, gây tác hại 


. tỉnh thần, đạo đức cộng đồng mà sau đồ ít lâu ngành xuất bản phải đương đầu với nạn 


: sách đen, Đó là chưa kể đến việc in và tái bản tràn lan loại sách trinh thám, vụ ấn, 


: truyện tình ái, sách bói toán, tướng số... 


Sự bùng nổ của ngành xuất bản, cũng như sự tự do tư tưởng, sự cởi mở trong 


- việc tiếp thu nhiều luồng văn hoá tư tưởng của thế giới, nhất là trong điêù kiện các thế 


- lực thù địch vẫn chưa hề từ bỏ âm mưu “diễn biến hoà bình”, thậm chí mưu toan lật 


đổ chính quyền, thay đổi màu sắc của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 
- một trong những nước hiểm hoi vẫn kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, 


kiên trì với con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. 


133 


https://tieulun.hopto.org 





8.2. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN 

Đây cũng là thời kỳ Đảng và Nhà nước ta có đủ những điêù kiện về lý luận và 
thực tiễn cũng như đáp ứng những đòi hỏi gay gắt của cuộc sống, chuẩn hoá thực sự 
những hoạt động báo chí — xuất bản. 

Thực ra công việc này đã được bắt đầu với Sắc luật 003/SL. do Hồ Chủ tịch ký 
ban hành ngày 18 tháng 6 năm 1957. Hoạt động xuất bản luôn phát triển, đúng 
hướng, từng bước thoả mãn nhu cầu hưởng thụ xuất bản phẩm của nhân dân, góp 
phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tựu của hoạt động 
xuất bản trong hơn ba thập niên qua nằm trong phạm vi điều chỉnh của Sắc luật xuất 
bản. Nhiều văn bản của Chính phủ, của Bộ Văn hoá - Thông tin và các bộ ngành đã 
giải thích, hướng dẫn và cụ thể hoá Sắc luật cho phù hợp với từng thời gian. Điều này 
bác bỏ ý kiến cho rằng sự lộn xôn của hoạt động xuất bản trong những năm 1986 ~- 
1991 là do thiếu luật. Ý kiến cực đoan đó đã thiều cơ sở pháp lý để tồn tại. Nhưng 
cũng phải thừa nhận rằng khi đã chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường, việc nhận 
thức chậm, dẫn đến bảo thủ với cơ chế quản lý cũ đã thả nổi hoại động xuất bản. Xuất 
bản như con thuyền của nền kinh tế thị trường được địp hoành hành, đặt nhiều nhà 
xuất bản vào nguy cơ sụp đổ, làm tan rã hệ thống phát hành sách quốc doanh. 

Xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế - xã hội, để dưa đất nước thoát khỏi khủng 
hoàng, hoà nhập với xu thế phát triển của thời đại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VI của Đảng Cộng sản Việt nam đã đề ra đường lối Đổi mới. Hiến pháp 1992 và các 
đạo luật lần lượt ra đời thể chế hoá Nghị quyết Đại hội VỊ. Trong không khí lập pháp 
đó, Dự án Luật Xuất bản đã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 7 
tháng 7 năm 1993. Việc ứng dụng tiến bộ của khoa hợc và công nghệ mới, đặc biệt là 
tin học đã dẫn đến sự phát triển nhảy vọt trong ngành ¡in và xuất bản với sự đa dạng 
của loại hình xuất bản phẩm. Nhiều quan hệ xã hội mới được hình thành trong hoạt 
động xuất bản. Sự xuất hiện này là một đồi hỏi mới và đã được đáp ứng từ một văn 


bán pháp luật ở tầm đạo luật — Luật xuất bản 7 tháng 7 năm 1993. 
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Như vậy, ở Việt nam, hoạt động xuất bản đã có các quy tắc xử sự trong các 
quan hệ ghi tại hai văn bản pháp luật kể trên. Những cơ sở pháp lý đã hình thành, tạo 
điêù kiện cho việc điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, việc kiểm soát và xử lý 
của các cơ quan tư pháp. 

Tiến bộ nổi bật của hoạt động lập pháp, lập quy trong thời gian qua, đặc biệt từ 
1992 đến nay là hệ thống pháp luật được tăng cường, phù hợp với yêu cầu đổi mới 
hoạt động xuất bản. Một luật (xuất bản), một pháp lệnh (quyền tác giả), 8 nghị định, 
quyết định của Chính hủ lần lượt được ban hành. Số lượng này là thoả đáng trong cố 
gắng chung của Quốc hội và Chính phủ về lập pháp, lập quy (từ 1988 đến nay đã ban 
hành 55 Luật, 64 Pháp lệnh, và 251 Nghị định). Riêng Bộ văn hoá - Thông tin đã có 
12 văn bản dưới hình thức Thông tư và Quy định, 4 văn bản Thông tư Liên Bộ giữa 
Bộ Văn hoá - Thông In với Bộ Lao động Thương bình và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ 
Nội vụ. Ngoài ra Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội, Bộ Nội vụ có 2 văn bản riêng. 

Với tổng số ít ra là 26 văn bản kể trên, hành lang pháp luật mới về cơ bản đã 
được hình thành. Ý chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã được thiết lập. Quyền và 
nghĩa vụ của công dân và tổ chức trong hoạt động xuất bản đã được xác định rõ về mức độ 
và phạm vị hoạt động. Loại hình xuất bản phẩm, nhiệm vụ quẫn lý Nhà nước đã được quy 
định phù hợp với yêu cầu phát triển và cơ chế mới. Vị trí, vai trò, tính chất hoạt động xuất 
bản đã kế thừa Sắc luật 003-SL và phát triển thêm một bước. Các chính sách lớn được hình 
thành trong cơ chế mới, đáp ứng phần nào đòi hỏi của thực tiễn như: nhuận bút, tiền lương, 
đầu tư, tài trợ (trợ giá, đặt hàng), xếp hạng doanh nghiệp ... 

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, hệ thống pháp luật và chính sách chưa 
đồng bộ. Trong một thời gian đài từ 1986 đến 1991, số văn bản Nhà nước ban,hành 
chưa bằng 1/4 tổng số văn bản ban hành từ 1986 đến 1994. Thực tế này chứng tỏ sự 
bỡ ngỡ, lúng túng và buông lỏng của Nhà nước trong những năm đầu chuyển đổi cơ 
chế. Xã hội đã phải trả giá đắt cho sự yếu kém của công tác quản lý nhà nước. Việc 
xoá bỏ bao cấp, nhưng không kịp thời ban hành các chính sách kinh tế phù hợp đã 


đẩy một số nhà xuất bản vào tình thế bị động, tự xoay xở và có phần xa rời chức năng, 
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nhiệm vụ vốn có của mình. Các “nạn” sách bắt đầu xuất hiện phá vỡ cơ cấu đề tài 


chuyên đề xuất bản. Các tư nhân tham gia vào hoạt động xuất bản, in, phát hành dẫn 


tới sự xuất hiện của các “nạn” và các “dịch” sách, thiếu sự quản lý của Nhà nước. Các 
thuật ngữ “sách đen”, “đầu nậu sách” được ra đời trong điêù kiện thiếu các chuẩn 
mực pháp luật. Các nhà xuất bản thì coi “đầu nậu” là cứu tính trong khi các nhà quản 
jý thì phê phán gay gắt nhưng không có quy định rõ ràng. Đây cũng là biểu hiện sai 


lầm của “một định hướng rộng trong văn hoá - văn nghệ” khi đó. 


L 


Năm 1992 là năm lập lại trật tự trong ngành báo chí — xuất bản. Đáng chú ý ˆ 


nhất là việc Đảng kịp thời ra Chỉ thị 08 CT/TW ngày 31/2/1992 của Ban Bí thư về 
“Tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tÁC: 


báo chí — xuất bản”. Sau đó là Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 với. 


những định hướng ngày càng đúng đắn. k 


Đối với Luật xuất bản ngày 7 tháng 7 năm 1993 đến gần đây mới có một Nghị 
định (79-CP) và một Thông tư (35-VHT), chắc chắn sẽ còn các văn bản khác với 
hình thức và thẩm quyền ban hành khác để giải thích và hướng dẫn thực hiện. 1hực tế 
này nằm trong truyền thống lập pháp của nước ta, nó có những ưu điểm nhất định 
nhưng không đồng bộ cho việc thí hành sau khi Chủ tịch nước công bố lệnh về việc 
Quốc hội đã thông qua luật. Thời gian ban hành Nghị định 79/CP là 4 tháng, Thông 
tư 38-VHTT là 10 tháng so với thời gian công bố Luật xuất bản. Tĩnh hiệu lực của các 
văn bản hướng dẫn còn thấp, chưa kể việc hướng dẫn, giải quyết những vụ việc tronỷ 
ngành xuất bản có khi chưa kịp thời, chưa sát với thực tiễn hoặc còn hữu khuynh 
trước một số biểu hiện của các khuynh hướng thiếu lành mạnh. Nghị định 79/CP sau 
khi có sự lưu ý của Ủỷ ban Văn hoá Giáo dục thanh niên thiếu niên và nhì đồng của. 
Quốc hội. Đó là các vấn đề: Kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản; Thẩm định nội * 


dung đối với tác phẩm trước cách mạng tháng Tám, trong vùng tạm bị chiếm cũ và 


tổ 


sách dịch của nước ngoài; Xuất bản sách kinh bổn và các tác phẩm của các tô chức 


tôn giáo; Thời hạn nộp lưu chiều. 
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Nhiều vấn đề cần được giải thích, hướng dẫn và cụ thể hoá Luật xuất bản vẫn 
chưa được khởi thảo, ban hành như: việc phổ biến tác phẩm của tổ chức, công dân 
Việt Nam ra nước ngoài và việc xuất bản, in, phát hành của tổ chức, người nước ngoài 
ở Việt Nam; về hoạt động ngành ¡n và phát hành; về chính sách đối với hoạt động 
xuất bản; quy chế hoạt động xuất bản; về việc quy định các loại tác phẩm cần thẩm 
định nội dung trong số các tác phẩm trước Cách mạng tháng Tám, trong vùng bị tạm 
chiếm cũ và sách dịch của nước ngoài. 

Luật xuất bản có những điều đừng lại ở việc định tính, chưa định lượng và cụ thể 
hoá, trong khi đó các văn bản dưới luật lại không có giải thích, hướng dẫn và quy 
định gì thêm. Vì vậy khả năng điều chỉnh các quan hệ thuộc phạm vi của vấn đề bị 
hạn chế nhiều. Tình trạng tuy tiện, kể cả khả năng lợi dụng trong quá trình thi hành 
của các chủ thể từ tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, đến các công chức 
quản lý điều hành Nhà nước, công chức hoạt động tư pháp rất dễ xảy ra. Ví dụ Điều 
22 ghi các nội dung cấm; Điều 1 ghi tính chất của hoạt động xuất bản. Một số điều 
khoản được quy định rõ ràng, nhưng khả năng thực thi rất thấp. Ngay việc dự thảo các 
văn bản hướng dẫn thi hành đã lúng túng, khó xử lý, thì việc áp dụng, thực hiện càng 
khó hơn. Đó là quy định việc thẩm định đối với tác phẩm trước Cách mạng tháng 
Tám, trong vùng tạm bị chiếm cũ và sách lịch của nước ngoài tại Điều 17 Luật xuất 
bản. Và vấn để đọc kiểm tra lưu chiểu quy định tại Điều 21 Luật xuất bản, Điều 13 
Nghị định 79/CP, đã là thực tế nan giải trong quá trình thì hành Sắc luật 003/SLT, nay 
đã trở thành nghĩa vụ quan trọng bậc nhất của các viên chức quản lý nội dung, nhưng 
hầu như chưa được thực hiện, mặc dù đã gần hai năm ban hành Luật. 

Như vậy, những nỗ lực của Đảng và Nhà nước ngày càng Soi sáng con đường 
phát triển của ngành xuất bản trong 10 năm qua trong quá trình đất nước đang trên 
con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Đảng không chỉ khẳng định mà còn làm 
phong phú thêm những nguyên tắc về tư tưởng và tổ chức trong công tác xuất bản. 
Đặc biệt kẻ từ sau Đại hội VH (1991) việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh bên cạnh chủ 


nghĩa Mác-Lênin giữ vat trò chủ đạo trong đời sống tỉnh thần của xã hội ta cũng như 
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phương hướng hiện đại hoá ngành xuất bản đã giúp cho ngành vượt qua thời kỳ 


khủng hoảng, khẳng định mình trong cơ chế thị trường hiện nay. 


8.3. NHỮNG THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI 

Có thể nói sự cất cánh của ngành xuất bản từ năm 1986 đến nay thực sự bắt 
nguồn từ sự đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng về công tác thông tin - xuất bản - 
báo chí. 

Cuối 1990, Ban bí thư đã có Chỉ thị số 63CT-TW và tiếp đó Hội đồng Bộ 
trưởng đã có Nghị định số 384 - HĐBT về tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác 
báo chí xuất bản. Sau đó, ngành báo chí xuất bản còn nhận được một loạt chỉ thị, nghị 
định mới mở ra những giải pháp lớn. 

Có thể nói trong 5 năm 1991 - 1995, Đảng đã có những thành tựu mới trong sự 
chỉ đạo ngành báo chí - xuất bản, in và phát hành. Đó là Chỉ thị 61/CT-TW, Chỉ thị 
08-CT/TW về công tác báo chí, xuất bản; Chỉ thị 11-CT/TW về tuyên truyền đối 
ngoại. Đặc biệt, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư (khoá VII) về 
công tác văn hoá nghệ thuật. 

Nét nổi bật trong những văn bản đó là Nhà nước ta đang tiến tới quản lý công 
tác xuất bản báo chí bằng luật pháp, chế độ và chính sách một cách thực sự. Trên thực 
tế cũng như nhiều ngành, hiện vẫn thiếu luật lệ quản lý từ vĩ mô đến vị mô. 

Việc Đảng, Quốc hội và Nhà nước cố gắng ban hành những văn bản pháp quy, 
tạo hành lang pháp lý cho công tác xuất bản, in và phát hành sách còn có ý nghĩa sâu 
xa đối với sự tiến bộ quản lý đời sống văn hoá của đân tộc trên con đường hiện đại 
hoá, công nghiệp hoá và xây dựng một xã hội công bằng, văn minh. ‹ 

Đối với ngành xuất bản, sự kiện gần đây là sau những nghị định nói trên là các 
nghị định cụ thể như Quyết định 21/TTg về trợ giá, đặt hàng, phục hồi hệ thống thư 
viện các trường phổ thông cấp I và 2 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định về quảng 


cáo: Pháp lệnh về bản quyền tác giả của Chính phủ... 
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Đặc biệt, 7-1993, Quốc hội đã thông qua Luật xuất bản, Chính phủ có Nghị 
định 79/ CP, Bộ Văn hoá -Thông tin có Thông tư 38/XB-TT triển khai và thi hành 
Luật xuất bản đã đưa việc quản lý xuất bản vào chiều sâu. 

Tiếp đó, ngày 10 tháng 12 năm 1994 Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh bảo hộ 
quyền tác giả, một bước tiến mới của ngành xuất bản và của bản thân các tác giả, 
những người góp phần quyết định trong việc sản sinh các giá trị tình thần - sách. Pháp 
lệnh này không chỉ nêu rõ thế nào là "tác giả" của các tác phẩm mà còn định ra cụ thể 
sự bảo hộ của Nhà nước về “quyền tác giả” như một động lực cho sự sáng tạo. 

Đối với người lao động trong ngành ¡n, xuất bản, việc mới đây ra mắt Công đoàn 
ngành in - xuất bản là một bước tiến mới trong hệ thống chính trị của ngành, có ý nghĩa lâu 
đài việc động viên, giáo dục và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. - 

Ngay từ ngày đầu kế hoạch 5 năm 1991 — 1995, ngành xuất bản đã xác định rõ 
phương hướng, phương châm công tác xuất bản là: góp phần làm cho thế giới quan 
của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự nắm giữ vị trí chủ đạo 
trong đời sống tinh thần của xã hội, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nêu cao đấu tranh tư tưởng, chống mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” 
của các thế lực thù địch cũng như những biểu hiện của tư tưởng cơ hội, hữu khuynh. 

Ngành đã nêu khẩu hiệu "Sách tốt, sách hay phải đến tay người dọc" để động 
viên các tầng lớp nhân dân thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốt 
phòng. Ngành cũng đã định hướng cụ thể công tác xuất bản cho những đợt sinh hoại 
_ chính trị lớn, những ngày kỷ niệm quan trọng kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) như: Hội 
nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng, các Hội nghị Trung ương của Đảng (khoá ” 
VII), các kỳ họp của Quốc hội, các ngày lễ lớn hai năm 1994 - 1995 như 40 năm. 
Chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 20 năm 
Giải phóng miền Nam; 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam... 

Ngành cũng đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo và quản lý xuất bản. Những mối 


quan hệ cơ bản trong công tác xuat bản đã được đặt ra. Quan hệ giữa chức năng giáo 
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* Vềïn: 

Tháng 2-1995, Bộ Văn hoá - Thông tin đã tổ chức Hội nghị ngành in toần quốc 
đánh giá toàn bộ hoạt động ngành in ba năm (1992 - 1995). Tháng 4 - 1995, Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định thành lập Công đoàn In Việt Nam và 
tháng 6-1995, Ban chấp hành Công đoàn in đã chính thức ra mắt hoạt động. 

Ngành in trong những năm qua đã có bước tiến bộ như: sắp xếp lại tổ chức, 
công suất tăng trưởng rõ rệt, từ 75 tỷ lên 145 tỷ trang in (khổ 13x19cm), công nghệ 
và thiết bị hiện đại được bổ sung thêm, chất lượng xuất bản phẩm được nâng cao, sản 
phẩm đa đang, phong phú. 

Trong báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Võ Văn Kiệt trình bày tại Quốc hội 
khoá IX kỳ họp thứ tám có đoạn viết: "Có một số ngành công nghiệp nước ta đã bỏ 
qua một số bước đi để phát triển thẳng vào giai đoạn hiện đại, thí dụ như ngành bưu 
chính viễn thông và công nghệ thông tin, ngành hàng không, sản xuất thép, công 
nghiệp in, công nghiệp đệt... thông qua đó, tuy còn khiêm tốn những rất quan trọng vì 
chíng gợi ý cho chúng ta cách và bước đi cho phóp đuổi bắt sự phát triển nhanh của 
những nước đi trước. Vấn đề là chúng ta có những quyết định và chính sách dũng”. 

* Công tác phát hành sách 

a. Phát hành sách nột địa. 

Do chuyển đổi cơ chế, nhiều địa phương từ năm 1992 trở về trước, hệ thống + 
phát hành tan vỡ hàng mảng, nay đã từng bước được phục hồi, củng cố lại tổ chức, 
hoạt động theo nhiều dạng khác nhau, đang từng bước vươn ra chiếm lính lại thị 
trường xuất bản phẩm, góp phần "xoá đói, giảm nghèo sách, báo, văn hoá phẩm" nhất 
là các vùng xa xôi, hẻo lánh, miền núi, hải đảo như sách giáo khoa cho học sinh, phục 
hồi hệ thống các thư viện, tủ sách trường học phổ thông cơ sở, tổ chức các đợt phát 
hành tập trung, các cuộc triển lãm sách để phục vụ những ngày lễ lớn trong năm như 


20 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc; ngày 19/5 tại thành phố Vinh; 4 
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năm ngày giải phóng Hải Phòng, 45 năm giải phóng thị xã Thái Nguyên; 50 năm 
thành lập nước và Quốc khánh 2-9 tại Giảng Võ và Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
| Tổ chức phát hành lịch biốc, lịch tờ, túi, sổ... Công tác phát hành có bước 
chuyển động mới, góp phần có nhiều sách tốt, sách hay và sách phải đến tay bạn đọc. 
Năm 1995, toàn ngành phát hành sách đã bán ra các loại sách (chính trị xã hội, 
khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật và thiếu nhi) 20.748.500 bản sách, 20.595.300 
loại văn hoá phẩm. 
Sách giáo khoa bán ra: Sách phổ thông mẫu giáo, sách các dân tộc phổ cập 


cấp]: 66 triệu bản; sách tham khảo khác: 2 triệu bản. Tổng cộng: 68 triệu bản. 


*- Xuất nhập khẩu sách báo 
Năm 1295, công tác xuất nhập khẩu sách báo đã có nhiều cố gắng, thị trường 
xuất nhập khẩu ngày càng ổn định và mở rộng thêm nhiều khách hàng. Lần đầu tiên 
Chính phủ và Bộ Văn hoá -Thông tin cho phép ngành Xuất bản và Công ty 
'Xunhasaha tổ chức Hội chợ sách quốc tế tại Việt Nam. Hội chợ sách khai mạc vào 
ngày 16/12/1995 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ. 
Năm 1995, Công ty xuất nhập khẩu sách báo đã xuất khẩu 57.000 bản sách và 
xuất 10000 bản văn hoá phẩm. 
Quản lý Nhà nước trong công tác xuất bản, nhiệm vụ trọng tâm của ngành xuất 
bản trong năm 1995 đã tiến hành những việc như: 
- Tiếp tục tổ chức các văn bản đưới Luật, Nghị định 79/CP và Thông tư 38 của 
Bộ Văn hoá - Thông tin. Từng bước hoàn chỉnh các văn bản pháp quy để đưa công tác 
quản lý đi vào thế ổn định. | 
- Tổ chức các cuộc hội nghi, hội thảo, nhằm tranh thủ trí tuệ, hội tụ thông tin 
| của các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn để đánh giá đúng 
thực tế, phù hợp với quy luật để để xuất với Đảng, Nhà nước, các Bộ, có các chủ 
trương biện pháp chỉ đạo, tạo điền kiện cho ngành phát triển phù hợp với thời kỳ Đổi 


mới. Cùng với Trung tâm giáo dục chính trị của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương 
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mở ba lớp học cho 300 cán bộ lãnh đạo các nhà xuất bản, cơ sở in và công ty phát 
hành sách các tỉnh, thành phố. Tổ chức trợ giá, đặt hàng theo Điều 4 Nghị định 
79/CP, Chỉ thị 21/TTpg, Chỉ thị 25/TTg của Thủ tướng. Cùng với Ban Thanh tra, Bộ 
Văn hoá - Thông tin tổ chức thanh tra 10 cơ sở in sự nghiệp ở Hà Nội và 12 cơ sở ở 
Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức nhiều doàn kiểm tra về các tỉnh, thành phố để cùng 
các địa phương xử lý những trường hợp vị phạm quy định của Luật xuất bản. 

Những thành tựu của công tác xuất bản sách nói chung và công tác quản lý 
Nhà nước về xuất bản sách nói riêng, cũng được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước như Đễ Mười, Lê Đức Anh ghi nhận. Dưới đây là ý kiến của Chủ tịch Quốc 
hội Nông Đức Mạnh phát biểu ngày 28/7/1995: 

"So với việc thị hành Luật báo chí, việc triển khai thực hiện Luật Xuất bản, ban 
hành văn bản dưới luật nhanh và chúng ta đã có kinh nghiệm hơn, cũng như sự 
nghiệp báo chí, hoạt động xuất bản (gẩm cả xuất bản, in và phát hành) đã có bước 
phát triển, tiến bộ cả về số lượng và chất lượng, cả nội dung và hình thức. Trật tự, kỷ 
cương trong hoạt động xuất bản đang từng bước lập lại. Thời gian gần đáy, một điều 
đáng mừng là ấn phẩm tốt, có giá trị cao đã đến với người đọc nhiều hơn trước. Hoạt 
động xuất bản đã xuất phát từ quan điểm: có nhiều sách tốt, sách hay đến với bạn 
đọc để góp phần nâng cao dân trí và giao lưu văn hoá. Có thể nói hoạt động xuất bản 
trong thời gian qua đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
chúng t4”, 

Sự "cất cánh" của ngành xuất bản tuy là bước đầu, nhưng khá toàn diện vững chắc. 

Hoạt động của ngành đã cố gắng chuyển sang cơ chế mới, xoá bỏ bao cấp, tự 
trang trải để bảo đảm hoạt động của mình. Cơ chế mới buộc các tổ chức trong néành 
phải tính toán, cân nhắc nội dung, chương trình hoạt động, đề tài và đối tượng bạn 
đọc, khai thác các nguồn vốn, chú ý đến mặt kinh tế của hoạt động xuất bản. Trong 
tình hình có nhiều khó khăn, ngành xuất bản đã nêu cao tỉnh thần chủ động, sáng tạo, 


duy trì và phát triển hoạt động. 


143 


» 


https://tieulun.hopto.org 





Bình quân hàng năm xuất bản trên đưới 2.000 tên sách và hàng trăm loại văn 
hoá phẩm với số lượng 50 triệu bản sách, 20 triệu bản văn hoá phẩm. Ưu tiên hàng 
đầu cho việc xuất bản các văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sách giáo 
khoa các loại, trước hết là sách giáo dục phổ thông cơ sở và trung học chuyên nghiệp. 

Nhập và phát hành hàng năm 2 triệu bản sách (trong đó sách hợp tác xuất bản, 
chủ yếu với Liên Xô mỗi năm bình quân 140 tên sách và 1.500.000 bản) và trên I 
triệu văn hoá phẩm. 

Đề tài sách phong phú, đa dạng hơn. Sách trong nước, với những đề tài kháng 
chiến, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, về xây dựng chủ nghĩa xã hội, về đổi mới cơ 
chế và những mỗi quan hệ giữa con người trong cuộc sống, nêu cao những phẩm chất 
tốt đẹp, phê phán những hiện tượng tiêu cực. Đồng thời tái bản những sách đã được 
khẳng định giá trị. Về sách dịch, đề tài đa dạng hơn, bên cạnh những tác phẩm cố 
điển có nhiều sách mới giới thiệu và phổ biến những giá trị văn học của các nước. 

Nghệ thuật sách Việt Nam đã có những bước tiến dài. Người Việt Nam đã có 
thêm nhiều loại sách của nhiều tác giả thuộc nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế 
giới từ nhiều châu lục, từ nhiều nến văn minh từ cổ chí kim, sách chính trị, sách khoa 
học, sách nghiệp vụ, sách giải trí... Người đọc bước đầu cũng đã thoả mãn với những 
ấn phẩm đẹp, hấp dẫn, tiện lợi, không chỉ bằng tiếng mẹ đẻ của mình mà còn bằng 
nhiều ngôn ngữ lớn trên thế giới: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản... 

Gần đây có những ấn phẩm đặc biệt có giá trị lớn về nội dung và vẻ đẹp hiện 
đại về hình thức như bộ: Toàn tập Hồ Chí Minh (tái bản có sửa chữa, đến đầu 1996 đã 
ra mắt 6 tập đâù) của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Tập đầu tiên của Bộ từ điển 
Bách khoa Việt Nam (964 trang, vẫn chữ cái A-D, do Trung tâm biên soạn từ điển 
Bách khoa Việt Nam xuất bản, 1995 )... được xem như những mốc son mới của 
ngành xuất bản Việt Nam . 

- Tuy vậy, trong những năm đầu của sự nghiệp Đổi mới, đất nước đầy những biến 


động và thử thách quyết liệt, ngành xuất bản cũng đứng trước những thử thách mới. 
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Sự khủng hoảng chưa từng có của Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, 
sự ổn định và phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa và cuộc khủng hoảng kinh tế ~ 
xã nội kéo dài của đất nước ta là những nguyên nhân xã hội, tư tưởng cơ bản cho sự 
trỗi đậy của những cơn gió dộc thời mở cửa. 

Với lĩnh vực xuất bản sách, lạt cũng bắt đầu từ khu vực văn học nghệ thuật, 
Một số cây bút tự cho mình như những “Hiệp sỹ của tự do, đân chủ” đi quá đà Khi 
cho ra mắt một loạt sách có nội dung phủ nhận quá khứ, phủ nhận những thành tựu 
cách mạng, thổi phồng những sai lầm có thực của Đảng trong một số sự kiện, một số 
giai đoạn cách mạng và tất nhiên đã kích vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước như 
“Đêm mờ sương”, “Ân oán giang hồ” của Phạm Kim Anh (Sở Văn hoá Thông tIn 
Khánh Hoà), “Sư thúc Hoà Hảo” của Nguyên Hùng (Nhà xuất bản Đồng Nai), “Sóng 
Lừng” (Nhà xuất bản Giao thông Vận tải)... Đó là không kể một loạt sách choáng 
ngợp về cuộc “Cách mạng tình dục” của Phương Tây, hoặc vừa non kém về nghệ 
thuật, vừa có hại cho việc giáo dục, tư tưởng thẩm mỹ và đạo đức cho thế hệ trẻ như 
cuốn “Trần cung bí sử” của Nguyễn Hữu Cương (Nhà xuất bản Đồng Tháp)... Sự 
bùng nổ về thông tin và xuất bản cũng kéo theo một loạt những thiếu sót, sự lộn xộn 
trong ngành xuất bản những năm tháng đó. 

Khá phổ biến là tình trạng xuất bản sách không phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của nhà xuất bản với biểu hiện vô cùng phong phú, đa đạng. Một số nhà xuất bản 
đã cho in và xuất bản loại sách “chuyên để” hoàn toàn xa lạ với tính cách của mình. 
Thống kê một năm cho thấy Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh có l4 
loại, Nhà xuất bản Trẻ 9 loại, Nhà xuất bản Văn nghệ 3 lcai như thế, 

Có một thời gian, việc xuất bản ổ ạt, tiểu thuyết, truyện vụ án, thậm chí có 
những yếu tố kích động bạo lực như “một hội chứng xuất bản” ở nước ta. Cùng VỚI Sự 
bùng nổ của các phương tiện thông tin nghe nhìn (băng hình, ghi âm, đĩa Compact), 
việc xuất hiện loại “sách đen” đã gây tác hại với bạn đọc trẻ tuổi. Sự tỉnh táo, đúng 


đắn của đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng và sự trưởng thành của những thế hệ 
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giả vốn gắn bó vớt_ cách mạng và văn hoá dân tộc đã kịp thời tạo nên con đê chặn 
È xu hướng xuất bẩm 11 sách độc hại này. 
_ Lĩnh vực sách Ẳ_ 1ch cũng thực sự phong phú, phức tạp. Nếu như ở thời mở cửa 


đọc c có thể đón giŒ_ mát lành từ bốn phương của văn minh nhân loại thì đồng thời 


sưới 8 So: ng sá- TINH vợt êm 


"ại gặp những cơi—+ gió độc. 








ƒ Một số nhà xuất bản đã dịch nhiều sách của Phương Tây thiếu chọn lọc, không 
hợp với chức năng. nhiệm vụ của mình và tâm lý dân tộc. Một số cuốn sách có nội 
ñ tư tưởng và tâm lý phức tạp, qúa xa lạ với bạn đọc, lợi bất cập hại như cuốn 
Kc chìa khoá” của_ Nhà xuất bản Phụ nữ. Một số nhà xuất bản cho địch cả những 
kách gọi là “khoa - học” để hướng dẫn sinh học tình dục quá đà, thạm chí sách về 
k" đồng tính luyế z^ ái còn xa lạ với những người Phương Đông nói chung. Trả lời 


1g vấn của báo La«&> động ngày 23/5/1995 Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ Thành phố 









¡ï Minh, Lê Hoà -x^2g, dường như thấm thía một cách sâu sắc với những thiếu sót 
lủa công tác xuất E»zäản một thời đã tâm sự: “Nếu tôi cho in ra những cuốn sách tới, 
tôi chịu tác hại đầw x tiên”. 

n Từ đầu năm 19 ©) mội số nhà xuất bản đã tái bản ổ ạt sách dưới thời chế độ cũ, 
hấp quy định về *.zlệc phải thẩm định nội dung. Qua sấu tháng đầu năm 1990 đã 
bbản và bày bán ở các quầy sách chủ yếu ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ 
IMinh trên 150 đầu + sách của 17 nhà xuất bản {L5 nhà xuất bản địa phương, 2 nhà 
‡ bản Trung ương)- 

ì Một số tác giả wr Z\ nhà xuất bản đã sử dụng một số thủ thuật như coi sách là sách 
sáng tác, lấy nhữr~a g chuyện dài đăng báo thời Mỹ nguy để in thành sách, đổi tên 


, tên tác giả, dựa xào phim Hồng Kông để biên soạn lại thành sách... Đã phát 





ụ ít nhất có 5 cuốrm_ sách của Quỳnh Giao mang tên sách mới và tên tác giả mới. 
đáng chú ý là c<tc sách nói trên được in ở Thành phố Hồ Chí Minh 53 cuốn. 
‡C ra việc khai thác= kho sách cũ xuất bản dưới thời Mỹ nguy là một việc làm cần 


bì nhưng cũng rất > hức tạp. Trong đời sống xuất bản gần đây có không ít bộ sách, 
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chủ yếu sách khảo cứu được tái bản và được bạn đọc hoan nghênh và chúng ta cần 
tiếp tục khai thác tốt những di sản văn hoá đó. : 

Tóm lại, tình trạng thương mại hoá hoạt động xuất bản đã có lúc lấn lướt, chế 
ngự. Tất nhiên; từ một nền xuất bản có tính chất quan liêu, bao cấp chuyển qua cơ chế 
thị trường, tự hoạch toán kinh doanh, ngành xuất bản khó tránh khỏi những lao đao, 
lôn xộn trong những năm đầu tiên. Nhưng đó chỉ là khủng hoảng trên đường phát 
triển và có tính nhất thời. 

Về trình bày sách, một mặt có sự cố gắng cải tiến đáng kể, hiện đại hoá một 
bước nghệ thuật làm sách. Nhưng mặt khác lại có hiện tượng không lành mạnh là phó 
mặc cho một số người trình bày theo xu hướng khêu gợi tò mò, màu sắc loè loẹt, rẻ 
tiền, thậm chí đánh lừa ban đọc. Một số minh hoạ và bìa sách có hình ảnh phụ nữ 
khoả thân, không liên quan đến nội dung sách. Có nhiều cuốn sách cốt truyện là Việt 
Nam nhưng bìa là những hình ảnh cắt từ sách báo nước ngoài. 

Cơ chế thị trường đã làm cho hoạt động phát hành sách Nhà nước gặp nhiều 
khó khăn. Nhiều thành phần kinh tế đã tham gia kinh doanh phát hành sách và đã lấn 
ất vai trò chủ đạo của hệ thống phát hành sách quốc doanh. Riêng hệ thống phát hành 
sách giáo khoa của Bộ Giáo dục vẫn là lực lượng chính đưa sách đến tay học sinh. 
Toàn ngành phát hành sách hiện có 5.332 điểm bán của Nhà nước và tư nhân thì ở các 
thành phố, thị xã 3395 điểm, ở vùng nông thôn, miền núi chỉ có 1937 điểm. Tuy vậy, 
nhiều khu vực vẫn chưa có lực lượng phát hành, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước. , 

Công tác quản lý xuất bản trong những năm đầu đổi mới cũng bộc lộ nhiều 
lúng túng. 

Trong thời kỳ bao cấp, xuất bản theo đúng sự chỉ đạo, không phải tính toán lỗ 
lãi, không phải tự lo đời sống. Giấy và khâu in cũng được bao cấp. Cơ quan quản lý 
nhà nước không phải tập trung lo nội dung vì đã có Ban Tuyên huấn Trung ương, (nay 
là Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương) chỉ đạo, quản lý kế hoạch, phân phối giấy, 


mực, nơi ¡n.... Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, cơ quan quản lý nhà nước về 


147 


https://tieulun.hopto.org 


xuất bản không làm nhiệm vụ phân phối giấy, không chỉ định nơi in cho từng nh 
xuất bản. Hầu hết các nhà xuất bản đều thiếu vốn và phải tự xoay sở để tổn tại. Trí 
tự, kỷ cương cũ đã bị phá vỡ, trong khi cơ chế mới chưa được hình thành, tổ chú 
quản lý chưa chuyển kịp tình hình, Cơ chế mới thiếu kinh nghiệm và hữu khuynh. 

Cơ quan chủ quản của nhiều nhà xuất bản chưa để cao trách nhiệm quản lì 
chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác này trong cơ chế thị trường, tạo điều kiệ 
để nhà xuất bản phát triển đúng hướng, không nghiêm minh với những khuyết điể: 
của nhà xuất bản trực thuộc mình. Nhiều cơ quan chủ quản không bổ sung thêm vố 
cho nhà xuất bản. Không ít trường hợp ở địa phương cơ quan chủ quản yêu cầu nh 
xuất bản trích nộp hàng năm, để bổ sung kinh phí hoạt động cho mình. 

Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản bỡ ngỡ với cơ chế mới. Trong hoàn cản 
chưa có cơ chế chính sách phù hợp do bức bách của đời sống cán bộ, nhân viên nh 
xuất bản, nhiều Giám đốc, Tổng biên tập đã buông lỏng quản lý, để hoạt động xuâ 
bản lệch lạc, sai định hướng, xa rời tôn chỉ, mục đích,chức năng, nhiệm vụ. 

Một số Sở Văn hoá Thông tin đã không nhận thức đựợc trách nhiệm của mìn| 
trong công tác quản lý. Nhiều trường hợp cấp giấy phép xuất bản không đúng thẩm quyền. 

Khâu quản lý in chưa được quan tâm đầy đủ của các cấp nên vần còn in lậu, II 
các tác phẩm xấu: bói toán, mê tín... Chưa hình thành và kiện toàn thanh tra xuất bài 
theo quy định của luật. Chưa tăng cường công tác thanh tra Ở các công đoạn xuất bải 
in, phát hành, đồng thời chỉ đạo việc phối hợp chặt chế giữa nhà xuất bản với nhà ñ 
và cơ quan phát hành, kể cả việc nghiên cứu mô hình tổ chức để kết hợp ba khâu 
khắc phục tình trạng nhà xuất bản phải làm phát hành và cơ quan phát hành đi lo lần 
sách. Chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ thị trường sách, báo, văn hoá phẩm dể xử l: 
vi phạm... 

Đó là những hạn chế thiếu sót khó tách khỏi của một ngành vốn rất nhạy cẩn 
với dời sống văn hoá, xã hội trên con đường đổi mới dây gian khổ và vinh quang củ 


dân tộc 1a. 
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Sự bùng nổ của các nhà xuất bản là dấu hiệu đáng mừng của ngành xuất bản 
sách trong những năm đầu của thời kỳ Đổi mới đất nước. Tuy vậy, Đảng ta cũng đã 
kịp thời phát hiện những vấn để mới nảy sinh để điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu cho 
phù hợp với thực tiễn, với xu thế thời đại. 

Đến 1991 cả nước đã có tới 52 nhà xuất bản, trong đó có 29 nhà xuất bản của 
Trung ương và 23 nhà xuất bản của địa phương. Năm 1992, sau chỉ thị 08/TCTW, 
một số nhà xuất bản tự thấy chưa đủ điều kiện nên xin tạm ngừng hoạt động như các 
Nhà xuất bản Hậu Giang, An Giang, Bình Định (1991), Quảng Ngãi, Long An, Tiền 
Giang, Quảng Ninh ...(1992). Vì vậy một số nhà xuất bản đến năm 1994 giảm xuống 
còn 3ó. Đã xáp xếp lại cơ cấu, nhập những nhà xuất bản có chức năng nhiệm vụ 
giống nhau như Nhà xuất bản Sự thật, Thông tin lý luận, Tư tưởng Văn hoá, Pháp lý 
thành Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà xuất bản Đại 
học thành Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà: xuất bản Văn hoá thành Nhà xuất bản Văn 
hoá - Thông Im. 

Việc sắp xếp lại mạng lưới không có nghĩa là hạn chế đối với những mảng xuất 
bản mà xã hội cần đến. Giữa năm 1995, đã cho phép thành lập thêm các nhà xuất bản 
mới: Nhà xuất bản Bản đồ, Nhà xuất bản Tài chính và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 


Hà Nội. 


8.4. NGÀNH XUẤT BẢN VIỆT NAM TRƯỚC NGƯỠNG CỬA CỦA THẾ KÝ XXI ) 
Trên cơ sở những kết quả đạt được của những năm đầu tiên trong thời kỳ Đổi + 
mới 1991-1995, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hoá 
Thông tin, những người làm công tác xuất bản và phát hành sách ở nước ta cũng 
đang hướng về những mục tiêu cao đẹp của dân tộc trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI. 
Những năm đầu thế kỷ XXI là những năm Đảng và nhân dân ta đang tập trung 
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Nhu cầu nâng cao đân trí, đào tạo nguồn nhân lực với những phẩm chất 


mới về trí tuệ và đạo đức, bồi dưỡng nhân tài, khai thác tỉnh hoa văn hoá dân tộc và 
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nhân loại đang là đòi hỏi cao của xã hội đối với ngành xuất bản nước ta. Đó cũng l 
động lực kích thích sự phát triển của ngành xuất bản. Sách là công cụ học tập thiế 
yếu, rất tiện lợi. Sách không chỉ giúp cho đào tạo trong nhà trường mà cồn là công cị 
để tự đào tạ, để tích luỹ trị thức, kinh nghiệm suốt đời. Tự học và học suốt đời để bé 
sung và đổi mới tri thức cũng là đặc trưng nổi bật của con người trong thế kỷ XXI. Ðé 
thực hiện điều đó, chúng ta không thể thiếu sách. Trong những năm Đổi mới vừa qua 
Đảng và Nhà nước ta coi phát triển giáo dục và khoa học là quốc sách hàng đầu, chư 
ý đầu tư cho việc xuất bản các loại sách giáo khoa, giáo trình. Suốt từ đầu những năt 
90 đến nay, xuất bản sách giáo khoa luôn chiếm khoảng 85% tổng số bản sách c¿ 
nước. Tuy nhiên xuất bản sách giáo khoa, giáo trình của nước ta chưa đáp ứng được 
đầy đủ nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Những năm đầu thế kỷ XXI hoạt động xuất bản nước ta cũng chịu sự tác động 
của cơ chế thị trường trên cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Xuất bản trở thành ngành 
sẵn xuất kinh doanh có lợi nhuận. Điều đó làm cho nhiều lực lượng xã hội, nhiều tiểm 
năng xã hội được phát huy và hoạt động xuất bản. Số lượng xuất bản phẩm tăng 
nhanh chóng, chủng loại sách, hình thức đa dạng, phong phú hơn, đáp ứng mọi nhu 
cầu của bạn đọc. Quy luật thị trường điều tiết hoạt động xuất bản đã gắn bó với nhu 
cầu thực tế trên thị trường sách, tránh quan liêu, tránh hiện tượng sách tồn đọng lãng 
phí trong sự nghiệp xuất bản. Cơ chế thị trường cho phép xã hội hoá nhanh chóng 
hoạt động xuất bản, làm cho nó phát triển rộng rãi trong xã hội, kích thích tính năng 
động của những người làm công tác xuất bản nước ta. Song, cơ chế thị trường cũng 
tác động tiêu cực đến hoạt động xuất bản trên nhiều khía cạnh. Rõ nhất là hiện tượng 
“thương mại hoá” hoạt động xuất bản: đánh đồng xuất bản với các hoạt động sản xuất 
vật chất, coi lợi nhuận là trên hết, ít đếm xỉa đến đặc thù của sản phẩm xuất bản, xem 
nhẹ mục tiêu văn hoá - tư tưởng của xuất bản. 

Trong thế kỷ XXI hoạt động xuất bản nước ta cần lấy việc phục vụ nhu cầu văn 
hoá tư tưởng làm cứu cánh và coi kinh doanh là phương tiện. Một mặt, Nhà nước cần 


tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động xuất bản, tăng cường định hướng quản lý vĩ 
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kinh doanh in fSi vị xuất bản. 

Nếu như mấy nghìn năm trước sách chỉ là phương tiện “giữ gìn tri thức cho đời l 
sau” thì nay nhờ có sự phát triển của giáo dục, việc xoá mù chữ, nhờ cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, sách đã trở thành công cụ đắc lực cho truyền bá tri thức, giáo dục, 
thông tin. Trong thời đại thông tin, đồng thời với sách còn có nhiều phương tiện. 
thông tin đại chúng khác phát triển, truyền bá tri thức và thông tin rất có hiệu quả: 
phát thanh, truyền hình, thông tin trên mạng Internet... Sách và hoạt động xuất bản 
được đặt trong tình trạng phải cạnh tranh với các phương tiện đó để tồn tai và phát 
triển. Hiện nay trên thế giới đã có người cho rằng: Sách bước vào buổi hoàng hôn, 
thời đại sách ¡a Gutenber sắp kết thúc. Phải chăng sang thế kỷ XXI thế giới không 
còn xuất bản sách in? Nước ta trong thế kỷ XXI có cần phát triển các nhà xuất bản 
như hiện nay không? Phương thức xuất bản sẽ như thế nào? Đó là điều trăn trở không 
chỉ ở những người làm công tác xuất bản nước ta. Sách và hoạt động xuất bản không 
thể không có những biến đối trong xã hội thông tin. Song điều chắc chắn là các 
phương tiện thông tin dại chúng khác, dù hiện đại đến mấy, cũng không thể thay thế 
hoàn toàn cho sách và xuất bản. Bởi lẽ sách thực hiện thông tin đa dạng, đa cấp độ: có 
thông tin khoa học, thông tin thời sự, sự kiện, thông tin nghệ thuật, có thông in 
chuyên sâu cho đối tượng hẹp, song cũng có thông tin phổ cập; dung lượng thông tụn 
trong sách vô cùng lớn, khả năng lưu giữ thông tin lâu dài, khả năng sử dụng kiểm 
chứng các thông tin thuận lợi. Khả năng lưu giữ thông tin lâu tạo điều kiện tích luỹ t 
thức, học tập, nâng cao trình độ của người đọc. Đọc vẫn là quá trình không thể thiến 
trong các kênh thông tin đa hệ của xã hội. Sách vẫn giữ nguyên giá trị của nó là 
phương tiện cơ bản chuyển giao tri thức, tiêm năng trí tuệ, tiểm năng khoa học - công 


nghệ của đất nước. 
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Tuy nhiên, hình thức sách, chủng loại sách, phương thức xuất bản sách sẽ cc 
nhiều biến đổi. Dựa trên những thành tựu của công nghệ tin học, sách điện tử ra đời 
và sẽ trở thành phổ biến trong thế kỷ XXL Sách điện tử có nhiều ưu thế so với sách in: 
dung lượng thông tin truyền tải trong sách điện tử vô cùng lớn (chỉ cần một đĩa mềm 
vị tính cỡ trung bình hiện nay có thể chứa nội dung một cuốn sách vài trăm trang; Ì 
đĩa CDRom (của Anh) có thể chứa 5 triệu từ 4000 bức ảnh, 5 giờ băng tiếng và 55 
cuốn băng hình), có thể tác động tác động tới bạn đọc đồng thời trên nhiêu kênh 
(nghe,nhìn, đọc), vừa tác động vào lý trí nâng cao nhận thức, vừa có thể truyền cắm 
trực tiếp bằng hình ảnh, âm thanh v.v... Sách điện tử còn là phương tiện truyền thông 
nhanh chóng và rộng kháp. Sách trên mạng có thể truyền đi kháp thế giới. Người đọc 
có thể truy cập và sử dụng trong giây phút, vì thế rất có hiệu quả trong giao lưu văn 
hoá quốc tế. Mặt khác, nó còn là phương tiện hỗ trợ quan trọng cho tư duy sáng tạo 
của con người, giảm bớt nhiều thời gian chờ đợi, tính toán, tổng hợp trong nghiên cứu 
khoa học... Vậy nên, sách điện tử sẽ trở thành công cụ thân thiết, đác lực của con 
người Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Chúng ta không thể không chú trọng nghiên cứu 
công nghệ sản xuất sách điện tử, đầu tư cho công sức xây dựng những cơ sở xuất bản 
sách điện tử hiện đại để hoà nhập với khu vực và quốc tế đáp ứng nhu cầu thông tin 
của đất nước trong thế kỷ mới. 

Đối với nước ta, đầu thế kỷ XXI vẫn phổ biến dùng sách in và xuất bản sách in. 
Bởi lẽ, xuất bản sách điện tử còn rất đắt, còn lâu mới có thể vừa “túi tiền” của người 
lao động Việt Nam. Hơn nữa, sách điện tử đòi hỏi phải có thiết bị hiện đại mới dùng 
được: máy vi tính, điện, nối mạng thông tin... 

Nhu cầu sách ¡n của nhân dân ta trong thế kỷ XXI còn rất lớn. Bình quán 
hưởng thụ về sách in /L người ở nước ta còn rất thấp so với các nước phát triển trên 
thế giới. Trong những năm đầu thế kỷ XXI, bên cạnh việc nghiên cứu, đầu tư xây 
dựng một số cơ sở xuất bản Việt Nam, cơ bản vẫn là phát triển số lượng và chất lượng 
sách in. Đến năm 2010 phải đưa ra số đầu sách in trung bình lên 4 dầu sách/người. 


Trong một khuôn khổ nhất định, phải tạo cho quyển sách in một lượng (hông ún tới 
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đa, kết hợp thông tin bằng kênh chữ, kênh âm thanh và kênh hình ảnh. Những người 
làm xuất bản hiện nay đang chú trọng nhiều đến loại sách bìa mềm, khổ bỏ túi để 
mang theo người để tải cập nhật với cuộc sống. Người ta cũng ra sức vận dụng những 
thành tựu công nghệ in hiện dại vào việc đổi mới bộ mặt cuốn sách in theo hướng 1n + 
nhiều mẩu trên giấy tốt, làm cho sách có vẻ ngày càng hấp dẫn, tự động hoá toàn bộ 
khâu chế bản trong quy trình sản xuất sách. Để tăng lượng thông tin và đa dạng hoá 
sự tác động của sách tới bạn đọc, người ta cũng đang tăng cường các loại sách in có ; 
đính kèm theo đĩa, băng ghi âm, phim, băng ghi hình. 

Trong thời đại thông tin, với công nghệ thông tin hiện đại, các loại sách báo 
còn được xuất bản tại nhà fco các yêu cầu cá nhân khi có nối mạng máy tính với các 
trung tâm thông tin thư viện trên các mạng thông tin... Hiện nay ở nước ta đã có 
những trung tâm tin học hoá mạng thông tin quôc tế Internet, đã có nhiều máy tính cá, 
nhân và cơ quan có thể truy cập đến các thư viện quốc tế để nhập dữ liệu và các tên 
sách cần thiết. Một số tờ báo của ta đã có những trang báo điện tử hoà vào mạng 
thông tn quốc tế. Đã có những trang sách điện tử Việt Nam được giới thiệu trên 
Internet. Thực tế, trong những năm đầu thể kỷ XXL, xuất bản Việt Nam đang không 
ngừng tăng cường hình thức xuất bản trên mạng. Cần phải đầu tư nghiên cứu chuẩn bị 
đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, con người, cơ chế quản lý để xuất bản Việt Nam có thể 


hoà nhập với xuất bản thế giới trên lĩnh vực “hiện đại hoá” quan trọng này./. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 


Chương ] 
l- Trên cơ sở định nghĩa về sách, anh (chị ) hãy phân tích bản chất của sách. 
2- Vai trò, ý nghĩa và tác dụng của sách trong đời sống xã hội của loài người. 
Chương 2 
I- Quá trình hình thành chữ viết. 
3- Sách đã được tạo ra từ những chất liệu nào? hãy chứng minh? 
4- Kỹ thuật in qua các thời kỳ lịch sử. 
Chương 3 
1- Lịch sử sách Việt Nam giai đoạn từ năm 1881 đến trước Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 
2- Lịch sử sách Việt Nam trong những năm đầu của Thế kỷ XX. 
Chương 4 
1- Hoạt động xuất bản sách báo Việt Nam giai đoạn 1930-1945. 
2- Nhận xét, đánh giá tình hình xuất bản sách trước năm 1945. 
Chương Š 
1- Hoạt động xuất bản sách Việt Nam giai đoạn 1945-1954. 
2- Sự nghiệp xuất bản dưới chế độ mới. 
3- Hoạt động xuất bản sách ở chiến khu. 
4- Hoạt động xuất bản sách trong vùng địch tạm chiếm. 
Chương 6 . 
1- Hoạt động xuất bản sách ở miễn Bắc XHCN giai đoạn 1954- 1975. 
2- Những thành tựu hoạt động xuất bản ở miền Bắc XHCN 1954-1960. 
3- Những thành tựu hoạt động xuất bản Ở miền Bắc XHƠN từ năm 1961-1975. 
.4- Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác xuất bản ở miễn Bác từ năm 1954 


đến năm 1975. 
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Chương 7 

!- Hoạt động xuất bản sách Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1985. 

2- Những thành tựu của hoạt động xuất bản sách từ năm 1975 đến năm 1985. 

3- Những tồn tại của hoạt động xuất bản sách từ năm 1975 đến năm 1985. 
Chương 8 

¡- Những điều kiện mới của công tác xuất bản sách từ năm 1985 đến nay. 

2- Những hoạt động quản lý nhà nước về xuất bản trong thời kỳ Đối mới. 

3- Những thành tựu và nhiệm vụ của hoạt động xuất bản trong thời kỳ Đổi 


mới. 
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